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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ  

Mã môn học: 1017002 

  

Chương 1 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC 

Giới thiệu: 

 Chương này giới thiệu về những nét khái quát về thống kê học, đối tượng 

nghiên cứu của môn học cũng như các khái niệm cơ bản của môn học. Ngoài ra, sinh 

viên cũng cần hiểu và phân biệt được các loại thang đo trong thống kê, đặc điểm của 

từng loại thang đo. Sinh viên cần liên hệ được các loại thang đo đối với các đo lường 

trong thực tế.  

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, đối tượng nghiên cứu của thống kê. 

- Trình bày được một số khái niệm thường dùng trong thống kê. 

- Phân biệt được tiêu thức thống kê và chỉ tiêu thống kê, tiêu thức thuộc tính và 

tiêu thức số lượng, lượng biến rời rạc và lượng biến liên tục. 

A. Nội dung: 

1. Sơ lược về sự ra đời và phát triển của thống kê học 

Thống kê là một môn khoa học xã hội, ra đời và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu 

hoạt động thực tiễn của xã hội, so với các môn khoa học xã hội khác thì thống kê có 

nguồn gốc phát triển khá lâu.  

Ngay từ thời cổ đại tại các quốc gia như Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp,... con 

người  đã biết thu thâp, ghi chép số trong bộ tộc, số súc vật, số người có thể huy động 

phục vụ các cuốc chiến tranh giữa các bộ tộc, số người được tham gia ăn chia phân 

phối của cải thu được. Mặc dù việc ghi chép còn rất giản đơn với phạm vi hẹp nhưng 

đó là cơ sở thực tiễn ban đầu của thống kê học. 

Trong xã hội phong kiến, hầu hết các quốc gia ở châu á, châu Âu đều tổ chức 

việc đăng ký, kê khai, về số dân, ruộng đất, tài sản......với phạm vi rộng hơn, có tính 

chất thống kê rõ hơn. Tuy nhiên, các đăng ký này còn mang tính tự phát, thiếu khoa 

học.  

Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đòi 

hỏi cá nhà khoa học phải nghiên cứu lý luận cũng như phương pháp thu thập, tính toán 

và phân tích về mặt lượng các hiện tượng kinh tế xã hội. 

Năm 1660, nhà kinh tế học người Đức h.Conhring đã giảng về phương pháp 

nghiên cứu hiện tượng xã hội dựa vào các số liệu điều tra cụ thể. 
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Năm 1682, nhà kinh tế học người Anh William Petty đã cho xuất bản tác phẩm 

"Số học chính trị". Đây là tác phẩm có tính phân tích thống kê đầu tiên, trong đó tác 

giả nghiên cứu các hiện tượng xã hội bằng cách tổng hợp và so sánh cá con số. 

Năm 1750, giáo sự người Đức G.Achenwal, lần đầu tiên dùng danh từ “statistik” 

để chỉ phương pháp nghiên cứu nói trên và quan niệm đó là môn học so sánh các nước 

khác nhau về mọi mặc qua các số liệu thu thập được. 

Với những thành tựu khoa học tự nhiên trong thế kỷ thứ XVIII, đặc biệt là sự ra 

đời của lý thuyết xác xuất và thống kê toán đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của 

thống kê học. Kể từ đó, thống kê có sự phát triển rất mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện 

gắn liền với các tên tuổi như Quetelet, Gauss, Laplace, Fisher,... giúp cho thống kê có 

thêm nhiều "công cụ" để nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội được toàn diện 

hơn. 

Ngày nay, thông kê được coi là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan 

trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp 

thời cho các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá dự báo tình hình, hoach định chiến 

lược, chinh sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH ngắn hạn và dài hạn. Trên giác 

độ quán lý vi mô, thông kê không những đáp ứng nhu cầu thông tin thông kê của các 

tổ chức, cá nhân trong xã hội mà còn phải xây dựng, cung cấp các phương pháp phân 

tích đánh giá về mặt lượng các hoạt động kinh tế xã hội của cac tổ chức, đơn vị. 

2. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của thống kê học    

2.1. Khái niệm về thống kê học 

Trong thực tế người ta có thể định nghĩa thống kê theo hai nghĩa. Theo nghĩa 

thứ nhất thì thống kê được hiểu là các con số được ghi chép để phản ánh các sự vật, 

hiện tượng tự nhiên, kỷ thuật, kinh tế, xã hội... Theo nghĩa thứ hai, thống kê được hiểu 

là hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý phân tích các con số về những hiện tượng 

tự nhiên, kỷ thuật, kinh tế, xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm quy luật vốn có của 

những hiện tượng đó 

Vậy, thống kê học là một môn khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp 

thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để 

tìm hiểu bản chất và tính qui luật vốn có của chúng(mặt chất) trong điều kiện về thời 

gian và không gian cụ thể. 

Hiện tượng xã hội cũng như hiện tượng tự nhiên bao giờ cũng có mặt chất và 

mặt lượng, hai mặt này không bao giờ tách rời nhau. Chất của hiện tượng giúp ta phân 

biệt được hiện tượng này với hiện tượng khác, đồng thời bộc lộ những hiện tượng sâu 

kín của hiện tượng. Nhưng chất không tồn tại độc lập mà được biểu hiện qua lượng, 

với những cách thức xử lý mặt lượng đó một cách khoa học. Sở dĩ cần phải xử lý mặt 

lượng mới tìm hiểu được mặt chất là vì mặt chất của hiện tượng thường bị che khuất 

dưới các tác động ngẫu nhiên. Phải thông qua tổng hợp mặt lượng của số lớn đơn vị 

cấu thành hiện tượng, tác động của các yếu tố ngẫu  nhiên mới được bù trừ và triệt 

tiêu. Hơn nữa, cũng còn phải sử dụng các phương pháp phân tích số liệu thích hợp, 

bản chất của hiện tượng mới dần bộc lộ qua tính qui luật thống kê. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học  
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 Là nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện 

tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và không gian nhất định. 

3. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê    

3.1. Tổng thể thống kê   

Thống kê thường nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn bao gồm 

nhiều cá thể kết hợp lại với nhau, trong thống kê thường dùng khái niệm tổng thể 

thống kê để xác định đối tượng nghiên cứu cụ thể. 

 Vậy:  Tổng thể thống kê là tất cả các cá thể thuộc đối tượng nghiên cứu. 

Ví dụ:  Nghiên cứu về tình hình học tập của sinh viên trường CĐ LTTP, thì tất cả 

sinh viên của trường CĐ LTTP là tổng thể. 

3.2. Đơn vị tổng thể 

 Đơn vị tổng thể là đơn vị cá biệt hợp thành tổng thể thống kê. 

Ví dụ: Cũng với ví dụ trên thì mỗi sinh viên thuộc trường CĐ LTTP là đơn vị 

của tổng thể 

3.3. Tiêu thức thống kê  

Mỗi đơn vị của tổng thể có nhiều đặc điểm và mỗi đặc điểm là một tiêu thức 

thống kê. Như vậy có thể nói: Tiêu thức thống kê là khái niệm chỉ đặc điểm của đơn vị 

tổng thể. 

Ví dụ:  Trong một doanh nghiệp thì có các đặc điểm như: Giá trị tài sản cố định, 

Giá trị sản lượng tiêu thụ.... 

Như vậy, trong mỗi đơn vị tổng thể có rất nhiều tiêu thức khác nhau. Vì vậy tuỳ 

theo mục đích nghiên cứu mà nên lựa chọn tiêu thức thống kê cho phù hợp. 

Trong thống kê tiêu thức được phân biệt hai loại: 

           + Tiêu thức chất lượng (tiêu thức thuộc tính): Là loại tiêu thức không biểu hiện 

bằng con số. 

Ví dụ: Giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân, thành phần kinh tế,... 

           + Tiêu thức số lượng (các biến số): Là loại tiêu thức biểu hiện bằng con số, mặt 

lượng cụ thể. 

Ví dụ: Tuổi, trọng lượng, chiều cao, giá trị tài sản cố định,... 

Tiêu thức số lượng còn được phân biệt thành hai loại: 

* Tiêu thức liên tục: Là loại tiêu thức biểu hiện bằng một trị số bất kỳ. Ví 

dụ  như chiều cao, đường kính của một loại cây, trong lượng của con gia súc,... 

* Tiêu thức rời rạc: Là loại tiêu thức biểu hiện bằng con số nguyên. Ví dụ 

như tuổi, số con của các cặp vợ chồng, số người trong một hộ, số lượng công nhân, số 

lỗi trong một trang in, số tai nạn giao thông,... 

3.4. Chỉ tiêu thống kê  

Chỉ tiêu thống kê là biểu hiện một cách tổng hợp đặc điểm về mặt lượng trong 

sự thống nhất với mặt chất của tổng thể thống kê trong điều kiện thời gian và không 

gian cụ thể. 
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Chỉ tiêu thống kê có hai mặt: khái niệm(nội dung) và con số(trị số). Mặt khái 

niệm bao gồm tên gọi, điều kiện thời gian và không gian của hiện tượng kinh tế xã hội, 

mặt này chỉ rõ nội dung của chỉ tiêu thống kê. Ví dụ: Khối lượng sản phẩm, giá trị sản 

xuất, năng suất lao động, quỹ tiền lương, tiền lương bình quân, chi phí sản xuất, doanh 

thu, lợi nhuận số lượng lao động, mức hao phí NVL cho 1 đ.vị SP, giá thành bình quân 

đơn vị sản phẩm,…. Mặt con số là trị số biểu hiện mặt lượng của chỉ tiêu được xác 

định. 

Ví dụ: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2004 là 715.307 tỷ 

đồng. 

4. Thang đo trong thống kê     

4.1. Thang đo định danh  

Là loại thang đo sử dụng cho cho các dữ liệu thuộc tính, trường hợp dữ liệu 

quan sát trên các đơn vị khác nhau về tên gọi, màu sắc, đặc điểm, tính chất khác nhau 

thì thang đo định danh được sử dụng để phân loại các đơn vị tổng thể. 

 Ví dụ: Giới tính, sắc tộc, tôn giáo, loại máu,... Với các dữ liệu trên, mỗi loại 

người ta đánh số để chỉ định cho từng loại. Chẳng hạn loại máu "A" được đánh số 1, 

loại máu "B" được đánh số 2, loại máu "O" được đánh số 3,... cần lưu ý rằng các chữ 

số 1,2,3,.. chỉ dùng để thay thế cho mỗi loại dữ liệu. 

4.2. Thang đo thứ bậc  

Loại thang đo này cũng được sử dụng cho các dữ liệu thuộc tính. Tuy nhiên 

trường hợp này biểu hiện của dữ liệu có sự hơn kém, phân biệt về thứ bậc. 

 Ví dụ: Trình độ thành thạo của công nhân được chia ra các bậc thợ: 1,2,3,4,5,... 

Phân loại giảng viên trong các trường đại học: Giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, 

giảng viên. Đánh giá sự hài lòng, thỏa mãn của khách hàng về một loại sản phẩm hay 

dịch vụ nào đó: rất không hài lòng, không hài lòng, hài lòng, rất hài lòng,...Thang đo 

thức bậc có ưu điểm là cho thấy có sự khác biệt giữa các đơn vị. Tuy nhiên loại thang 

đo này vẫn chưa cho ta xác định được mức độ hơn kém một cách cụ thể.   

4.3. Thang đo khoảng  

Được sử dụng cho các dữ liệu số lượng. Là loại thang đo có các khoảng cách 

đều nhau có thể giúp ta đo lường mức độ khác biệt giữa các đơn vị.Nhưng không có 

điểm gốc là 0. 

 Ví dụ: các loại dữ liệu: Nhiệt độ trong ngày, nhịp đập của tim, ... được đo 

lường bằng thang đo khoảng. 

4.4. Thang đo tỷ lệ 

 Là loại thang đo được sử dụng cho dữ liệu số lượng. Trong các loại vừa đề cập 

thì đây là loại thang đo cao nhất. 

Giữa thang đo tỷ lệ và thang đo khoảng có sự khác biệt căn bản:  

Thứ nhất: Điểm "0" trong thang đo tỷ lệ là một trị số "thật", nó là điểm xuất 

phát của độ dài đo lường trên thang. 

Thứ hai: sự so sánh về mặt tỷ lệ trong thang đo khoảng không có ý nghĩa, vì 

chưa có điểm gốc là số 0. 
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Ví dụ: Nhiệt độ trung bình trong tháng 3 của thành phố X là 20C và thành phố 

Y là 200C, ta không thể nói rằng thời tiết trong tháng 3 ở thành phố Y ấm áp hơn thời 

tiết của  thành phố X gấp 10 lần. Trong khi đó các dữ liệu đo lường bằng thang đo tỷ lệ 

thì cách so sánh như trên hoàn toàn có ý nghĩa. 

         Ví dụ: Thu nhập trung bình một tháng của ông A là 2 triệu đồng và thu nhập 

mỗi tháng của bà B là 4 triệu đồng, ta có thể nói rằng thu nhập trung bình một tháng 

của bà B gấp đôi thu nhập của ông A. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Câu 1. Giải thích ngắn gọn tại sao nói: “Thống kê học là một môn khoa học xã 

hội, nghiên cứu mặt lượng trong sự liên hệ chặt chẽ với mặt chất của các hiện tượng 

kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể cụ thể.” 

Câu 2. Phân biệt tổng thể thống kê với đơn vị tổng thể, cho ví dụ. 

Câu 3. Phân biệt tiêu thức thống kê với chỉ tiêu thống kê, cho ví dụ. 

Câu 4. Phân biệt tiêu thức số lượng với tiêu thức thuộc tính, cho ví dụ. 

Câu 5. Phân biệt chỉ tiêu khối lượng với chỉ tiêu chất lượng, cho ví dụ. 

Câu 6. Các chỉ tiêu sau chỉ tiêu nào là chỉ tiêu khối lượng, chỉ tiêu chất lượng? 

 a. Năng suất lao động bình quân một công nhân 

 b. Số lao động bình quân trong kỳ  

 c. Giá bán một đơn vị sản phẩm. 

 d. Tiền lương bình quân 

 e. Tổng doanh thu 

Câu 7: Phân biệt các loại tiêu thức sau đây 

1. Số điện thoại nơi làm  việc của bạn 

2. Màu sắc của điện thoại 

3. Số cuộc điện thoại gọi trong một tháng 

4. Thời gian (tính bằng phút) cho tất cả cuộc điện thoại đường dài gọi trong 

một tháng 

5. Chi phí điện thoại gọi trong một tháng 

Câu 8: Phân biệt các loại tiêu thức sau đây (của một Dn sản xuất ) 

1. Giá trị tài sản cố định của DN 

2. Số lượng công nhân trong danh sách 

3. Thành phần kinh tế 

4. Chi phí quảng cáo trả cho đài truyền hình trong 1 tháng 

5. Ngành kinh tế quốc dân 

6. Sản lượng hàng hóa tiêu thụ trong 1 tháng 

Câu 9: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là tiêu thức thống kê, trường 

hợp nào là chỉ tiêu thống kê? 
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- Giới tính 

- Tuổi 

- Tuổi bình quân 

- Tổng số nam, tổng số nữ 

- Diện tích cây công nghiệp tại huyện X năm 2000 là 500 ha 

- Tổng giá trị tài sản tại Dn A 

- Lợi nhuận tại DN Y là 100 triệu đồng 

- Doanh thu quí I năm 2003 tại DN K là 700 triệu đồng. 

C. Ghi nhớ 

- Thống kê là một môn học nghiên cứu hệ thống các phương pháp từ việc thu 

thập, xử lý và phân tích các con số để phản ánh được bản chất, quy luật của hiện 

tượng. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong sự liên hệ mật thiết 

với mặt chất của các hiện tượng số lớn, trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 

- Các khái niệm cơ bản tiếp cận thống kê gồm: Tổng thể thống kê, tiêu thức 

thống kê và chỉ tiêu thống kê.  

- Tùy theo tính chất của dữ liệu thống kê thu được, ta có thể sử dụng các loại 

thang đo khác nhau để đo lường mức độ của hiện tượng. Có bốn loại thang đo là: 

thang đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng và thang đo tỷ lệ. 
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Chương 2 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ 

 

Giới thiệu: 

Thông tin ban đầu có tính rời rạc, dữ liệu hỗn độn không theo một trật tự nào và 

có thể quá nhiều nếu nhìn vào đây chúng ta không thể phát hiện được điều gì để phục 

vụ cho quá trình nghiên cứu. Do đó, chúng ta cần phải trình bày một cách có thể thống 

với hai mục đích là làm cho bảng dữ liệu gọn lại, hai là thể hiện được tính chất của nội 

dung nghiên cứu. 

Mục tiêu: 

- Xây dựng được mô hình của quy trình nghiên cứu thống kê 

- Trình bày được các loại điều tra thống kê, ưu nhược điểm của các loại. 

- Xác định được phương pháp phân tổ phù hợp đối với từng loại tài liệu thu 

thập. 

A. Nội dung: 

1. Tổng quan về quá trình nghiên cứu thống kê 

1.1.  Sơ đồ chung về quá trình nghiên cứu thống kê  

  Đối tượng nghiên cứu của thống kê thường là hiện tượng phức tạp, vì vậy việc 

nghiên cứu chúng phải có quy trình chặt chẽ, khoa học. 

Mục đích của việc ứng dụng thống kê trong thực tiễn là nhằm mô tả các sự 

kiện, hiện tượng khác nhau trong quá trình hoạt động kinh tế, xã hội, từ mặt lượng 

sang mặt chất với nhiều góc độ khác nhau, trên cơ sở các khái niệm, chỉ tiêu, đồ thị, 

phương trình,... để rút ra những nhận xét và kết luận về bản chất các sự kiện, hiện 

tượng đó, cũng như tính quy luật và mối quan hệ giữa chúng. Những kết quả nhận 

được phải có tính khoa học cao tức là phải mang ý nghĩa lý luận cũng như ý nghĩa thực 

tế. 

Từ các lý do trên, quá trình nghiên cứu thống kê phải được mô hình hoá. Mô 

hình nghiên cứu thống kê phải đạt những yêu cầu sau đây: 

 - Phản ánh được đối tượng nghiên cứu, cơ sở kinh tế xã hội của vấn đề cần 

nghiên cứu. 

 - Khẳng định những phương pháp truyền thông có cải tiến và hoàn thiện, đồng 

thời vận dụng thêm các phương pháp mới. 

 - Có tính khả thi: dễ sử dụng, dễ phổ biến, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới 

trong công tác nghiên cứu thống kê. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

           

 

 

 

Mô hình nghiên cứu thống kê 

 Trong mô hình này, các mũi tên chỉ hướng đi, tức là trình tự tiến hành các công 

đoạn của quá trình nghiên cứu. Tính mềm dẻo của quá trình thể hiện ở chỗ có những 

công đoạn có thể được lặp lại (công đoạn 3-4 hoặc công đoạn 2-6) nếu chưa đạt yêu 

cầu. 

1.2.  Phân tích đối tượng nghiên cứu-xác định nội dung vấn đề  nghiên cứu 

 Việc làm rõ đối tượng và các khía cạnh biểu hiện của nó, giúp ta tìm ra con 

đường ngắn nhất để đi đến mục đích nghiên cứu. tuỳ theo mục đích nghiên cứu, ta có 

đối tượng nghiên cứu thích ứng khác nhau, ngay trong cùng một tổng thể thống kê. 

 Nếu không xác định đúng nội dung nghiên cứu, toàn bộ quá trình  nghiên cứu 

thống kê sẽ bị chệch hướng, không đạt được mục đích. 

 Đối tượng nghiên cứu được phân tích theo các mặt sau đây: 

Xác định mục đích nghiên cứu 

Phân tích đối tượng, xác định nội 

dung vấn đề nghiên cứu 

Xây dựng hệ thống các khái niệm, chỉ tiêu thống 

kê- Định hướng công tác điều tra 

Điều tra thống kê 

Xử lý số liệu ban đầu: 

- Trình bày số liệu 

- Phân tích thống kê sơ bộ 

Lựa chọn các phương 

pháp thống kê thích 
ứng 

Chọn các chương trình nhập và 

xử lý số liệu trên máy vi tính 

Phân tích, tổng hợp, giải thích các 

kết quả. 

Chọn các môn hình mới 

Báo cáo, truyền đạt kết quả 

nghiên cứu 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 
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Hiện tượng đó có những chỉ tiêu, đặc thù gì? Chẳng hạn, đó là thị trường tiêu thụ 

một loại hàng hoá nào đó, lượng vốn  đầu tư cho một doanh nghiệp nào đó, hệ số sinh 

chung của một dịa phương,… 

- Hiện tượng đó năm trong không gian, thời gian nào? 

- Mục tiêu nghiên cứu cụ thể về hiện tượng đó là gì? Hay nói cách khác cần 

nghiên cứu thống kê hiện tượng đó để giải đáp câu hỏi nào, nhằm chấp nhận hay bác 

bỏ giả thiết nào? 

Việc xác định nội dung nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc phân tích đối 

tượng nghiên cứu vừa nêu trên. Qua việc phân tích đối tượng nghiên cứu, ta mới biết 

phải giải quyết vấn đề nghiên cứu như thế nào, bao gồm những phần phải giải quyết cụ 

thể gì, bố cục chung của văn bản mà ta cần thể hiện là thế nào,…Đồng thời, ta cũng có 

thể bước đầu hình dung ra các bước tiếp theo(xây dựng hệ thống chỉ tiêu, điều tra, xử 

lý thông tin,…) 

1.3. Xây dựng hệ thống các khái niệm, chỉ tiêu thống kê 

 Hiện tượng được thống kê nghiên cứu thường  được xác định bằng khái niệm 

cơ bản, trong đó các tiêu thức thiết yếu nhất của hiện tượng được phản ánh sắc nét và 

điển hình. Chỉ cần nói đến khái niệm cơ bản của hiện tượng, người ta đã hình dung 

được các đường nét cơ bản của hiện tượng đó. Tuy nhiên, chỉ những tiêu thức số lượng 

và chất lượng đơn giản của hiện tượng ta mới có ngay các chỉ tiêu thống kê và lúc này 

có sự mô tả trực tiếp hiện tượng nghiên cứu. Còn những tiêu thức thuộc tính phức tạp 

hoặc trừu tượng thì phải trải qua các bước cụ thể hóa dần dần mới đi đến các chỉ tiêu 

thống kê, chẳng hạn như hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, sự hấp dẫn của tài nguyên 

du lịch, trình độ thành thạo của lao động,....Các tiêu thức thuộc tính phức tạp hoặc trừu 

tượng thường được phản ánh trước hết bằng khái niệm cơ bản, sau đó người ta chia 

nhỏ khái niệm cơ bản thành các khái niệm thành phần, mỗi khái niệm này được chia 

tiếp thành các khái niệm cụ thể dần, cho đến lúc chúng trở thành các chỉ tiêu đơn giản. 

Quá trình này được gọi là thao tác hóa khái niệm, hoặc thực hành hóa khái niệm, trong 

đó các khái niệm được cụ thể hóa từng bước cho đến lúc hình thành các chỉ tiêu cụ thể. 

 Nhìn chung các hiện tượng mà thống kê nghiên cứu đều rất phức tạp. Để phản 

ánh chính xác chúng, cần phải xây dựng một hệ thống chỉ tiêu thống kê với các 

nguyên tắc sau: 

 - Hệ thống chỉ tiêu thống kê phải phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

 - Hiện tượng càng phức tạp, nhất là các hiện tượng trừu tượng, số lượng chỉ tiêu 

cần nhiều hơn so với các hiện tượng đơn giản. 

 - Để thực hiện thu thập thông tin, chỉ cần điều tra các chỉ tiêu sẵn có ở cơ sở, 

nhưng cần hình dung trước số chỉ tiêu sẽ phải tính toán nhằm phục vụ cho việc áp 

dụng các phương pháp phân tích, dự đoán ở các bước sau. 

 - Để tiết kiệm chi phí, không để một chi phí thừa nào trong hệ thống. 

2. Các giai đoạn chủ yếu của quá trình nghiên cứu thống kê 

2.1.  Điều tra thống kê  
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  2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ và yêu cầu của điều tra thống kê 

2.1.1.1.Khái niệm  

 Điều tra thống kê là tổ chức một cách khoa học và theo một kế hoạch thống 

nhất việc thu thập tài liệu ban đầu  về đối tượng nghiên cứu. 

2.1.1.2. Ý nghĩa   

  - Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân: Nguồn tài liệu do điều tra thống 

kê cung cấp sẽ giúp cho Đảng và nhà nước có căn cứ thực tế khi hoạch định đường lối 

chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách đúng đắn. 

 - Trong phạm vi mỗi đơn vị kinh tế cơ sở: Nguồn tài liệu do điều tra thống kê 

cung cấp là căn cứ để tiến hành hạch toán kinh tế nhằm tăng cường quản lý kinh tế tài 

chính, động viên quần chúng lao động tham gia quản lý sản xuất kinh doanh 

2.1.1.3. Nhiệm vụ   

 Nhiệm vụ của điều tra thống kê là cung cấp tài liệu ban đầu về các đơn vị tổng 

thể, cần thiết cho giai đoạn tiếp theo của quá trình nghiên cứu thống kê.  

 Tài liệu ban đầu là những dự kiện phát sinh từ mỗi đơn vị thuộc đối tượng 

nghiên cứu, nó diễn ra như thế nào thì phải được sao chụp, ghi chép lại một cách 

khách quan. Tùy theo mục đích nghiên cứu, người ta sẽ xác định nội dung, tài liệu cần 

thu thập và có phương pháp điều tra thu thập số liệu phù hợp với từng đối tượng. 

d/ Yêu cầu   

    Công tác điều tra thống kê thường đặt ra ba yêu cầu sau đây: 

 + Chính xác: Tức là phải ghi chép phản ánh một cách khách quan đúng như 

thực tế hiện tượng đã xảy ra. 

 + Kịp thời: Phải thu thập và cung cấp đúng lúc những tài liệu mà các cấp cần đến. 

Ví dụ: Trong SXKD những sự cố, tình hình đột xuất xảy ra có liên quan đến quy trình sản 

xuất, kinh doanh như vấn đề nguồn hàng, dự trữ hàng hoá vật tư, nguyên vật liệu, nhân 

lực,….Về tình hình và sự kiện nói trên, nếu không được phản ánh đúng lúc và kịp thời 

cho lãnh đạo cấp trên, sẽ không có tác dụng chỉ đạo và đề ra biện pháp khắc phục. 

 + Đầy đủ: Tài liệu thu thập phải theo đúng những nội dung và số đơn vị đã quy 

định của cuộc điều tra; tức là không bỏ sót một mục điều tra nào, một đơn vị nào 

thuộc phạm vi nghiên cứu; có đảm bảo yêu cầu này thì mới có thể tổng hợp và phân 

tích hiện tương nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn diện. 

 Trong công tác điều tra thống kê, ba yêu cầu trên thường mâu thuẫn với nhau, 

phạm vi điều tra càng rộng, tính phức tạp của cuộc điều tra càng lớn, thì sự mâu thuẫn 

giữa ba yêu cầu trên càng bộc lộ rõ rệt. Cho nên trong thực tế, tùy theo mục đích của 

mỗi cuộc điều tra, người ta xác định xem yêu cầu nào là cơ bản nhất. Tuy nhiên không 

được xem nhẹ các yêu cầu khác. 

2.1.2. Các loại điều tra thống kê  

Căn cứ theo phạm vi của đối tượng được điều tra, thống kê phân biệt hai loại: Điều 

tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ.  

* Điều tra toàn bộ: Là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị 

thuộc đối tượng điều tra. 

 Ví dụ: Tổng điều tra dân số, điều tra lao động, điều tra đất đai, tổng kiểm kê 

kho, kiểm tra hết chương,... 

 + Ưu điểm: 



17 
 

 - Cung cấp tài liệu ban đầu đầy đủ nhất cho quá trình nghiên cứu thống kê, giúp 

ta có nhận định một cách toàn diện về tổng thể và các bộ phận cấu thành của tổng thể 

đó. 

 - Tài liệu của điều tra toàn bộ là cơ sở để lập kế hoạch và kiểm tra tình hình 

thực hiện kế hoạch, có căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

 + Nhược điểm: 

Điều tra toàn bộ đòi hỏi công tác chuẩn bị chu đáo và kinh phí điều tra rất lớn, 

số người tham gia đông, thời gian dài, vì vậy không thể tiến hành thường xuyên. 

* Điều tra không toàn bộ: Là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên một số đơn vị 

thuộc đối tượng nghiên cứu. 

 Ví dụ: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra miệng hằng ngày,… 

Điều tra không toàn bộ thường được sử dụng cho những đối tượng không thể 

nào điều tra toàn bộ được hoặc nếu tiến hành điều tra toàn bộ sẽ quá tốn kém. 

 Ví dụ: Để kiểm tra chất lượng một loại sản phẩm, hàng hoá nào đó đối tượng 

nghiên cứu sẽ bị phá huỷ trong quá trình điều tra. 

 + Ưu điểm: Có thể tiến hành nhanh chóng, giúp ta có nhận định kịp thời về hiện 

tượng nghiên cứu, tiết kiệm chi phí, giảm công sức. 

 + Nhược điểm: Độ chính xác không cao do phát sinh sai số (chỉ dựa trên cơ sở 

số liệu của một số ít đơn vị để nhận định đánh giá cho toàn bộ hiện tượng nghiên cứu). 

Căn cứ vào phương pháp lựa chọn các đơn vị để điều tra ta có thể phân chia điều 

tra không toàn bộ thành 3 loại: Điều tra chọn mẫu, điều tra trọng điểm, điều tra chuyên 

đề.  

- Điều tra chọn mẫu: là loại điều tra không toàn bộ, trong đó ta chỉ chọn ra một số 

đơn vị nhất định thuộc tổng thể nghiên cứu dể tiến hành điều tra thực tế, sau đó dùng 

các kết quả thu thập được để tính toán và suy rộng cho toàn bộ tổng thể. 

- Điều tra trọng điểm: là loại điều tra không toàn bộ, chỉ tiến hành ở bộ phận chủ 

yếu nhất trong toàn bộ tổng thể nghiên cứu. Kết quả điều tra giúp cho ta nhận thức 

được tình hình cơ bản của hiện tượng nghiên cứu nhưng không dùng để suy rộng ra 

thành các đặc điểm chung của tổng thể. Ví dụ: Điều tra sản lượng chè chỉ cần điều tra 

thu thập tài liệu về cây chè ở Thái Nguyên, điều tra năng suất lúa có thể thu thập tài 

liệu về cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long hoặc đồng bằng sông Hồng nơi tập trung 

về lúa. 

- Điều tra chuyên đề: Là loại điều tra không toàn bộ, chỉ tiến hành trên một số rất 

ít, thậm chí một đơn vị của tổng thể, nhưng lại đi sâu nghiên cứu chi tiết nhiều khía 

cạnh khác nhau của đơn vị đo nhằm rút ra một kinh nghiệm để chỉ đạo phong trào. Ví 

dụ: để nghiên cứu kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến hoặc tìm nguyên nhân yếu kém 

của các đơn vị lạc hậu thì điều tra thu thập tài liệu về năng suất lao động, giá thành sản 

phẩm, thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm,… 

2.1.3. Các hình thức tổ chức điều tra thống kê 

Để thu thập tài liệu ban đầu, thống kê có thể thực hiện theo hai hình thức tổ chức 

điều tra: 

2.1.3.1. Thu thập tài liệu thông qua báo cáo thống kê định kì 

Đây là hình thức tổ chức điều tra thống kê thường xuyên có định kì theo những nội 

dung, phương pháp và chế độ báo cáo đã được Nhà nước quy định thống nhất. 
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 Chế độ báo cáo thống kê được xây dựng căn cứ vào vị trí, chức năng hoạt động 

của ngành trong nền kinh tế sao cho những dữ kiện thu thập đáp ứng được yêu cầu 

quản lý, nghiên cứu và phân tích thống kê. 

Nội dung chủ yếu của các báo cáo thống kê định kì bao gồm những chỉ tiêu cơ bản 

phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh có liên quan đến công tác quản lí vĩ mô của 

Nhà nước, mặt khác số liệu thu thập được qua các báo cáo thống kê định kì còn là căn 

cứ để đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, so sánh các kết quả hoạt động 

giữa các đơn vị sản xuất. 

Việc tổ chức thu thập tài liệu theo hình thức này được áp dụng cho các doanh 

nghiệp  thuộc các thành phần kinh tế: Nhà nước, HTX, công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp  tư nhân.(nó được áp dụng chủ yếu đối với các đơn vị 

quốc doanh và cơ quan nhà nước.) 

Trong hình thức báo cáo thống kê định kỳ phần lớn là áp dụng loại điều tra toàn bộ 

và điều tra thường xuyên và thu thập tài liệu theo phương pháp gián tiếp. 

2.1.3.2.Thu thập tài liệu bằng điều tra chuyên môn 

Đây là hình thức tổ chức điều tra thống kê không thường xuyên, được tiến hành 

theo kế hoạch và phương pháp quy định riêng phù hợp với mỗi cuộc điều tra. 

Ví dụ: Điều tra dân số, điều tra tình hình nhà ở, điều tra tình hình mức sống của mỗi 

tầng  lớp dân cư, điều tra dư luận, điều tra chăn nuôi,... là các cuộc điều tra chuyên 

môn. 

Điều tra chuyên môn khác với hình thức báo cáo thống kê định kỳ là không tổ 

chức điều tra thường xuyên mà khi nào cần mới tổ chức điều tra một lần, vào một thời 

điểm nào đó. 

Đối tượng điều tra chuyên môn bao gồm: 

- Những hiện tượng mà báo cáo thống kê định kì chưa hoặc không thể thường 

xuyên phản ánh được 

Ví dụ: Điều tra tình hình thiết bị, vật tư tồn kho của doanh nghiệp, điều tra tình hình 

bệnh nghề nghiệp của công nhân làm việc trong các công ty dệt, hoá chất,...        

- Những hiện tượng xảy ra bất thường chẳng hạn điều tra tình hình thiệt hại sau 

khi có thiên tai hoặc chiến tranh.  

Khi tổ chức bất kỳ cuộc điều tra chuyên môn nào đòi hỏi phải chuẩn bị chu đáo. 

Vấn đề chủ yếu trong công tác chuẩn bị là xây dựng phương án điều tra. 

Phương án điều tra là một văn kiện trong đó quy định những vấn đề cần được giải 

quyết, cần hiểu và làm thống nhất trong toàn bộ cuộc điều tra. Phương án điều tra còn 

có tác dụng hướng dẫn công tác cho điều tra viên. 

Nội dung của phương án điều tra thay đổi tuỳ theo mỗi cuộc điều tra, nhưng nhìn 

chung trong phương án điều tra đề cập những vấn đề chủ yếu sau: 

 + Xác định mục đích cuộc điều tra: Nghĩa là xác định rõ cuộc điều tra nhằm tìm 

hiểu vấn đề gì, phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu nào. Đây là vấn đề quan trọng vì căn 

cứ vào mục đích của cuộc điều tra ta mới có thể xác định đối tượng, đơn vị điều tra và 

nội dung cần điều tra. 

 + Xác định đối tượng và đơn vị điều tra:  
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- Xác định đối tượng điều tra: là xác định xem những đơn vị tổng thể nào thuộc 

phạm vi điều tra, cần được thu thập thông tin, phân định ranh giới giữa hiện tượng 

cần nghiên cứu với hiện tượng khác. Xác định chính xác đối tượng điều tra hạn chế 

bớt việc tính toán trùng lắp hoặc bỏ sót khi tiến hành điều tra. Ví dụ: Trong cuộc tổng 

điều tra dân số ngày 1/4/1999 ở nước ta, đối tượng điều tra được xác định là “nhân 

khẩu thường trú” trên cả lãnh thổ của nước Việt Nam. Hoặc đối tượng của cuộc điều 

tra hàng tồn kho là tất cả các loại vật tư có trong kho của doanh nghiệp. 

- Đơn vị điều tra: Sau khi xác định được đơn vị điều tra, ta phải xác định đơn vị 

điều tra, đơn vị điều tra nằm trong đối tượng điều tra, nó là nơi phát sinh các tài liệu 

ban đầu, điều tra viên cần đến đó để thu thập trong mỗi cuộc điều tra. Đơn vị điều tra 

có thể là từng xí nghiệp, từng công nhân, từng người dân…Ví dụ: Đơn vị điều tra 

trong điều tra dân số là mỗi người dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó, hoặc 

trong điều tra vật tư tồn kho thì mỗi loại vật tư là đơn vị điều tra. 

+ Xác định nội dung điều tra: là toàn bộ các đặc điểm cơ bản của từng đối tượng, 

tượng đơn vị điều tra mà ta cần thu thập thông tin. 

Trong thực tế đơn vị điều tra thường có nhiều tiêu thức, mỗi tiêu thức phản ánh 

những đặc điểm  khác nhau của đơn vị. Do vậy, thu thập dữ liệu theo những tiêu thức 

nào phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu. Thông thường nội dung điều tra bao gồm 

những tiêu thức có quan hệ với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra tính 

chất chính xác của các câu trả lời. Ví dụ: Trong điều tra vật tư tồn kho, với mục đích 

điều tra ta có các tiêu thức: Số thứ tự, tên vật tư, đơn vị tính, số lượng (trong đó: theo 

sổ sách, thực kiểm kê), chất lượng, ghi chú. 

  + Quy định thời điểm và thời kỳ điều tra:  

Tuỳ theo đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu, các tài liệu về từng tiêu thức có thể 

thu thập vào thời điểm (đầu năm, đầu tháng, hoặc một giờ, phút nào đó), hoặc vào một 

thời kỳ nhất định (trong một tháng, một quý, một năm), trong tổ chức điều tra chuyên 

môn còn quy định thời hạn tiến hành thu thập tài liệu. 

- Thời điểm điều tra là mốc thời gian quy định để thu thập tài liêu. 

Thời điểm điều tra có thể là giờ, ngày, tháng, năm thống nhất việc đăng ký ghi 

chép tài liệu. 

 Ví dụ: Trong tổng điều tra dân số nước ta năm 1999 mốc thời gian để thu thập 

số liệu là 0 giờ ngày 1 tháng 4; Điều tra chăn nuôi vào ngày 1/4 và ngày 1/10 trong 

năm.    

- Thời kỳ điều tra là độ dài thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm...) được quy 

định để thu thập tài liệu của tất cả các đơn vị điều tra trong cả thời kỳ đó. 

Ví dụ: + Hàng tháng các doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo số liệu về giá trị sản 

xuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,... với cơ quan thống kê và 

ngành chủ quản. 

           +  Điều tra số người sinh ra và chết đi trong một năm địa phương 

- Thời hạn điều tra là khoảng thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ thu thập số 

liệu. Ví dụ: Thời hạn điều tra dân số năm 1979 ở Việt Nam được quy định là 10 ngày 

(kể từ 7h sáng ngày 1/10 đến hết ngày 10/10) 
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 + Thiết kế biểu điều tra và bản giải thích cách ghi biểu: Biểu điều tra là loại phiếu in 

sẵn trong đó bao gồm những câu hỏi để thu thập được những gì nội dung cần điều tra. 

Việc thiết kế biểu rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu thu 

thập. Nói chung các câu hỏi cần phải ngắn gọn, rõ ràng. 

 + Quy định cụ thể về kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra như: Quy định nhiệm 

vụ cơ quan các cấp có liên quan đến cuộc điều tra, tuyển nhân viên điều tra và tập 

huấn, chọn phương pháp điều tra, chuẩn bị các phương tiện vật chất, điều tra thí điểm 

để rút kinh nghiệm.... 

2.1.4. Phương pháp thu thập tài liệu   

Tùy theo đặc điểm của đối tượng được điều tra, có thể vận dụng các phương pháp  

2.1.4.1.  Phương pháp trực tiếp:  

Thu thập tài liệu trực tiếp có thể tiến hành bằng các cách sau: 

- Đăng kí trực tiếp: Theo phương pháp này nhân viên điều tra phải trực tiếp 

tiếp xúc với đối tượng điều tra, trực tiếp tiến hành hoặc giám sát việc cân, đong, đo, 

đếm, rồi sau đó ghi chép các dữ liệu vào phiếu điều tra. 

Ví dụ: Kiểm tra vật tư, hàng hóa tồn kho… 

- Phỏng vấn trực diện: nhân viên điều tra thu thập tài liệu ban đầu qua sự trả 

lời của người hoặc đơn vị điều tra. 

Ví dụ: Trong điều tra dân số, điều tra chăn nuôi, nhân viên điều tra trực tiếp 

hỏi đơn vị điều tra và ghi chép tài liệu vào phiếu. 

- Phỏng vấn qua điện thoại:  

  Được áp dụng để điều tra dư luận xã hội và phương pháp này chỉ để áp dụng 

được ở các nước có nền kinh tế phát triển . 

2.1.4.2. Phương pháp gián tiếp 

Bao gồm các loại sau: 

- Phương pháp tự ghi: 

Theo phương pháp này nhân viên điều tra cho biết mục đích của cuộc điều tra, 

giải thích cách ghi vào các phiếu điều tra, sau một thời gian nhất định, nhân viên điều 

tra sẽ thu lại phiếu điều tra, ví dụ: điều tra dư luận XH. 

- Phương pháp thu thập tài liệu qua chứng từ sổ sách. 

Phương pháp này điều tra thu thập tài liệu căn cứ vào các chứng từ sổ sách đã 

được ghi chép một cách có hệ thống, ví dụ: điều tra số người sinh và số người chết tại 

một địa phương biến động tự nhiên và biến động cơ học dân số của một địa phương, 

điều tra thu nhập,...... 

- Phương pháp gửi thư: là phương pháp điều tra được thực hiện bằng cách trao 

đổi tài liệu và các văn kiện qua bưu điện. 

Ví dụ: Thăm dò ý kiến về nội dung các chương trình phát thành truyền hình, các 

sách báo xuất bản, nhu cầu của nhân dân về hàng tiêu dùng,...... 

2.2.  Tổng hợp thống kê 

2.2.1. Khái niệm, nhiệm vụ, phương pháp tổng hợp thống kê   

2.2.1.1.Khái niệm  

  Tổng hợp thống kê là tập trung, chỉnh lí và hệ thống hóa một cách khoa học các  

tài liệu ban đầu thu thập được trong giai đoạn điều tra thống kê. 
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Giai đoạn điều tra thống kê, đã thu thập tài liệu ban đầu trên mỗi đơn vị thuộc 

tổng thể nghiên cứu. Tài liệu này chỉ mới phản ánh những đặc trưng cá biệt của từng 

đơn vị và có tính chất rời rạc, lẻ tẻ cho nên chưa thể sử dụng cho công tác nghiên cứu 

và phân tích. Do vậy, để có thể nêu lên một số đặc trưng chung của cả tổng thể, cần 

tiến hành giai đoạn tiếp sau của quá trình nghiên cứu thống kê là giai đoạn  tổng hợp 

thống kê. 

  Ví dụ: Tài liệu thu thập được của điều tra dân số rất phong phú, nhưng nếu chưa 

được tổng hợp thì tài liệu đó chỉ nói lên các đặc điểm riêng biệt của từng người dân, 

không cho chúng ta biết tình hình dân số về các mặt: Tổng dân số, sự phân bố dân số 

giữa các vùng, cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, dân tộc,... 

Tổ chức tổng hợp thống kê một cách đúng đắn và khoa học sẽ làm căn cứ vững 

chắc cho phân tích và dự đoán thống kê. Bởi vì, tổng hợp thống kê đúng đắn làm cho 

kết quả điều tra trở nên có giá trị và tạo điều kiện cho phân tích sâu sắc bản chất và 

tính quy luật của hiện tượng. Tài liệu của điều tra thống kê dù có phong phú chính xác 

mà tổng hợp thống kê không khoa học thì cũng không rút ra được số liệu chính xác để 

làm căn cứ vững chắc cho phân tích và dự đoán thống kê. 

Tổng hợp thống kê không phải chỉ đơn giản là công tác kỹ thuật sắp xếp lại cho 

có thứ tự các tài liệu ban đầu, cũng không phải là việc dùng máy tính để có một vài 

con số cộng và tổng cộng. Tổng hợp thống kê đòi hỏi phải có kỹ thuật tổng hợp thành 

thạo, phải dựa trên cơ sở lý luận kinh tế xã hội để giải thích một cách rõ ràng, đúng 

đắn bản chất và quy luật phát triển chung của hiện tượng nghiên cứu. 

Tổng hợp thống kê, là một công tác phức tạp, bao gồm nhiều công việc cụ thể 

như: phân chia tổng thể ra thành các tổ có tính chất khác nhau, xác định các chỉ tiêu 

nói rõ đặc trưng của từng tổ cũng như của toàn bộ tổng thể, sản phẩm dụng một số 

biện pháp kỹ thuật để tính toán các con số cộng và tổng cộng trình bày kết quả tổng 

hợp thành các bản thống kê và đồ thị thống kê. 

 2.2.1.2. Nhiệm vụ  

Nhiệm vụ cơ bản của tổng hợp thống kê là làm cho các đặc trưng riêng biệt của 

từng đơn vị tổng thể bước đầu chuyển thành các đặc trưng chung của cả tổng thể. 

2.2.1.3. Phương pháp tổng hợp  

Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để tổng hợp thống kê. 

Phân tổ (còn gọi là phân lớp) thống kê là căn cứ vào một hoặc một số tiêu thức 

(đặc điểm) nào đó, tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành 

các tổ (lớp, nhóm) có tính chất khác nhau. 

2.2.2. Phân tổ thống kê 

2.2.2.1. Khái niệm 

 Phân tổ còn gọi là phân lớp thống kê là căn cứ vào một hoặc một số tiêu thức 

(đặc điểm) nào đó, tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành 

các tổ (lớp, nhóm) có tính chất khác nhau. 

 Ví dụ: Sau cuộc điều tra về năng suất một loại cây trồng nào đó, khi tổng hợp 

người ta có thể chia ra nhiều tổ theo mức năng suất khác nhau, hoặc điều tra dân số thì 
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căn cứ vào tiêu thức " tuổi " để phân chia nhân khẩu thành nhiều tổ theo các độ tuổi 

khác nhau. 

2.2.2.2. Lựa chọn  tiêu thức phân tổ 

 Tiêu thức phân tổ là tiêu thức được chọn làm căn cứ để tiến hành phân tổ thống 

kê. Lựa chọn tiêu thức phân tổ là vấn đề quan trọng, vì không phải chọn bất kỳ tiêu 

thức nào để phân tổ cũng thoả mãn được mục đích nghiên cứu. Tiêu thức phân tổ khác 

nhau sẽ phản ánh những mặt khác nhau của hiện tượng, cho nên để chọn tiêu thức làm 

căn cứ để tiến hành phân tổ phải dựa vào các nguyên tắc sau đây: 

- Phải dựa trên cơ sở phân tích lý luận một cách sâu sắc để chọn tiêu thức bản 

chất nhất, phù hợp với mục đích nghiên cứu. 

Tiêu thức bản chất là tiêu thức nói lên được bản chất của hiện tượng nghiên 

cứu, phản ánh đặc trưng cơ bản của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm 

cụ thể. Bản chất của mỗi hiện tượng có thể được phản ánh qua nhiều tiêu thức khác 

nhau, cho nên phải tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà dùng lý luận để chọn ra tiêu thức 

bản chất nhất. Chẳng hạn, muốn phân tổ các doanh nghiệp công nghiệp để biểu hiện 

quy mô, ta phải căn cứ vào các tiêu thức có khả năng phản ánh quy mô như: số lượng 

lao động, giá trị sản xuất, giá trị TSCĐ, diện tích doanh nghiệp,… Đối với những  

doanh nghiệp dựa vào sức lao động thì có thể chọn tiêu thức ”số lượng lao động”, vì số 

lượng lao động nhiều hay ít sẽ nói lên quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Nhưng đối 

với doanh nghiệp mà quá trình sản xuất đã được tự động hoá cao thì muốn biểu hiện 

quy mô của chúng phải phân tổ theo các tiêu thức như: giá trị sản xuất, giá trị 

TSCĐ,.… 

- Phải căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể của hiện tượng nghiên cứu để chọn 

lựa tiêu thức tích hợp. Chẳng hạn, để nghiên cứu tình hình đời sống của nhân nước ta 

trước CM tháng 8 người ta chọn số ruộng đất chiếm hữu để chia các hộ nông dân ra 

thành các giai cấp khác nhau, nhưng ngày nay muốn phân tổ các hộ gia đình nông dân 

để nghiên cứu tình hình đời sống cần phải lựa chọn tiêu thức khác để phân tổ như: 

mức thu nhập, ngành nghề sản xuất, số lao động,… 

- Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và điều kiện tài liệu thực tế mà quyết định phân 

tổ hiện tượng theo một hay nhiều tiêu thức. Hiện tượng nghiên cứu thường rất phức 

tạp, cho nên phân tổ theo 1 tiêu thức, dù tiêu thức đó bản chất nhất cũng chỉ phản ánh 

được một mặt nào đó của hiện tượng. Nếu phân tổ theo nhiều tiêu thức sẽ phản ánh 

được nhiều mặt khác nhau của hiện tượng, các mặt này có thể bổ sung cho nhau và 

giúp cho việc nghiên cứu thêm sâu sắc. Ví dụ: Phân tổ nhân khẩu theo giới tính và độ 

tuổi, phân tổ các doanh nghiệp theo nhóm (3 nhóm: nhóm ngành khai thác, nhóm 

ngành chế biến, nhóm ngành dịch vụ), theo ngành kinh tế quốc dân (20 ngành), và 

theo thành phần kinh tế (5 thành phần kinh tế). 

2.2.2.3. Xác định số tổ cần thiết và khoảng cách tổ 

Sau khi đã chọn tiêu thức phân tổ thích hợp, vấn đề tiếp theo là xét xem cần 

phân chia hiện tượng nghiên cứu thành bao nhiêu tổ và căn cứ vào đâu để xác định số 

tổ cần thiết đó. 
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Số tổ cần thiết thường được xác định tuỳ theo tiêu thức phân tổ là tiêu thức 

thuộc tính hay tiêu thức số lượng. Đối với mỗi loại tiêu thức này vấn đề xác định số tổ 

cần thiết được giải quyết khác nhau. 

 a. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính (Tiêu thức chất lượng) 

 Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính số tổ hình thành không phải do sự khác 

nhau về mặt lượng, mà do tính chất khác nhau hoặc thuộc các loại hình kinh tế - xã hội 

khác nhau. 

 * Trường hợp tiêu thức thuộc tính chỉ có vài biểu hiện như phân tổ nhân khẩu 

theo giới tính, thành phần kinh tế, nhóm ngành kinh tế,... Trong trường hợp này thì cứ 

mỗi biểu hiện của tiêu thức thuộc tính có thể hình thành một tổ. 

 * Trường hợp tiêu thức thuộc tính có rất nhiều biểu hiện như phân tổ nhân khẩu 

theo nghề nghiệp, phân tổ các ngành kinh tế quốc dân... thì chúng ta ghép nhiều tổ nhỏ 

lại với nhau theo nguyên tắc: các tổ ghép lại với nhau phải giống nhau (hoặc gần giống 

nhau) về tính chất, về giá trị sử dụng... 

 Ví dụ: Phân tổ theo ngành kinh tế quốc dân: gồm 20 ngành cấp I 

 - Ngành nông nghiệp và lâm nghiệp 

 - Ngành thuỷ sản 

 - Ngành công nghiệp khai thác mỏ 

 - Ngành công nghiệp chế biến 

 - Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước 

 - Ngành xây dựng 

 - ….. 

b.Phân tổ theo tiêu thức số lượng 

 Khi phân tổ theo tiêu thức này phải căn cứ vào sự khác nhau về lượng của tiêu 

thức phân tổ (lượng biến) để xác định số tổ khác nhau về tính chất. Tuỳ theo lượng 

biến của tiêu thức phân tổ thay đổi nhiều hay ít mà cách phân tổ được giải quyết khác 

nhau. 

 * Trường hợp tiêu thức số lượng chỉ có vài biểu hiện tức là sự thay đổi về lượng 

giữa các đơn vị không nhiều như: bậc thợ của công nhân, số người trong gia đình, số 

máy do công nhân phụ trách,.... Trường hợp này thì cứ mỗi biểu hiện của tiêu thức số 

lượng có thể hình thành một tổ. 

Ví dụ: Phân tổ công nhân của Doanh nghiệp A theo bậc thợ. 

Bậc thợ Số công nhân 

1 17 

2 30 

3 29 

4 15 

5 10 

6 7 

7 2 

Cộng 110 

Trường hợp phân tổ như trên còn gọi là phân tổ không có khoảng cách tổ 

* Trường hợp tiêu thức số lượng có nhiều biểu hiện tức là sự biến thiên về 

lượng giữa các đơn vị rất lớn như: tuổi đời, tuổi nghề, giá trị TSCĐ trong một doanh 

nghiệp,... Trường hợp này cần chú ý đến mối liên hệ giữa lượng và chất, tức là cần 

xem xét lượng biến tích luỹ đến một mức độ nào đó thì chất của đơn vị mới thay đổi 
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và lúc đó nên hình thành một tổ khác. Như vậy mỗi tổ sẽ có một phạm vi lượng biến 

có giới hạn dưới và giới hạn trên của tổ. 

- Giới hạn dưới: là lượng biến nhỏ nhất của tổ để cho tổ đó được hình thành. 

- Giới hạn trên: là lượng biến lớn nhất của tổ, nếu vượt quá giới hạn đó thì chất 

của đơn vị đã thay đổi và chúng ta xếp thành một tổ khác. 

Chênh lệch giới hạn trên và giới hạn dưới của tổ gọi là trị số của khoảng cách 

tổ.  

Trong phân tổ có khoảng cách tổ có hai trường hợp:  

+ Trường hợp lượng biến liên tục: trị số của nó được biểu hiện bằng bất kỳ giá 

trị nào (nguyên hay thập phân) như: tiền lương, năng suất lao động, giá trị sản xuất, 

doanh thu, lợi nhuận,…Khi đó việc sắp xếp giới hạn trên và giới hạn dưới theo nguyên 

tắc: Phải sắp xếp trị số giới hạn trên của tổ trước trùng với hạn dưới của tổ sau liền nó.  

Công thức:    
n

xx
h minmax   

Trong đó:  - h  là trị số của khoảng cách tổ  

  - xmax  là lượng biến lớn nhất của tiêu thức phân tổ 

  - xmin   là lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức phân tổ 

  - n  là số tổ định chia 

Ví dụ: Có tài liệu về mức vốn của 20 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào TPĐN như 

sau: (đơn vị tính: Triệu USD) 

0,4 8,2 1,6 3,8 6,9 22 12 28 14 7 

1,2 3,4 6,4 5,1 8,9 5,7 4,5 3,5 2,4 1,4 

Giả sử quyết định chia thành 3 tổ. 

 h =  9,2 

Các tổ được hình thành trong bảng sau: 

Mức vốn Số doanh nghiệp 

0,4 - 9,67 16   

9,67 - 18,84 2 

18,84 - 28 2 

Cộng 20 

Nhận xét: Số DN đầu tư vào TPĐN có quy mô nhỏ. 

 + Đối với lượng biến không liên tục: Trị số của nó được biểu hiện bằng những 

giá trị nguyên: như số lao động, số gia súc, số dân, tuổi nghề,…Trong trường hợp này 

sắp xếp trị số lượng biến vào từng tổ theo nguyên tắc sắp xếp không liên tục. Cụ thể là 

trị số giới hạn trên của tổ trước phải nhỏ hơn trị số giới hạn dưới của tổ sau liền nó một 

đơn vị. 

Công thức:     
 

n

1nxx
h minmax 
  

Trong đó:  - h  là trị số của khoảng cách tổ  

  - xmax  là lượng biến lớn nhất của tiêu thức phân tổ 

  - xmin   là lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức phân tổ 

  - n  là số tổ định chia 

Ví dụ: Có tài liệu về tuổi nghề của 20 công nhân trong một DN như sau: 

1 8 6 4 9 15 27 14 6 4 

4 5 12 2 4 3 6 8 4 5 

Giả sử quyết định phân tổ đều thành 3 tổ 
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 h = 8 

Các tổ được hình thành trong bảng sau: 

Tuổi nghề Số công nhân 

1-9 16 

10-8 3 

19-27 1 

Cộng 20 

Nhận xét: Chủ yếu công nhân trong DN có tuổi nghề thấp 

2.2.2.4. Dãy số phân phối 

Sau khi phân tổ tổng thể nghiên cứu theo một tiêu thức nào đó, các đơn vị được 

phân phối vào trong các tổ và ta sẽ có một dãy số phân phối. Có thể phân biệt dãy số 

phân phối ra thành 2 loại: 

* Dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính(còn gọi là dãy số thuộc tính).  

Ví dụ: Dãy số công nhân viên trong DN theo trình độ học vấn, theo giới tính,.. 

* Dãy số phân phối theo tiêu thức số lượng (còn gọi là dãy số lượng biến). 

Ví dụ: Dãy số phân phối số công nhân trong DN theo bậc thợ, độ tuổi,.... 

Dãy số lượng biến có dạng như sau: 

Lượng biến (xi)  Tần số (fi)  Tần số tích lũy(Si) 

x1  f1 f1 

x2  f2 f1+ f2 

x3  f3 f1+ f2+ f3 

…  … ....... 

xn  fn f1+ f2+ f3+......+ fn 

Cộng   if   

 

- Lượng biến xi: các trị số biểu hiện của tiêu thức phân tổ  

- Tần số fi: số lần một lượng biến nhận một trị số nhất định (số đơn vị được 

phân phối vào trong mỗi tổ). 

-  fi = n: số đơn vị của tổng thể 

2.2.3. Bảng thống kê và đồ thị thống kê 

2.2.3.1. Bảng thống kê 

* Ý nghĩa và tác dụng của bảng thống kê  

Bảng thống kê là một hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách có hệ 

thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về lượng của hiện tượng nghiên 

cứu.  

Đặc điểm chung của bảng thống kê bao giờ cũng có những số liệu chung của 

tổng thể và từng bộ phận của tổng thể đó, các số liệu trong bảng thống kê có liên hệ 

mật thiết với nhau. 

Tác dụng của bảng thống kê: 

- Qua số liệu trong bảng thống kê giúp ta có nhận định chung về hiện tượng 

nghiên cứu. 

- Số liệu trong bảng thống kê được sắp xếp một cách có hệ thống, nên có thể 

giúp ta vận dụng các phương pháp thích hợp để đánh giá, phân tích hiện tượng. 

* Cấu tạo của bảng thống kê 
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- Về hình thức: bảng thống kê bao gồm các hàng và cột, các tiêu đề và số liệu. 

+ Các hàng, cột phản ánh quy mô của bảng thống kê, số hàng và cột càng 

nhiều thì bảng thống kê càng lớn và phức tạp. Các hàng và cột cắt nhau tạo thành các ô 

dùng để ghi các số liệu vào đó. Các hàng và cột nên đánh số thứ tự để thuận tiện trong 

việc sử dụng trình bày vấn đề, tính toán các chỉ tiêu phân tích. 

 + Tiêu đề của bảng thống kê phản ánh nội dung của bảng và các chi tiết trong 

bảng. Tiêu đề chung là tên gọi của bảng nên viết ngắn gọn, rõ ràng và đặt phía trên đầu 

bảng. Các tiêu đề nhỏ còn gọi là tiêu mục và tên gọi của từng hàng và cột phản ánh nội 

dung các hàng và cột đó. 

 + Số liệu của bảng tổng hợp thống kê được ghi vào các ô của bảng 

- Về nội dung: bảng thống kê gồm ba phần 

 + Phần chủ đề (còn gọi là phần chủ từ). Nói lên tổng thể hiện tượng được trình 

bày trong bảng thống kê, tổng thể này được phân thành những đơn vị nào, bộ phận 

nào? Nó giải đáp vấn đề: Đối tượng nghiên cứu của bảng thống kê là những đơn vị 

nào, những loại hình gì? Có khi phần chủ đề phản ánh các địa phương hoặc các thời 

gian nghiên cứu khác nhau của một hiện tượng nào đó. 

 + Phần giải thích (còn gọi là phần tân từ) bao gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc 

điểm của đối tượng nghiên cứu, tức giải thích phần chủ đề của bảng. 

Phần chủ đề thường đặt ở bên trái của bảng, con phần giải thích đặt phía bên 

trên của bảng, cũng có trường hợp người ta đổi vị trí của phần chủ đề và phần giải 

thích. 

  + Nguồn số liệu: 

Cấu thành của bảng thống kê được biểu hiện bảng sơ đồ sau: 

 

TÊN BẢNG THỐNG KÊ (Tiêu đề chung) 

Phần giải thích 

 

Phần chủ đề 

Tên chỉ tiêu giải thích (Tên cột) 

(a) (1) (2) (…) (n) 

Tên chủ đề (Tên hàng)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng     

    Nguồn số liệu:...... 

* Các loại bảng thống kê:  

- Căn cứ vào đặc điểm của phần chủ đề, có thể chia bảng thống kê thành ba 

loại: 

+ Bảng đơn giản: Là loại bảng thống kê trong đó phần chủ đề không phân tổ chỉ 

sắp xếp các đơn vị tổng thể theo tên gọi, theo địa phương hoặc theo thời gian nghiên 

cứu. 

Ví dụ: Tình hình sản xuất tháng 12 năm 2005 của các xí nghiệp thuộc thành phố X 
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Tên xí nghiệp Số công nhân 

Năng suất lao 

động bình quân 

(1000đ) 

Xí nghiệp A 350 10.000 

Xí nghiệp B 410 10.500 

Xí nghiệp C 460 9.700 

Tổng cộng 1220 10.054 

+ Bảng phân tổ: là loại bảng trong đó đối tượng nghiên cứu ghi trong phần chủ đề 

được chia thành các tổ theo một tiêu thức nào đó. 

 Ví dụ: Số lao động tại công ty Thuỷ sản Hội An 

                  Năm 

 

Giới tính                    
2001 2002 2003 

Nam 68 69 64 

Nữ 782 541 646 

Tổng cộng 850 610 710 

+ Bảng kết hợp: là loại bảng thống kê trong đó đối tượng nghiên cứu ghi ở phần 

chủ đề được phân tổ theo hai, ba,....tiêu thức kết hợp với nhau. 

Ví dụ: Số công nhân  của doanh nghiệp A năm N 

Giới tính Học vấn Số công nhân 

Nam 

-  Tiểu học 

-  Trung học cơ sở 

-  Trung học 

50 

120 

250 

Cộng - 420 

Nữ 

-  Tiểu học 

-  Trung học cơ sở 

-  Trung học 

80 

170 

250 

Cộng - 500 

Tổng cộng - 920 

 * Những yêu cầu trong việc xây dựng bảng thống kê 

 - Quy mô một bảng thống kê không quá lớn, nghĩa là không nên phân tổ kết 

hợp nhiều tiêu thức và quá nhiều chỉ tiêu. 

 - Các tiêu đề và tiêu mục trong bảng thống kê cần được ghi chính xác, ngắn 

gọn, dễ hiểu. 

 - Các hàng và cột nên ký hiệu bằng chữ hoặc bằng số để thuận lợi cho việc trình 

bày hoặc giải thích nội dung. 

 - Các chỉ tiêu giải thích trong bảng cần được sắp xếp một cách hợp lý, phù hợp 

với mục đích nghiên cứu. 

 - Phần ghi chú ở cuối bảng thống kê dùng để nói rõ nguồn tài liệu hoặc để giải 

thích rõ nội dung của một số chỉ tiêu trong bảng. 

 - Cách ghi số liệu vào bảng thống kê: các ô trong bảng đều có ghi số liệu hoặc 

bằng các ký hiệu quy ước thay thế như sau: 

  + Nếu hiện tượng không có số liệu đó, thì trong ô ghi dấu gạch ngang (-). 

  + Nếu số liệu của chỉ tiêu còn thiếu, thì trong ô ta ký hiệu dấu ba chấm (...) 

  + Ký hiệu gạch chéo (x) trong ô nào đó nói lên hiện tượng không có liên quan 

đến chỉ tiêu đó. 

2.2.3.2. Đồ thị thống kê 
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* Khái niệm 

Đồ thị thống kê là phương pháp dùng các hình vẽ hoặc đường nét hình học với 

các màu sắc thích hợp để trình bày đặc trưng về mặt lượng của các hiện tượng kinh tế - 

xã hội. 

Ví dụ: 

0

2000

4000

6000

8000

10000

Năm1998 1999 2000 2001

Triệu đồng

Biểu đồ về kết quả sản xuất của DN A qua các năm

Giá trị sản xuất

Doanh thu

 
 Với cùng một gốc và cùng một bề rộng, các chiều cao khác nhau của cột giúp ta 

nhận thức về tình hình phát triển của hiện tượng nghiên cứu. Hình vẽ trên gọi là biểu 

đồ thống kê, còn phương pháp dùng hình vẽ để mô tả hiện tượng qua các số liệu thống 

kê gọi là phương pháp đồ thị thống kê. 

* Đặc điểm của đồ thị thống kê 

- Khác với bảng thống kê chỉ liệt kê số liệu còn đồ thị thống kê sử dụng số liệu 

kết hợp với hình vẽ, đường nét và màu sắc thích hợp để mô tả đặc trưng về mặt lượng 

của hiện tượng. 

- Đồ thị thống kê chỉ trình bày một cách khái quát các đặc điểm chủ yếu của 

hiện tượng. 

* Quy tắc xây dựng đồ thị thống kê 

  Đồ thị thống kê phải đảm bảo yêu cầu chính xác, dễ xem, dễ hiểu; ngoài ra còn 

thể hiện tính thẩm mỹ của nó. Để đảm bảo những yêu cầu đó ta nên đảm bảo các 

nguyên tắc sau: 

+ Lựa chọn loại đồ thị phù hợp với tính chất của hiện tượng nghiên cứu. 

+ Hệ toạ độ vuông góc giúp cho việc xác định chính xác vị trí của hiện tượng 

trên đồ thị. Trong hệ tọa độ trục hoành được dùng để biểu thị thời gian, trục tung biểu 

thị các trị số của hiện tượng. 

+ Thang và tỷ lệ xích thích hợp để mô tả hiện tượng trên đồ thị được chính xác. 

+ Ghi rõ đơn vị tính của số liệu, thời gian của hiện tượng. 

+ Phần giải thích: bao gồm tên đồ thị, giải thích các ký hiệu quy ước. 

* Các loại đồ thị thống kê 

Tuỳ theo đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu mà sử dụng loại đồ thị thích hợp. 

Trong thống kê thường sử dụng các loại đồ thị sau: 

- Đồ thị hình thanh (còn gọi là biểu đồ hình cột) 

- Biều đồ hình tròn  

- Đồ thị đường gấp khúc. 
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2.3.  Phân tích và dự đoán thống kê 

2.3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích thống kê  

2.3.1.1. Khái niệm  

Phân tích và dự đoán thống kê là nêu lên một cách tổng hợp, qua các biểu hiện 

bằng số lượng, giúp ta kết luận về đặc điểm, bản chất và tính quy luật của hiện tượng 

kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Đây là giai đoạn cuối cùng 

của quá trình nghiên cứu thống kê có quan hệ chặt chẽ với giai đoạn điều tra và tổng hợp 

thống kê. 

2.3.1.2. Ý nghĩa 

  - Phân tích và dự đoán thống kê mới đánh giá được bản chất của hiện tượng 

kinh tế xã hội, rút ra được những kết luận đúng, sai của hiện tượng. Từ đó lập ra những 

kế hoạch dài hạn, ngắn hạn trong chương trình phát triển kinh tế xã hội. 

  - Tài liệu thu thập được ở giai đoạn điều tra thống kê và tổng hợp thống kê có 

khoa học và chính xác nhưng phân tích và dự đoán không khoa học không chính xác, 

thường dẫn đến kết luận sai, đánh giá sai bản chất của hiện tượng cần nghiên cứu. Sẽ 

có ảnh hưởng không tốt đến công tác quản lý của doanh nghiệp. 

2.3.1.3. Nhiệm vụ 

Trong từng trường hợp cụ thể, nhiệm vụ của phân tích thống kê có thể là: 

* Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 

Để đạt được mục đích này, cần xác định: mức độ hoàn thành kế hoạch, phân 

tích các nguyên nhân ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nguyên nhân 

đến việc hoàn thành hay không hoàn thành, chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu, các khả năng 

tiềm tàng có thể khai thác được... Trong nhiệm vụ này cũng cần đánh giá xem kế 

hoạch đặt ra có phù hợp với tình hình thực tế hay không, công tác chỉ đạo vệc thực 

hiện kế hoạch như thế nào. 

* Phân tích đặc điểm, tính quy luật của hiện tượng kinh tế xã hội: 

Đối với nhiệm vụ này, thống kê cần xác định các chỉ tiêu nói lên đặc trưng của 

hiện tượng. Chẳng hạn như tính toán số lượng kết cấu, các quan hệ tỷ lệ.. 

Ngoài ra cần nêu lên xu hướng và nhịp độ phát triển của hiện tượng, các nhân tố tác 

động đến sự biến động của hiện tượng. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận hoặc dự 

đoán sự phát triển trong tương lai của hiện tượng. 

Hai nhiệm vụ trên có quan hệ với nhau khi tiến hành phân tích thống kê, các 

nhiệm vụ đó vừa có ý nghĩa quan trọng đối với công tác lãnh đạo và quản lý kinh tế, 

vừa có ý nghĩa thiết thực trong công tác nghiên cứu khoa học. 

2.3.2. Nguyên tắc của phân tích thống kê  

* Phân tích thống kê phải tiến hành trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế - xã hội. 

* Phân tích thống kê phải căn cứ vào toàn bộ sự kiện và đặt chúng trong mối 

liên hệ tác động với nhau, để tìm ra mối liên quan giữa các hiện tượng trong một tổng 

thể chung. Chẳng hạn, trình độ thành thạo của công nhân gắn liền với năng suất lao 

động của họ. 

* Khi phân tích thống kê phải vận dụng linh hoạt các phương pháp khác 

nhau tùy theo tính chất của hiện tượng nghiên cứu. 

2.3.3. Những vấn đề cơ bản khi phân tích thống kê  

2.3.3. 1. Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ cụ thể của phân tích và dự đoán  
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Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ của phân tích, ta quyết định xem cần những 

loại tài liệu nào, dụng phương pháp gì để thu thập tài liệu và cần tính toán những chi 

tiêu nào. 

2.3.3. 2. Lựa chọn, đánh giá tài liệu dùng để phân tích và dự đoán 

Vì phải sử dụng một khối lượng lớn tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Phần lớn 

các tài liệu được thu thập qua báo cáo thống kê định kỳ và điều tra chuyên môn do hệ 

thống thống kê, kế toán chuyên trách đảm nhiệm. Những tài liệu này không chỉ phục 

vụ 1 mục đích mà nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau, nhất là tài liệu của các cuộc 

tổng điều tra. Cho nên khi phân tích phải lựa chọn đánh giá tài liệu một cách đầy đủ. 

2.3.3. 3. Xác định các phương pháp và các chỉ tiêu phân tích trong T.kê 

Có nhiều phương pháp phân tích như: phương pháp phân tổ, phương pháp số 

tuyệt đối, số bình quân, phương pháp chỉ số, phương pháp hồi quy,… việc vận dụng 

phương pháp nào tùy theo mục đích nghiên cứu, tính chất của hiện tượng. Thông 

thường các phương pháp phân tích được vận dụng kết hợp với nhau. 

2.3.3. 4. So sánh, đối chiếu các chỉ tiêu  

Mỗi chỉ tiêu chỉ phản ánh một mặt nào đó của hiện tượng, cho nên khi phân tích 

cần tính toán một hệ thống các chỉ tiêu có mối liên hệ với nhau, qua đó sẽ giúp ta có 

những nhận định toàn diện về hiện tượng nghiên cứu. Ngoài ra cần so sánh, đối chiếu 

giữa các chỉ tiêu để thấy rõ đặc điểm, xu hướng phát triển, tính quy luật của hiện 

tượng. 

Ví dụ: so sánh đối chiếu chỉ tiêu  hoàn thành kế hoạch về giá trị sản xuất với chỉ 

tiêu hoàn thành kế hoạch về lao động, về tiền lương, về năng suất lao động của một 

doanh nghiệp trong một thời kỳ cho ta nhận thức sơ bộ hoạt động của đơn vị tốt hay 

chưa tốt. hoặc so sánh đơn vị này với đơn vị khác, so sánh bộ phân với tổng thể. 

2.3.3. 5. Dự đoán thống kê 

Dự đoán là một nội dung quan trọng của phân tích thống kê. Khi nghiên cứu 

các hiện tượng kinh tế xã hội, ngoài việc phân tích đặc điểm, bản chất của chúng trong 

thời gian đã qua, còn cần thiết dự đoán các mức độ của chúng trong một vài thời gian 

sắp tới. 

Dự đoán là một trong những căn cứ đáng tin cậy giúp cho việc xây dựng các kế 

hoạch, xây dựng đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội, giúp cho công tác quản 

lý kinh tế được chủ động và kịp thời và nó phục vụ thiết thực cho yêu cầu của lãnh đạo 

và quản lý kinh tế của đơn vị. 

2.3.3. 6. Đề xuất các quyết định quản lý  

Sau khi phân tích khẳng định những mặt ưu điểm, nhược điểm, và những tồn tại 

phải quan tâm giải quyết. Các ý kiến nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại, thúc đẩy 

hiện tượng phát triển đúng quy luật. Các ý kiến phải có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với 

hoàn cảnh thực tế và có khả năng thực hiện được. 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Phần câu hỏi 

1. Điều tra thống kê là gì? Ý nghĩa và các yêu cầu của điều tra thống kê.  

2. Trình bày các loại điều tra thống kê. Phân biệt các loại điều tra thống kê.  

3. Phương án điều tra thống kê là gì? Trình bày các nội dung cơ bản của phương án 

điều tra thống kê.  

4. Thế nào là sai số thống kê? Có những loại sai số thống kê nào?  

5. Tổng hợp thống kê là gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê?  

6. Phân tổ thống kê là gì? Vai trò của phân tổ trong nghiên cứu thống kê? 

 7. Trình bày các loại phân tổ thống kê. 

 8. Trình bày khái niệm, tác dụng và các loại bảng thống kê, các yêu cầu khi xây dựng 

bảng thống kê.  

9. Trình bày khái niệm, tác dụng và các loại đồ thị thống kê, các yêu cầu khi xây dựng 

đồ thị thống kê.  

10. Phân tích và dự đoán thống kê là gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ và các yêu cầu của p 

2. Phần bài tập thực hành 

Bài số 1: Có tài liệu về bậc thợ của 40 công nhân trong một DN như sau: 

    1    2 2 3 3 1 2 7 1 3 

    2    4 3 4 5 1 3 3 2 4 

    6 2 6 3 3 4 3 2 4 3 

    3 5 2 3 1 4 5 1 2 3 

Hãy phân tổ tài liệu trên đây nhằm phản ánh tình hình phân phối số công nhân 

của DN theo bậc thợ. Biểu hiện kết quả bằng bảng thống kê. 

Bài số 2: Có tài liệu thu thập được về số nhân viên bán hàng của 40 cửa hàng thương 

mại  thuộc một số thành phố trong kỳ báo cáo như sau (số nhân viên của cửa hàng 

được sắp theo thứ tự hàng ngang): 

25 24 15 20 19 10  5  24 18 14 

7 4 5 9 13 17 1 23 8 3 

16 12 7 11 22   6 20  4 10 12 

21 15 5 19 13   9 14 18 10 15 

Hãy căn cứ vào số nhân viên bán hàng, phân tổ các cửa hàng nói trên thành 5 tổ có 

khoảng cách đều nhau. 

Bài số 3: Có tài liệu thu thập được về bậc thợ của 100 công nhân trong một doanh 

nghiệp (Bậc thợ công nhân được trình bày theo thứ tự hàng ngang): 

1  3 2 4 3 1 2 7 1 3 4 3 
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4 5 1 3 3 2 4 3 5 6 2 6 

3 3 4 3 2 4 3 5 4 3 5 2 

3 1 4 3 1 2 3 1 3 4 2 1 

6 6 7 3 2 4 3 1 7 4 3 2 

1 5 4 3 2 3 6 7 4 3 6 1 

4 3 2 2 5 5 4 6 7 2 2 3 

5 2 5 4 6 1 3 4 5 5 2 7 

      2      3      4      5. 

Yêu cầu: 

a. Hãy phân tổ tài liệu trên đây nhằm phản ánh tình hình phân phối công nhân của 

doanh nghiệp theo bậc thợ. 

b. Tính tần số tích lũy. 

Bài số 4: Có tài liệu về năng suất lao động của công nhân trong doanh nghiệp A như 

sau: 

28,7 31,0 33,0 35,0 29,0 33,9 

33,7 29,4 31,8 36,9 28,3 34,3 

29,8 32,1 33,8 35,2 34,9 36,6 

30,2 32,4 34,8 28,9 33,1 38,9 

37,2 36,7 30,4 32,9 34,6 42,7 

 Hãy phân tổ theo năng suất lao động, với các khoảng cách tổ: dưới 29 triệu; từ 29 

đến 31 triệu; từ 31 đến 33 triệu; từ 33 đến 35 triệu; từ 35 đến 37 triệu; từ 37 triệu trở 

lên. kết quả phân tổ biểu hiện bằng bảng thống kê. 

C. Ghi nhớ 

Một quá trình nghiên cứu thống kê gồm có 3 giai đoạn chính: điều tra thống kê – tổng 

hợp thống kê – phân tích và dự đoán thống kê.  

 Điều tra thống kê là việc tổ chức thu thập tài liệu về các hiện tượng và quá trình kinh 

tế – xã hội một cách khoa học, theo một kế hoạch thống nhất. Tính khoa học và thống 

nhất này được thể hiện rất rõ trong phương án điều tra thống kê. Có các loại điều tra 

thống kê khác nhau tuỳ theo cách phân loại: điều tra thường xuyên và điều tra không 

thường xuyên; điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ. Trong điều tra không toàn 

bộ, tuỳ theo cách chọn đơn vị điều tra mà có 3 loại điều tra không toàn bộ khác nhau: 

điều tra chọn mẫu, điều tra trọng điểm và điều tra chuyên đề. Có hai hình thức tổ chức 

điều tra thống kê khác nhau: báo cáo thống kê định kỳ và điều tra chuyên môn. Các 

loại điều tra này thường sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp hoặc gián 

tiếp. Mặc dù được thực hiện rất khoa học nhưng trong điều tra thống kê vẫn tồn tại hai 

loại sai số thống kê: sai số do ghi chép tài liệu và sai số do tính chất đại biểu.  

 Sau khi kết thúc điều tra, chúng ta thu được một số lượng lớn các tài liệu ở dạng thô. 

Công việc tiếp theo là phải tổng hợp những tài liệu đó lại để tìm ra các đặc trưng của 
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hiện tượng làm cơ sở cho quá trình phân tích thống kê. Tổng hợp thống kê là tiến hành 

tập trung chỉnh lý và hệ thống hóa một cách khoa học toàn bộ tài liệu thu thập được 

trong điều tra thống kê. Có 3 phương pháp tổng hợp: phân tổ thống kê, bảng thống kê 

và đồ thị thống kê. Trong đó, phân tổ thống kê theo một tiêu thức nào đó là phương 

pháp chủ yếu nhất. Kết quả của phân tổ thống kê sẽ cho một dãy số phân phối – được 

sử dụng trong giai đoạn phân tích và dự đoán thống kê.  

 Phân tích và dự đoán thống kê là nêu lên một cách tổng hợp bản chất và tính quy luật 

của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện nhất định qua biểu hiện 

bằng số lượng và tính toán các mức độ trong tương lai, nhằm đưa ra những căn cứ cho 

quyết định quản lý. Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống k 
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Chương 3 

NGHIÊN CỨU CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG  KINH TẾ - XÃ HỘI  

Giới thiệu: 

 Nghiên cứu các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội là yêu cầu quan trọng của 

việc tổng hợp, tính toán và phân tích thống kê nhằm biểu hiện mặt lượng trong quan hệ 

mật thiết với mặt chất của hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không 

gian cụ thể nhờ vào sự trợ giúp của các phương pháp thống kê. Trong chương này sẽ 

trình bày nội dung, phương pháp tính và điều kiện vận dụng của các đại lượng đó. 

Mục tiêu: 

 - Trình bày được các loại số tuyệt đối và số tương đối. 

 - Tính toán và đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch, sự biến động theo thời 

gian của các chỉ tiêu kinh tế, xã hội thông qua các loại số tương đối. 

 - Lập công thức thích hợp và tính số bình quân, Mod, số trung vị cho từng loại tài 

liệu. 

A. Nội dung: 

1. Số tuyệt đối  

1.1.Khái niệm, ý nghĩa  

1.1.1.Khái niệm 

 Số tuyệt đối trong thống kê là chỉ tiêu phản ánh về qui mô về mặt  lượng của hiện 

tượng trong một điều kiện thời gian và không gian nhất định. 

 Ví dụ: Doanh thu của Cty A năm N là 800 triệu đồng. 

1.1.2. Ý nghĩa 

 - Thông qua số tuyệt đối giúp ta nhận thức cụ thể về quy mô, khối lượng thực tế 

của hiện tượng nghiên cứu. 

 - Số tuyệt đối cho biết cụ thể nguồn tài nguyên, các khả năng tiềm tàng của nền 

kinh tế. 

 - Số tuyệt đối nói lên kết quả phát triển kinh tế và văn hóa, các thành quả lao động 

mà mọi người phấn đấu đạt được trong từng thời kì. 

 - Số tuyệt đối là căn cứ đầu tiên để tiến hành phân tích thống kê, là cơ sở để tính 

số tương đối, số bình quân. 

 - Số tuyệt đối là căn cứ lập kế hoạch và kiểm tra tình hình thực hiện KH. 

1.2.Đặc điểm, đơn vị tính số tuyệt đối. 

1.2.1.Đặc điểm: 

    Số tuyệt đối trong thống kê bao giờ cũng bao hàm một nội dung kinh tế chính trị 

xã hội nhất định, chứ không trừu tượng. Vì vậy, để có một số tuyệt đối trong thống kê 

chính xác thì ta phải hiểu rõ khái niệm, nội dung kinh tế của chỉ tiêu và tiến hành điều 

tra tổng hợp một cách khoa học.  
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  Ví dụ: muốn xác định được chỉ tiêu giá trị sản xuất của một doanh nghiệp, trước 

hết phải hiểu rõ khái niệm, nội dung của chỉ tiêu giá trị sản xuất và phương pháp tính 

chỉ tiêu đó. 

1.2.2. Đơn vị tính số tuyệt đối 

Tùy theo mục đích nghiên cứu và tính chất của hiện tượng, số tuyệt đối có thể 

được xác định theo các đơn vị đo lường sau: 

* Đơn vị hiện vật  

- Đơn vị hiện vật tự nhiên: là đơn vị đo lường phù hợp với đặc điểm vật lí của 

hiện tượng như: kg, cái, chiếc, mét, km, hecta ... 

- Đơn vị kép: Sản lượng điện tính bằng Kwh, khối lượng vận chuyển tính bằng 

tấn-km 

- Đơn vị hiện vật quy ước: là đơn vị đo lường được chọn làm tiêu chuẩn để 

quy đổi các sản phẩm cùng tên nhưng khác nhau về mức độ, quy cách và phẩm chất. 

Ví dụ lấy thóc làm chuẩn, quy đổi các loại lượng thực ra thóc, hoặc chọn máy kéo có 

công suất 15 mã lực làm máy kéo tiêu chuẩn, để tính đổi các loại máy kéo khác có 

công suất lớn hơn (mà trong thực tế ta không thể cộng được các loại máy kéo khác 

nhau đó) thành các máy kéo tiêu chuẩn. Trên cở sở quy đổi, theo quy ước này, có thể 

tính được sản lượng các loại lượng thực và máy kéo các loại, thành sản lượng thóc và 

máy kéo tiêu chuẩn. 

+ Ưu điểm: Cho ta thấy cụ thể kết quả hoạt động SXKD 

+ Hạn chế: Không cho phép tổng hợp khi các sản phẩm có các đơn vị đo lường 

khác nhau, giá trị sử dụng khác nhau. 

* Đơn vị tiền tệ: như Việt Nam đồng, Đô la Mĩ... 

Thông qua đơn vị tiền tệ giúp cho việc tổng hợp, so sánh nhiều sản phẩm có 

giá trị sử dụng và đơn vị đo lường khác nhau, nhưng có nhược điểm là chịu sự ảnh 

hưởng bởi sự biến động của nhân tố giá cả. 

* Đơn vị lao động và thời gian lao động: như số người, số ngày công lao động, 

số giờ công lao động.  

1.3.Các loại số tuyệt đối 

* Số tuyệt đối thời kì: Phản ánh mặt lượng của hiện tượng trong một độ dài 

thời gian nhất định như tháng, quý, năm. (các chỉ tiêu như: lượng hàng hoá tiêu thụ, 

chi phí sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp,…) 

 Ví dụ: Doanh số bán của một cửa hàng Z trong quý I năm 2006 là 2 tỷ đồng, 

khối lượng sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp K tháng 3 năm 2006 là 1.500 SP. 

Các số tuyệt đối thời kỳ có thể cộng được với nhau mà vẫn có ý nghĩa 

* Số tuyệt đối thời điểm: Phản ánh mặt lượng của hiện tượng vào một thời 

điểm nào đó.(các chỉ tiêu như: số nguyên vật liệu tồn kho cuối tháng, số công nhân 

ngày đầu tháng,...) 

Ví dụ: Số lao động của doanh nghiệp vào ngày đầu tháng: 30 người, dân số 

của thành phố A vào 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1999 là 1,8 triệu người. 
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Số tuyệt đối thời điểm chỉ phản ánh tình hình của hiện tượng vào một thời 

điểm nào đó; trước hoặc sau thời điểm đó trạng thái của hiện tượng có thể khác nhau. 

Các số tuyệt đối thời điểm không thể cộng trực tiếp với nhau được, vì nếu cộng vào sẽ 

không có ý nghĩa. 

2.Số tương đối  

2.1.Khái niệm, ý nghĩa 

2.1.1.Khái niệm: 

Số tương đối trong thống kê là chỉ tiêu biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu 

thống kê. 

+ Khi so sánh được chia thành 2 trường hợp 

- So sánh giữa hai chỉ tiêu của một hiện tượng nhưng khác nhau về thời gian và 

không gian. 

Ví dụ: Tốc độ phát triển về giá trị sản xuất của DN A năm 98/97 là 120% 

    Tốc độ tăng về lợi nhuận của DNA/ DNB vào quí 3/ N là 150%  

- So sánh hai chỉ tiêu của hai hiện tượng khác nhau nhưng có mối quan hệ lẫn 

nhau. 

Ví dụ: Mật độ dân số của địa phương A vào năm 2000 là 98 người/ km2 

2.1.2.Ý nghĩa: 

- Số tương đối được sử dụng rộng rãi trong mọi quan hệ so sánh. 

- Số tương đối phản ánh tình hình thực tế của hiện tượng kinh tế xã hội khi cần 

giữ bí mật về số tuyệt đối. 

- Số tương đối được tính bằng phép tính so sánh do đó nó phản ánh hiện tượng 

một cách có phê phán. Trong khi số tuyệt đối chỉ phản ánh được qui mô và khối lượng 

2.2.Đặc điểm,  hình thức biểu hiện số tương đối 

2.2.1.Đặc điểm:  

 Số tương đối được tính bằng phép so sánh giữa các mức độ đã có từ trước và 

tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà gốc so sánh được chọn khác nhau. Vì vậy trên thực 

tế việc tính số tương đối khá đa dạng và phong phú. 

2.2.2.Hình thức biểu hiện của số tương đối 

- Số lần. 

- Phần trăm, phần ngàn. 

- Đơn vị kép. 

2.3.Các loại số tương đối và phương pháp tính: 

2.3.1.Số tương đối động thái (tốc độ phát triển, chỉ số phát triển ) 

Số tương đối này phản ánh sự biến động của hiện tượng qua thời gian và được 

tính bằng số so sánh giữa mức độ của kỳ nghiên cứu hay kỳ báo cáo so với mức độ kỳ 

gốc 

   :dt  Số tương đối động thái 

0

1

y

y
tdt 
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   :1y Mức độ của kỳ nghiên cứu. 

                     :y Mức độ kỳ gốc 

Ví dụ: Lợi nhuận của Doanh nghiệp A vào năm 97 là 100 triệu đồng. 

  Lợi nhuận của doanh nghiệp A vào năm 98 là  130 triệu đồng. 

 

 

 

Kết luận: 

- Lợi nhuận của DN A vào năm 98 tăng 30% so với kỳ gốc 97. 

- Tốc độ phát triển về LN của DNA năm 98/97 là 130%. 

Để đảm bảo tính chính xác của số tương đối thái nói riêng số tương đối nói 

chung cần phải đảm bảo tính chất so sánh được giữa các mức độ của kì gốc và kỳ 

nghiên cứu. Phải đảm bảo sự giống nhau về nội dung kinh tế, đơn vị tính, phạm vi và 

độ dài thời gian mà mức độ phản ánh. 

 Khi có một chỉ tiêu qua thời gian, tuỳ theo cách so sánh ta có các loại số 

tương đối động thái khác nhau. 

 Nếu kỳ gốc so sánh tuần tự thay đổi theo kỳ báo cáo, kết quả so sánh cho ta 

số tương đối động thái với kỳ gốc liên hoàn  (Tốc độ phát triển liên hoàn) 

y1 , y2 , y3 , ........ yn-1 , yn 

y0 y1 y2 yn-2 yn-1 

 Nếu kỳ gốc so sánh được chọn không thay đổi mặc dù kỳ báo cáo có thể 

chọn khác nhau, kết quả so sánh cho ta số tương đối động thái tính với kỳ gốc cố định 

(tốc độ phát triển định gốc) 

y1 , y2 , y3 , ........ yn-1 , yn 

y0 y0 y0 y0 y0 

Ví dụ:  Giá trị  sản xuất công nghiệp theo giá cố định của doanh nghiệp Z qua các 

năm như sau: 

Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 

4.000 (trđ) 4.600 (trđ) 5.520 (trđ) 6624 (trđ) 

Theo tài liệu trên ta tính được  

 Số tương đối động thái với kỳ gốc liên hoàn. 

4.600 / 4.000 = 1,15 lần hay 115% 

5.520 / 4.600 = 1,2 lần hay 120% 

6.624 / 5.520 = 1,2 lần hay 120% 

  Số tương đối động thái với kỳ gốc liên hoàn 

4.600 / 4.000 = 1,15 lần hay 115% 

3,1
100

130

0

1 
y

y
tdt hay 130% 
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5.520 / 4.000 = 1,38 lần hay 138% 

6.624 4.000 = 1,656 lần hay 165,6% 

2.3.2.Số tương đối kế hoạch: 

+ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch: 

 Số tương đối này phản ánh mức cần phải phấn đấu trong kỳ kế hoạch và được 

tính bằng phép so sánh giữa mức độ cần đạt đựơc của chỉ tiêu nào đó trong kỳ kế 

hoạch so với mức độ thực tế của chỉ tiêu đó ở kỳ gốc. 

 tnv: Số tương đối nhiệm vụ 

 yk: Mức độ của kỳ kế hoạch. 

 yo: Mức độ kỳ gốc. 

 + Số tương đối hoàn thành kế hoạch 

 Chỉ tiêu được tính bằng cách so sánh giữa mức đô thực tế đạt được trong kỳ báo 

cáo với mức độ đặt ra ở cùng kỳ của một chỉ tiêu kinh tế. 

k

ht
y

y
t 1   tht: Số tương đối hoàn thành . 

    y1: Mức độ đạt được trong kỳ kế hoạch 

    yk: Mức độ của kỳ kế hoạch đạt ra. 

* Mối quan hệ giữa 3 chỉ tiêu:  Số tương đối động thái, số tương đối nhiệm vụ kế 

hoạch, số tương đối hoàn thành kế hoạch 

tdt = tnv x tht 

y1 

= 
yk 

x 
y1 

y0 y0 yk 

 

Từ mối quan hệ này, ta có thể tính toán xác định được một chỉ tiêu nếu biết hai chỉ 

tiêu còn lại. 

Ví dụ:   Giá trị sản xuât của xí nghiệp CN Y vào năm 2000 là 688 triệu đồng theo 

dự kiến trong năm 2001 Xí Nghiệp sẽ đạt được giá trị sản xuất là 1032 triệu đồng. 

Thực tế Xí nghiệp đã đạt được 1.250 triệu đồng. Hãy tính số tương đối động thái, số 

tương đối nhiệm vụ và số tương đối hoàn thành. 

Giải 

y0= 688 triệu đồng, yk= 1.032 triệu đồng, y1=1.250 triệu đồng 

+ Số tương đối động thái:   82,1
688

1250

0

1 
y

y
tdt  hay 182%. 

Vậy giá trị sản xuất của Xí Nghiệp Công Nghiệp X năm 2001 tăng so với năm 

2000 là 82%. Hay nói một cách khác: Tốc độ phát triển về giá trị sản xuất của Xí 

Nghiệp Công Nghiệp X năm 2001/ 2000 là 182% 

 

0y

y
t k

nv 
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+ Số tương đối nhiệm vụ:   5,1
688

1032


o

k
nv

y

y
t  hay 150%. 

Vậy trong năm 2001 Xí Nghiệp Công Nghiệp X dự kiến sẽ tăng 50% về giá trị 

sản xuất so với năm 2000. 

+ Số tương đối hoàn thành kế hoạch:  21,1
1032

12501 
k

ht
y

y
t  hay 121% 

Hay:  21,1
5,1

82,1


nv

dt
ht

t

t
t  

Vậy trong năm 2001 Xí nghiệp Công Nghiệp X đê hoăn thănh vượt kế hoạch đê 

đề ra về giá trị sản xuất là 21% 

* Chú ý: 

- Đối với các chỉ tiêu mà kế hoạch tăng lên mới là chiều hướng tốt chẳng hạn 

như: giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận....  

tht> 100% : Vượt kế hoạch 

tht < 100%: Không hoàn thành kế hoạch 

- Đối với những chỉ tiêu mà kế hoạch giảm mới là chiều hướng tốt chẳng hạn 

như: giá thành đơn vị sản phẩm, lượng thời gian hao phí tính trên 1 đơn vị sản phẩm. 

  tht> 100% : Không hoàn thành kế hoạch 

            tht < 100%: Vượt kế hoạch 

2.3.3.Số tương đối kết cấu: 

Số tương đối kết cấu phản ánh tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng thể và 

được tính bằng cách đem mức độ của từng bộ phận chia cho mức độ của cả tổng thể. 

tkc = 
ybp 

ytt 

 tk: Số tương đối kết cấu. 

 ybp: Mức độ của từng bộ phận 

 ytt: Mức độ của cả tổng thể. 

Ví dụ: Doanh số bán của Cty Thương Mại A năm 2000 là 120 triệu đồng trong đó cửa 

hàng A chiếm 60 triệu đồng, cửa hàng B chiếm 36 triệu đồng, cửa hàng C chiếm 24 

triệu đồng. Hêy xâc định kết cấu về doanh số bán của từng cửa hàng. 

Giải 

 Kết cấu về doanh số bán của: 

- Cửa hàng A: 60/120 = 0,5 hay 50% 

- Cửa hàng B: 36/120 = 30% 

- Cửa hàng C: 24/120 = 20%. 

2.3.4.Số tương đối so sánh 
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 Số tương đối này được dùng để biểu hiện sự so sánh, đánh giá chênh lệch về mức 

độ giữa hai bộ phận trong cùng một tổng thể, hoặc giữa hai hiện tượng cùng loại 

nhưng khác nhau về điều kiện không  gian. 

2.3.5.Số tương đối cường độ 

Số tương đối cường độ này phản ánh quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hai 

hiện tượng khác nhau nhưng có mối quan hệ với nhau.  

Muốn tính số tương đối cường đô th đầu tiên ta phải phân tích mối quan hệ giữa 

hai chỉ tiêu, có nghĩa là xét xem 2 hiện tượng có mối quan hệ với nhau không; khi so 

sánh th đặt hiện tượng nào ở tử số và hiện tượng nào ở mẫu số. Dựa vào mục đích 

nghiên cứu và mối quan hệ giữa 2 hiện tượng mà giải quyết vấn đề so sánh cho thích 

hợp.  

Mức độ của chỉ tiêu chúng ta cần nghiên cứu trnh độ phổ biến của nó th đặt ở tử 

số, cn mức độ của hiện tượng có quan hệ được đặt ở mẫu số.  

Hình thức biểu hiện: Đơn vị kép. 

Ví dụ: Mức trang thiết bị cho người lao động = giá trị TSCĐ bình quân / Số lao động. 

Sản phẩm tính theo đầu người = Tổng số sản phẩm SX / Tổng số dân. 

V dụ: Giả sử số liệu về tình hình sản xuất vă lao động của một doanh nghiệp trong 

năm N như sau: 

Chỉ tiêu Thực hiện N-1 
Năm N 

Kế hoạch Thực hiện 

1. Sản lượng khai thác (tấn) 300 330 396 

- Công trường 1   277,2 

- Công trưng 2   118,8 

2. Số lao động bình quân trong danh 

sách 

  110 

Yêu cầu: Tính các loại số tương đối để biết 

     Giải: 

1. Số tương đối động thái 

Số TĐĐT= 396/300= 1,32 hay 132% 

Kết quả trên cho biết sản lượng than khai thác năm N so với năm N-1 đạt 132%, 

tốc độ tăng 32% (132% - 100% ) 

 

2. Số tương đối kế hoạch 

 Số tương đối nhiệm vụ KH= 330/300=1,1 hay 110% 

Theo nhiệm vụ th kế hoạch sản lượng than khai thác cần phải đạt 110%, phải 

phấn đấu tăng 10% so với thực hiện năm N-1 

 Số TĐ hoàn thành kế hoạch= 396/330=1,2 hay 120% 
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Sản lượng than khai thác năm thực hiện năm N so với kế hoạch đặt ra đạt 120%, 

vượt mức KH 20%  

3. Số tương đối kết cấu 

 Tỷ trọng số lượng sản phẩm sản xuất của công trường1=277,2/ 396=0,7 

hay 70%. 

 Tỷ trọng số lượng sản xuất của công trường2= 118,8/396=0,3 hay 30% 

Sản lượng của công trường 1 chiếm 70%, công trường 2 chiếm 30% so với toàn 

bộ sản lượng than khai thác của doanh nghiệp. 

4. Số tương đối cường độ 

STĐ cường độ = 396/100=3,96 tấn/ người 

Năm N bình quân 1 lao động khai thác được 3,96 tấn. 

5. Số tương đối so sánh 

 Số TĐ so sánh = 277,2 / 118,8  = 2,33 lần (Công trường 1so với công trường 

2) 

 STĐ so sánh = 118,8 / 277,2 = 0, 428 lần (Công trường 2 so với công trường 

1) 

Trong tổng sản lượng khai thác của doanh nghiệp đã thực hiện năm N nếu so 

công trường 1với công trường 2 thì sản lượng của công trường 1 gấp 2,33 lần sản 

lượng của công trường 2. Và công trường 2 so với công trường 1 thì sản lượng của 

công trường 2 bằng 0,428 lần của công trường 1. 

3. Số bình quân (số trung bình) 

3.1.Khái niệm, ý nghĩa: 

3.1.1.Khái niệm: 

Số bình quân trong thống kê là loại chỉ tiêu biểu hiện mức độ điển hình theo một 

tiêu thức nào đó của tổng thể bao gồm nhiều đơn vị 

Ví dụ: mức lương bình quân của tổ công nhân điện ở Cty N là 800.000 đồng/ 

tháng 

3.1.2.Ý nghĩa: 

- Số bình quân nói lên mức độ điển hình theo một tiêu thức nào đó. 

Chẳng hạn: tính năng suất lao động bình quân, tiền lương bình quân của một 

công nhân trong một doanh nghiệp nào đó, người ta lấy giá trị sản lượng, tổng số tiền 

lương của tất cả các công nhân, chia cho tổng số công nhân. Như vậy, năng suất lao 

động bình quân, tiền lương bình quân, đại diện cho các mức năng suất lao động và tiền 

lương khác nhau của công nhân trong doanh nghiệp. 

- Thông qua số bình quân giúp ta so sánh giữa các tổng thể không có cùng một 

quy mô. 

Ví dụ: Nghiên cứu tiền lương của 2 tổ công nhân để so sánh, đánh giá tình 

hình theo tài liệu sau: 
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 Tiền  lương tháng của mỗi công nhân như sau: (ĐVT: 1000đ) 

Tổ 1  750  650  1000 800 1.300 1.100 

Tổ 2 1100  900  1.000   800 

Trong trường hợp này chúng ta không thể căn cứ vào tổng số tiền lương của 

mỗi tổ để so sánh sự hơn kém về mức thu nhập giữa họ, vì tổng mức tiền lương nhiều 

hay ít còn phụ thuộc vào số lượng công nhân và mức lương của mỗi công nhân quyết 

định. Do đó chỉ có thể tính tiền lương bình quân của một công nhân thì mới so sánh, 

đánh giá đúng bản chất của hiện tượng nghiên cứu. Tiền lương bình quân của công 

nhân tổ 1 là: 933,33 (1000đ), của tổ 2 là: 950 (1000đ). Như vậy, ta có thể kết luận tiền 

lương bình quân 1 công nhân tổ 2 cao hơn tổ 1. 

- Số bình quân còn được sử dụng để nghiên cứu tình hình biến động của các 

hiện tượng qua thời gian. 

 Có tài liệu về NSLĐ bình quân của doanh nghiệp A qua các năm như sau: 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

NSLĐ bình quân(kg/người) 300 400 450 470 500 600 

Qua đây giúp ta thấy được NSLĐ bình quân của doanh nghiệp qua các năm đều 

tăng. Nếu không tính ra số bình quân về năng suất lao động của toàn doanh nghiệp qua 

từng năm mà nghiên cứu NSLĐ của từng công nhân thì không thể giúp ta thấy rõ điều 

này. 

3.2.Đặc điểm của số bình quân 

- Số bình quân có tính tổng hợp và khái quát rất cao, chỉ cần một trị số có thể 

nêu lên được mặt lượng điển hình cho cả một hiện tượng số lớn. 

- Đặc điểm cơ bản của số bình quân là san bằng bù trừ mọi chênh lệch giữa câc 

đơn vị về trị số, điều này có nghĩa là tổng độ lệch giữa các đơn vị cá biệt và số bình 

quân sẽ bằng không.     0 xxi  

Ví dụ: Có tài liệu về độ tuổi của một tổ CN như sau: 24,25,26,27,28. 

Vậy độ tuổi bình quân của tổ công nhân đó là: 26x  

3.3.Các loại số bình quân và phương pháp tính 

3.3.1. Số bình quân số học (Số bình quân cộng)  

Số bình quân tính được bằng cách cộng lượng biến của tất cả các đơn vị trong 

tổng thể, sau đó đem chia cho số đơn vị của tổng thể nghiên cứu. Số bình quân cộng 

được dùng trong trường hợp lượng của tiêu thức có thể lấy tổng với nhau được.  

Có hai loại: 

+ Số bình quân cộng đơn giản. 

n

x

n

x....xx
x

in21 



  

Trong đó:   

  xi (i = 1, 2, 3,.., n) : Các lượng biến  

  n    : Số đơn vị của tổng thể  
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 i
x    : Số bình quân cộng đơn giản                         

Loại số bình quân này được dùng trong trường hợp lượng biến xi chỉ xuất hiện một lần. 

Ví dụ: Giả sử có tiền lương của một tổ công nhân gồm 5 người như sau: 

Công nhân Mức lương (đ) 

A 600.000 

B 650.000 

C 680.000 

D 700.000 

E 800.000 

Yêu cầu: Xác định tiền lương bình quân của một công nhân? 

                                                     Giải:   

000.686
5

000.800000.700000.680000.650000.600






n

x
x

i
(đ/người) 

+ Số bình quân cộng gia quyền 

Trong nhiều trường hợp mỗi lượng biến của hiện tượng nghiên cứu có thể 

được gặp nhiều lần, nghĩa là có tần số hay quyền số khác nhau. Phương pháp này có 

hai trường hợp. 

* Trường hợp không có khoảng cách tổ: 










i

ii

n

nn

f

fx

fff

fxfxfx
x

...

....

21

2211  

Trong đó: 

+ xi (i = 1, 2, 3,.. .., n): các lượng biến  

+ fi  (i = 1, 2, 3, .. .., n): tần số (còn gọi là quyền số) 

Ví dụ: Có tài liệu về năng suất lao động và số công nhân tại một doanh nghiệp 

như sau: 

Năng suất lao động (kg) Số công nhân (người) 

500 30 

525 80 

540 90 

545 100 

560 120 

Cộng 420 

Yêu cầu: Tính năng suất lao động bình quân một công nhân ?  

Giải 

            Gọi  x : Năng suất lao động bình quân 1 công nhân 

9,541
420

120.560100.54590.54080.52530.500








i

ii

f

fx
x (kg/người) 

Trong đó: xi là năng suất lao động 

  fi là số công nhân (i= 5,1 ) 

* Trường hợp không có khoảng cách tổ: 
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



i

i

'

i

f

fx
x  

 Trong đó: '

i
x : là trị số giữa 

       '

i
x = (giới hạn dưới + giới hạn trên)/2 

Ví dụ: Có tài liệu về năng suất lao động và số công nhân tại một doanh nghiệp 

như sau: 

 

Năng suất lao động (kg) Số công nhân (người) 

500-525 30 

525-540 80 

540-545 90 

545-560 100 

560-570 120 

Cộng 420 

Yêu cầu: Tính năng suất lao động bình quân một công nhân ?  

Giải 

Năng suất lao động (kg) xi Trị số giữa ( '

i
x ) Số công nhân (người) fi 

500 – 525 512,5 30 

525 – 540 532,5 80 

540 – 545 542,5 90 

545 – 560 552,5 100 

560 – 570 565 120 

Cộng - 420 

 

               Gọi  x : Năng suất lao động bình quân 1 công nhân 

262,547
420

120.565100.5,55290.5,54280.5,53230.5,512
'








i

ii

f

fx
x (kg/người

) 

* Chú ý:  

- Trường hợp không biết tần số fi mà chỉ có tài liệu tỷ trọng của mỗi tổ chiếm 

trong tổng thể, số bình quân số cộng gia quyền được tính như sau:  

ii dxx    với 



i

i

i
f

f
d (đơn vị tính của d1 là lần) 

hoặc 
100

iidx
x


  với 100x
f

f
d

i

i
i


 (đơn vị tính của d1 là %) 

- Khi quyền số bằng nhau, nghĩa là f1 = f2 =…= fn= f  thì khi tính số bình quân 

ta có thể áp dụng công thức số bình quân cộng đơn giản: 
n

x
x

i
  

3.3.2. Số bình quân điều hòa  
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Loại số bình quân này được áp dụng trong trường hợp khi lượng biến tiêu thức 

(xi) chưa có có trực tiếp các quyền số (fi). Thực chất số bình quân điều hòa cũng là số 

bình quân số học nhưng được tính trên cơ sở nghịch đảo của xi. 











i

i

i

n

n

2

2

1

1

n21

x

M

M

x

M
...

x

M

x

M

M...MM
x  

Công thức trên gọi là số bình quân điều hòa gia quyền, với Mi đóng vai trò là 

quyền số. 

Trong đó: 

Mi: (i = 1,2,…,n) là quyền số (tổng các lượng biến). 

với Mi= xi.fi 

Ví dụ: Có tài liệu về năng suất lao động và sản lượng của 3 phân xưởng trong 

một doanh nghiệp. 

Tên phân xưởng Năng suất lao động (kg) Sản lượng (kg) 

I 12 360 

II 14 280 

III 15 375 

Yêu cầu: Tính năng suất lao động bình quân mỗi công nhân của toàn doanh 

nghiệp? 

                                              Giải   

Gọi x :  NSLĐ bình quân 1 công nhân 

Σ Sản lượng của mỗi phân xưởng 

  = 

Σ sản lượng của mỗi phân xưởng 

Σ Số công nhân của 3 phân xưởng       Σ(sản lượng của mỗi PX/NSLĐ của mỗi PX) 

 x = 53,13

15

375

14

280

12

360

375280360











i

i

i

x

M

M
(tấn/người) 

Chú ý: 

+ Khi vận dụng số bình quân điều hòa có quyền số Mi có những nội dung khác 

nhau tùy theo trường hợp cụ thể và việc đem chia Mi cho các lượng biến xi phải bảo 

đảm ý nghĩa kinh tế.  

+ Khi các Mi bằng nhau nghĩa là khi M1 = M2 = .... = Mn = M thì số bình quân 

điều hòa có dạng giản đơn.  

Công thức: 








in21
x

1

n

x

1
...

x

1

x

1

n
x  

Ví dụ: Một nhóm công nhân có bốn người cùng sản xuất với một thời gian 

bằng nhau  

 - Người thứ nhất SX 1 sản phẩm hết 40 phút. 

 - Người thứ hai SX 1 sản phẩm hết 60 phút  

 - Người thứ 3 SX 1 sản phẩm hết 46 phút  

 - Người thứ 4 SX 1 sản phẩm hết 50 phút. 

       x = 
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Yêu cầu: Xác định thời gian hao phí bình quân để sản xuất một sản phẩm của 

nhóm công nhân trên ? 

                                                 Giải:  

Gọi: x  là thời gian hao phí để sản xuất một sản phẩm 

  Gọi Mi là thời gian sản xuất của mỗi công nhân, theo đề ta có: 

M1 = M2 = M3 = M4  = M   

Nên ta áp dụng công thức: 

 48

50

1

46

1

60

1

40

1

4

x

1

n
x

i








 (phút/sp) 

3.3.3. Số bình quân nhân 

Số bình quân nhân là số bình quân của những lượng biến có quan hệ tích số với 

nhau.  

Có hai công thức tính số bình quân nhân  như sau: 

* Số bình quân nhân không có quyền số 

n

n

1i

i
n

n21
xx...xxx 



  

    Trong đó:    

x       : là số bình quân nhân  

   xi (i = 1,2,3,...n) :là các lượng biến  

          : là dấu tích số  

Ví dụ: Tốc độ phát triển của chỉ tiêu giá trị sản xuất tại một doanh nghiệp như 

sau: 

Năm 2005 so với năm 2004 bằng 112% 

Năm 2006 so với năm 2005 bằng 113% 

Năm 2007 so với năm 2006 bằng 116% 

Năm 2008 so với năm 2007 bằng 111%. 

Yêu cầu: tính tốc độ phát triển bình quân năm về chỉ tiêu giá trị sản xuất trong 4 

năm nói trên. 

  13,111,116,113,112,1x...xxx 4n
n21

  

Vậy tốc độ phát triển sản xuất bình quân hàng năm của doanh nghiệp là 1,13 

lần hay 113%. 

* Số bình quân nhân có quyền số  




i
i

i

n21
f

f

i

f
f

n

f

2

f

1
xx...xxx  

Trong đó: fi là quyền số  

Ví dụ: Trong thời gian 10 năm, tốc độ phát triển của giá trị sản xuất của một 

doanh nghiệp như sau: có 5 năm phát triển với tốc độ mỗi năm là 110%, có 2 năm với 

tốc độ 125%, ba năm với tốc độ 115%. Tính tốc độ phát triển bình quân năm về giá trị 

sản xuất của doanh nghiệp trên. 

       144,115,125,11,1x 10 325
  lần  hay 114,4% 

Số bình quân nhân được dùng trong trường hợp các lượng biến có quan hệ tích 

số với nhau, công thức số bình quân này thường chỉ dùng để tính các tốc độ phát triển 

bình quân. 
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3.3.4. Mode (Mốt) 

3.3.4.1.Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa 

*.Khái niệm 

Mode (Mốt) là biểu hiện của một tiêu thức được gặp nhiều nhất trong tổng thể 

hay trong một dãy phân phối. Đối với một dãy số lượng biến mode là lượng biến (x i) 

có tần số (fi) lớn nhất. 

* Đặc điểm 

 Mode không phải là kết quả sang bằng của mọi lượng biến nên kém nhạy bén 

với biến động của tiêu thức. Vì vậy, không nên dùng mode với tổng thể ít đơn vị, 

không có điểm tập trung hay quá nhiều điểm tập trung. 

* Ý nghĩa 

- Trong nghiên cứu thống kê, Mode là chỉ tiêu có tác dụng bổ sung hoặc thay 

thế cho việc tính số bình quân, trong trường hợp tính số bình quân gặp nhiều khó khăn, 

không đảm bảo chính xác hoặc không có ý nghĩa. 

Ví dụ: Khi đăng ký giá cả của mặt hàng nào đó trên thị trường không thể đăng 

ký đầy đủ rồi tính số  bình quân cộng, mà chỉ cần ghi giá phổ biến của mặt hàng trong 

thời gian đó. 

- Có nhiều trường hợp tính Mode đảm bảo ý nghĩa thực tế hơn các tính toán 

khác, bởi vì nó không chịu ảnh hưởng của tất cả các lượng biến (nhất là các lượng biến 

quá lớn hay quá nhỏ) nhưng cũng vì lý do trên, Mode tỏ ra thiếu nhạy bén đối với sự 

biến động của tiêu thức. Do vậy chỉ được vận dụng với một tổng thể tương đối nhiều 

đơn vị. 

- Mode còn có nhiều tác dụng trong việc tổ chức phục vụ nhu cầu của nhân 

dân được hợp lý. 

 Ví dụ: Các tổ chức sản xuất và thương nghiệp cần điều tra để cung ứng đầy đủ 

các mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất như: cỡ số giày dép, cỡ kiểu quần áo,... 

3.3.4.2.Phương pháp tính 

- Trường hợp dãy số phân phối rời rạc lượng biến không có khoảng cách tổ, 

nghĩa là chỉ cần tìm trong dãy phân phối ứng với lượng biến xi nào có tần số lớn nhất, 

thì lượng biến đó là Mode. 

    Ví dụ: Có tài liệu dưới đây về phân phối gia đình theo số lượng con cái: 

Số con trong gia đình Số gia đình 

0 12 

1 18 

2 100 

3 56 

4 70 

5 25 

6 89 

7 26 

8 9 

Như vậy trong ví dụ trên Mode là gia đình có 2 con, vì ứng với giá trị của lượng 

biến này có số gia đình nhiều nhất (100 gia đình) (có tần số lớn nhất). 

- Trường hợp dãy số phân phối lượng biến có khoảng cách tổ đều, muốn tìm 

Mode thì trước hết phải xác định tổ chứa Mode. Sau đó, trị số gần đúng của Mode 

được xác định theo công thức dưới đây: 
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   
)ff()ff(

ff
ixM

1MM1MM

1MM

MminMo

0000

00

00








  

Trong đó: 

M0  :  Mode  

 minM0
x  :  Giới hạn dưới của tổ chứa Mode 

0M
i     :  Trị số khoảng cách tổ có Mode 

0M
f         : Tần số của tổ có Mode 

1M1M 00
f,f


: Tần số của tổ đứng trước và đứng sau tổ có Mode 

   Ví dụ: Có số liệu trong bảng dưới đây: 

NSLĐ (sản phẩm)  (xi) Số công nhân   (fi) 

120-125 5 

125-130 10 

130-135 62 

135-140 100 

140-145 120 

145-150 100 

150-155 130 

155-160 114 

160-165 32 

165-170 23 

Cộng 670 

 Yêu cầu: Hãy xác định mode về năng suất lao động? 

  Theo số liệu ở bảng trên ta có: 

 minM0
x :  150 

0M
i      :  5             

0M
f      : 130 

1M1M 00
f,f


: 100, 114 

 
 

)ff()ff(

ff
ixM

1MM1MM

1MM

MminMo

0000

00

00








  

        5,153
)114130()100130(

100130
5150 




  (sản phẩm) 

- Trường hợp khoảng cách tổ không đều nhau, Mode vẫn được tính theo tiêu 

thức trên nhưng thay vai trò của tần số bằng mật độ phân phối. 

i

i

i
d

f
P   ,  với  di: trị số khoảng cách tổ 

   fi: tần số 

 
)PP()PP(

PP
ixM

1MM1MM

1MM

MminMo

0000

00

00








    
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Ví dụ: có tài liệu sau:      

Tiền lương (triệu đồng)  (xi) Số công nhân   (fi) Mật độ phân phối 

0,5-1 20 40 

1-2 60 60 

2-4 80 40 

4-8 30 7,5 

8-15 5 0,7 

Yêu cầu: Hãy xác định mode về tiền lương? 

Từ số liệu trên ta có: 

 minM0
x :  1 

0M
i :  1            

0M
P : 60 

1M1M 00
P,P


: 40, 40 

 
)PP()PP(

PP
ixM

1MM1MM

1MM

MminMo

0000

00

00








  

      5,1
)4060()4060(

4060
11 




   (triệu đồng) 

- Trường hợp số đơn vị của tổng thể nghiên cứu có khuynh hướng tập trung 

vào một vài lượng biến nhất định, trường hợp này ta có đa Mode. 

  Ví dụ: Ta có số liệu về số con của các cặp vợ chồng tại tỉnh K như sau:  

Số con Số cặp vợ chồng 

0 20 

1 35 

2 750 

3 790 

4 120 

5 110 

6 30 

 

Ta thấy số đơn vị có khuynh hướng tập trung vào 2 lượng biến (2 con và 3 con). 

Vậy trường hợp này Mode có 2 trị số là 2 và 3. 

3.3.5. Số trung vị  

3.3.5.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa 

* Khái niệm 

Số trung vị là lượng biến của tiêu thức đứng ở vị trí giữa trong dãy phân phối. 

Số trung vị phân chia dãy số lượng biến ra thành hai phần (phần trên và phần dưới số 

trung vị), mỗi phần có số đơn vị tổng thể bằng nhau. 

* Đặc điểm 

 - Số trung vị không phải là kết quả san bằng nên ít chịu tác động của những 

lượng biến bất thường. 

 - Số trung vị nằm ở vị trí trung tâm nên tính chất đại biểu cao hoen mode. 

* Ý nghĩa 

- Cũng như Mode, số trung vị biểu hiện mức độ đại biểu của hiện tượng mà 

không san bằng bù trừ chênh lệch giữa các lượng biến. Vì vậy, có thể dùng để bổ sung 

hoặc thay thế số bình quân cộng khi không có đầy đủ các lượng biến để tính. 
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- Số trung vị cũng là một trong các mức độ dùng để nêu lên đặc trưng phân 

phối của dãy số.  

- Một tính chất toán học đáng chú ý của số trung vị là: Tổng độ lệch tuyệt đối 

giữa các lượng biến với trung vị là một trị số nhỏ nhất, nghĩa là: 

                   Σ|xi - Me|    =  min 

Hay            Σ|xi - Me|fi  =  min 

Tính chất này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều công tác kỹ thuật và phục 

vụ công cộng như: Bố trí câu lạc bộ, nhà trẻ, cửa hàng, trạm đỗ xe....ở vị trí thuận lợi 

để có thể phục vụ được nhiều người mà tiết kệm nhất. 

3.3.5.1. Phương pháp tính 

- Nếu dãy số phân phối có số đơn vị là tổng thể lẻ (n = 2m+1) thì số trung vị sẽ 

là lượng biến ở vị trí thứ m + 1, tức là lượng biến xm+1 

Ví dụ: Có tài liệu về tuổi nghề 5 công nhân như sau: 2; 4; 7; 8 và 10 năm thì số 

trung vị là tuổi nghề của người công nhân thứ ba (m+1=3) nghĩa là 7 năm. 

- Nếu dãy số phân phối có số đơn vị là tổng thể chẵn (n = 2m) thì số trung vị 

sẽ là số bình quân cộng của hai lượng biến đứng ở vị trí giữa của dãy số  phân phối. 

Tức là: 
2

xx
1mm 


. 

Ví dụ: Có tài liệu về tuổi nghề của 6 công  nhân như sau: 2; 4; 6; 7; 8 và 10 

năm. Trong dãy số phân phối này có hai lượng biến đứng ở vị trí giữa, đó là 6 và 7. Số 

bình quân cộng của hai lượng biến này chính là số trung vị (Me). Số trung vị bằng 

5,6
2

76



năm 

- Trong trường hợp dãy số phân phối lượng biến có tần số, để xác định số 

trung vị, ta dùng phương pháp cộng dồn các tần số của tổ thứ nhất, thứ hai...ta sẽ được 

tần số tích luỹ bằng hoặc vượt quá một nữa các tần số. Lượng biến ứng với tần số tích 

luỹ này chính là số trung vị. 

Ví dụ: Có tài liệu dưới đây 

NSLĐ(sản phẩm) Số công nhân  Tần số tích luỹ 

100 2 2 

120 6 8 

150 16 24 

170 12 36 

200 4 40 

Σ 40 - 

 

Như vậy theo ví dụ trên số trung vị là 150kg 

- Trường hợp dãy số phân phối lượng biến có khoảng cách tổ, thì trị số gần 

đúng của số trung vị được xác định theo công thức dưới đây: 

 
Me

1Me

MeminMee
f

S
2

f

.ixM








 

Trong đó: 
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Me            :  Số trung vị 

 minMe
x :  Giới hạn dưới của tổ có số trung vị 

Me
i        :    Trị số khoảng cách tổ có số trung vị 

1Me
S


    :    Tổng các tần số của các tổ trên tổ có số trung vị 

f      :    Tổng các tần số của dãy số lượng biến 

Me
f        :    Tần số của tổ có số trung vị 

Ví dụ:  Có số liệu trong bảng dưới đây: 

  

NSLĐ (sản phẩm)  (xi) Số công nhân   (fi) Tần số tích luỹ 

150-155 4 4 

155-160 10 14 

160-165 61 75 

165-170 100 175 

170-175 130 305 

175-180 114 419 

180-185 62 481 

185-190 11 492 

190-195 8 500 

Σ 500 - 

 

Theo ví dụ thì số trung vị: 

  8,172
130

175
2

500

.5170M
e





  sản phẩm 

4. Các chỉ tiêu đánh giá độ biến thiên của tiêu thức 

4.1. Khoảng biến thiên của tiêu thức 

Khoảng biến thiên là độ lệch giữa lượng biến lớn nhất và lượng biến nhỏ nhất 

của tiêu thức nghiên cứu. 

Công thức tính như sau: 

R  =  xmax  -  xmin  

Trong đó: 

R      : Khoảng biến thiên 

xmax , xmin: Lượng biến lớn nhất và nhỏ nhất  

Ví dụ: Mức năng suất lao động của công nhân hai tổ sản xuất như sau: 

Tổ 1: 40, 50, 60, 70, 80 (kg) 

Tổ 2: 58, 59, 60, 61, 62 (kg) 

R1  =  80 - 40 = 40 kg 

R2  =  62 - 58 = 4 kg 

Kết quả cho thấy, R1lớn hơn R2 có nghĩa là độ biến thiên của tiêu thức trong tổ 

1 lớn hơn, vì thế tính chất đại biểu của số bình quân tổ 1 thấp hơn.  

Khoảng biến thiên là chỉ tiêu đơn giản nhất để đánh giá độ biến thiên của tiêu 

thức. Chỉ tiêu này nêu lên một cách khái quát nhất độ biến thiên của tiêu thức, khoảng 

biến thiên càng nhỏ thì tổng thể càng đồng đều, số bình quân càng có tính chất đại biểu 

cao và ngược lại. 

4.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân  
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Độ lệch tuyệt đối bình quân là số bình quân cộng của các độ lệch tuyệt đối 

giữa lượng biến với số bình quân của các lượng biến đó. 

Công thức tính như sau: 

  
n

xx
d

i 
  

             hay: 


 


i

ii

f

f.xx
d  (trường hợp có quyền số) 

Trong đó: 

d   : Độ lệch tuyệt đối bình quân  

x   : Số bình quân cộng của các lượng biến xi 

  xi (i=1,2...n) : các lượng biến 

fi (i=1,2...n) : các tần số 

|...|    :  Ký hiệu biểu hiện trị số tuyệt đối  

Trị số của độ lệch tuyệt đối bình quân càng nhỏ thì tiêu thức càng ít biến thiên, 

tính chất đại biểu của số bình quân càng cao và ngược lại. 

Độ lệch tuyệt đối bình quân có thể phản ánh độ biến thiên của tiêu thức một 

cách chặc chẽ hơn khoảng biến thiên, vì nó xét đến tất cả mọi lượng biến trong dãy số. 

4.3. Phương sai 

Là số bình quân cộng của bình phương các độ lệch giữa lượng biến với số bình 

quân của các lượng biến đó. 

Công thức tính như sau: 

  
 

n

xx
σ

2

i2  
  

    hay:  

 


 


i

i

2

i2

f

f.xx
σ      (trường hợp có quyền số) 

Trong đó: 

 σ2: Phương sai 

Phương sai có trị số càng nhỏ thì tổng thể nghiên cứu càng đồng đều, tính chất 

đại biểu của số bình quân càng cao và ngược lại. 

4.4. Độ lệch tiêu chuẩn: Là căn bậc 2 của phương sai.  

Công thức tính như sau: 

  
 

n

xx
σ

2

i 
  

 


 


i

i

2

i

f

f.xx
σ     (trường hợp có quyền số) 

Trong đó: 

σ: Độ lệch tiêu chuẩn  

Đây là chỉ tiêu hoàn thiện nhất để đánh giá độ biến thiên của một tiêu thức. 

* Nhược điểm nói chung của 4 chỉ tiêu trên là không cho phép so sánh độ biến 

thiên giữa các tiêu thức khác nhau hoặc giữa các hiện tượng có qui mô khác nhau. Để 

khắc phục người ta tính hệ số biến thiên. 
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4.5. Hệ số biến thiên  

Công thức tính như sau: 

100.

100.

x
V

x

d
V






 

Trong đó: 

V : hệ số biến thiên 

  d  : Độ lệch tuyệt đối bình quân  

x  :Số bình quân cộng  

σ  : Độ lệch tiêu chuẩn  

4.6. Một số vấn đề tính toán và vận dụng phương sai: 

        * Các tính chất toán học của phương sai: 

- Tính chất 1: Phương sai của một hằng số  bằng 0 

0σ2

c
  

Trong đó:   

c    là hằng số  

  2

c
σ : Phương sai của hằng số c 

(Số bình quân cộng của 1 hằng số bằng chính số đó, cho nên phương sai của 

hằng số này bằng 0). 

- Tính chất 2: Nếu như toàn bộ lượng biến đều cùng giảm một trị số a, thì  

phương sai tính  ra vẫn không đổi. 

 
2

x

2

ax
σσ 

  

Trong đó: 2

x
σ  : Phương sai của các lượng biến xi 

     
2

ax
σ

 : Phương sai của các lượng biến xi – a 

- Tính chất 3: Nếu như đem tất cả các lượng biến xi chia cho cùng một số d, 

phương sai sẽ giảm đi 2d lần. 

 2

x2

2

d

x
σ

d

1
σ   

Trong đó:  2

d

x
σ  là phương sai của các lượng biến xi đã chia cho cùng một số d. 

- Tính chất 4: Phương sai được tính từ độ lệch giữa lượng biến thiên (xi) với số 

bình quân cộng  của các lượng biến đó là cực tiểu. Vì phương sai (
2

x0
σ ) được tính từ độ 

lệch giữa lượng biến (xi) với trị số x0 sẽ lớn hơn phương sai ( 2

x
σ ) một đại lượng bằng 

 2
0

xx  ; nghĩa là  
0

2

x

2

x
xxσσ

0
  

 * Công thức phương sai nhanh và gọn 

Từ các tính chất toán học của phương sai, có thể rút ra một công thức tính 

phương sai nhanh như sau: 
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 2
0

2

i

i

2

0i

2 xxd
f

f
d

xx

σ 








 





 

Trong công thức trên, x0 là một đại lượng bất kỳ nhưng ta nên chọn ngay một 

lượng biến ở trung tâm dãy số hoặc lượng biến có tần số lớn nhất; d phải là ước số 

chung của các độ lệch xi - x0 và nếu dãy số có khoảng cách tổ đều nhau thì nên chọn d 

bằng trị số khoảng cách tổ. 

Từ công thức trên, nếu ta cho x0 = 0 và d = 1 có thể rút ra công thức tính 

phương sai như sau: 

 2
i

i

2

i2 x
f

fx
σ 




  hay 
2

22 xxσ    

*  Phương sai của tiêu thức thay phiên 

Cùng với việc tính phương sai của tiêu thức số lượng trong thống kê người ta 

còn tính phương sai của tiêu thức thay phiên (Tiêu thức thay phiên là những tiêu thức 

thuộc tính chỉ có hai biểu hiện cụ thể: có hoặc không, có nghĩa là ở một số đơn vị này 

có biểu hiện tiêu thức đó, ở một số đơn vị khác lại không có.  

Ví dụ: Tổng số dân của một địa phương được chia thành: một số là nam còn 

một số khác là nữ (không phải là nam), chất lượng thành phẩm: Thành phẩm, phế 

phẩm.  

Ta có thể tính chỉ tiêu bình quân và phương sai của tiêu thức này: 

- Các ký hiệu quy ước: 

x1  = 1: Khi đơn vị điều tra có biểu hiện của tiêu thức nghiên cứu  

x0  = 0: Khi đơn vị điều tra không có biểu hiện của tiêu thức nghiên cứu  

p: Tỷ trọng các bộ phận có biểu hiện của tiêu thức nghiên cứu  

q: Tỷ trọng các bộ phận không có biểu hiện của tiêu thức nghiên cứu  

Như vậy: p + q =1; do đó: q =1- p 

- Số bình quân của tiêu thức thay phiên: 

  p
qp

)xq0()xp1(

f

f.x
x

i

ii 






 

- Phương sai của tiêu thức thay phiên: 

 

 
pq)qp(pqq.pp.q

qp

q.)p0(p.)p1(

f

f.xx
σ 22

22

i

i

2

i2 











 

  

  Ví dụ: Trong tổng số 10.000 bóng đèn của xí nghiệp sản xuất ra, người ta 

kiểm tra thấy có 200 bóng phế phẩm . 

- Tỷ  lệ đèn phế phẩm là:  02,0
10000

200
p   

- Tỷ lệ bóng đèn tốt là  p = 1 -  q =  0,98 

- Phương sai của tiêu thức phẩm chất bóng đèn:  
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0196,098,002,0qpσ
2

  

  * Quy tắc cộng phương sai 

Công thức: 
2

i

22 σδσ    

Trong đó: 

+ Phương sai chung nêu lên biến thiên của tiêu thức trong toàn bộ tổng thể do 

ảnh hưởng của tất cả các nguyên nhân. Công thức tính: 

 


 


i

i

2

i2

f

f.xx
σ  

+ Phương sai tổ nói lên sự biến thiên của tiêu thức trong nội bộ từng tổ.  

Công thức tính: 

 
i

2

ii2

i
n

xx
σ

 
  

Trong đó:  

   
i

x : số bình quân của mỗi tổ 

   ni  : số đơn vị của mỗi tổ 

+ Phương sai tổ bình quân nêu lên biến thiên có tính ngẫu nhiên của tiêu thức  

nghĩa là các biến thiên xảy ra do ảnh hưởng của các nguyên nhân ngẫu nhiên không 

nghiên cứu. Công thức tính: 





i

i

2

i
2

i

n

n.σ
σ  

+ Phương sai của các số bình quân tổ (phương sai giữa các tổ)  phản ánh biến 

thiên giữa các số bình quân tổ với số bình quân chung, nghĩa là biến thiên có hệ thống 

do ảnh hưởng của các nguyên nhân chủ yếu, cũng chính là biến thiên do ảnh hưởng 

của tiêu thức được chọn làm căn cứ phân tổ. 

 
 


 


i

i

2

i2

n

n.xx
σ  

 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Phần câu hỏi 

Câu 1. Trình bày khái niệm, đặc điểm, tác dụng và các loại số tuyệt đối trong thống 

kê?  

Câu 2. Trình bày khái niệm, đặc điểm, tác dụng và các loại số tương đối trong thống 

kê? 

Câu 3. Khái niệm, ý nghĩa của số bình quân cộng trong thống kê. Trình bày các loại số 

bình quân cộng? 

Câu 4. Phân biệt số tuyệt đối thời kỳ và số tuyệt đối thời điểm? 
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Câu 5. Mốt là gì? Cách xác định mốt, tác dụng và ưu nhược điểm của mốt?  

Câu 6. Trung vị là gì? Cách xác định trung vị và tác dụng của trung vị?  

Câu 7. Trình bày ý nghĩa và nội dung của các mức độ đo độ biến thiên của tiêu thức? 

2. Phần bài tập thực hành 

Bài số 1: 

a/ Tại DN A có KH hạ thấp giá thành đơn vị sản phẩm của quý II/N so với quý I/N là 

5% . Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm quý II giảm 7%. 

Hãy tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá thành và cho biết DN A có hoàn thành KH 

không? 

b/ Doanh số bán của công ty G năm 2004 là 400 triệu đồng. Kế hoạch của công ty năm 

2005 sẽ tăng doanh số bán 8% so với năm 2004. Thực tế năm 2005 doanh số bán của 

công ty là 450 triệu đồng. 

Hãy đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu doanh số của công ty G trong năm 

2005. 

c/ Kế hoạch của một doanh nghiệp dự kiến tăng giá trị sản xuất 6% so với năm trước. 

Thực tế so với năm trước giá trị sản xuất đã tăng 8%. Hãy xác định sô tương đối hoàn 

thành kế hoạch về chỉ tiêu này? 

d/ Năm 2004 doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch về giá trị sản xuất 5,3%; so 

với năm 2003 giá trị sản xuất của doanh nghiệp tăng 9,5%. Hãy tính số tương đối 

nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất của doanh nghiệp này? 

Bài số 2: Có tài liệu về giá trị sản xuất công nghiệp của các DNCN thuộc địa phương 

X như sau: 

Doanh nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp (triệu đồng) 

Năm N-1 Năm N 

Thực tế Kế hoạch Thực tế 

A 4.300 4.500 6.150 

B 10.600 12.000 14.200 

C 5.000 5.500 4.300 

D 1.200 1.300 1.300 

Yêu cầu tính:  - Số tương đối động thái. 

   - Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch. 

   - Số tương đối hoàn thành kế hoạch. 

Của mỗi doanh nghiệp và của toàn địa phương X, cho nhận xét? (trình bày kết quả tính 

toán trên bảng thống kê). 

Bài số 3:Có tài liệu của một doanh nghiệp như sau: 

Tên 

cửa 

hàng 

Doanh thu 

thực tế quí 3 

(tr. đ) 

Kế hoạch doanh thu quí 4 Doanh thu 

thực tế quí 

4(tr. đ) 

% thực hiện 

KH doanh 

thu quí 4 

Doanh thu 

thực tế quí 4 

so với quí 3 
Số tuyệt đối 

(tr.đ) 

% so với  

tổng số 
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X 450 500 ? 500 ? ? 

Y 650 750 ? 900 ? ? 

Z 800 1.250 ? 1.037,5 ? ? 

 1.900 2.500 ? 2.437,5 ? ? 

Yêu cầu: 

a/  Hãy tính các số liệu còn thiếu trong bảng? 

b/ Nếu cửa hàng Z thực hiện đúng kế hoạch quí 4 về doanh thu, thì mức thực hiện kế 

hoạch về doanh thu của doanh nghiệp ở quí 4 là bao nhiêu? 

Bài số 4: Có tài liệu về năng suất lao động và giá thành của một loại sản phẩm tại các 

XN thuộc công ty H trong tháng 10 năm N như sau: 

Xí nghiệp Số công nhân 
Năng suất lao động 

bình quân (tấn/LĐ) 

Giá thành bình 

quân (tr.đ/tấn SP) 

X 200 250 195 

Y 300 260 193 

Z 250 256 190 

Yêu cầu:  

a. Tính năng suất lao động bình quân mỗi công nhân toàn công ty? 

b. Tính giá thành bình quân mỗi tấn sản phẩm trong toàn công ty? 

Bài số 5:  

Có hai doanh nghiệp chế biến thuộc Tổng công ty Z cùng sản xuất một loại sản phẩm, 

trong kỳ nghiên cứu như sau: 

Quý 

Doanh nghiệp A Doanh nghiệp B 

Giá thành đơn 

vị SP  (1000đ) 

Chi phí sản 

xuất (1000đ) 

Giá thành đơn 

vị SP  (1000đ) 

Tỷ trong sản lượng của 

từng quý so với cả năm 

(%) 

I 20 10.000 19,5 16 

II 21,4 13.910 20,2 35 

II 19,2 13.824 20,4 30 

IV 18,5 15.355 19,8 19 

 Theo kế hoạch sản xuất được giao thì: giá thành đơn vị SP bình quân năm của 

doanh nghiệp A  là 17,4 ngàn đồng, DN B là 17,5 ngàn đồng. 

Yêu cầu:  a/ Tính giá thành bình quân đơn vị sản phẩm của từng doanh nghiệp. 

   b/ Cho biết hai daonh nghiệp có hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu giá thành 

bình quân trong kỳ nghiên cứu hay không?  

Bài số 6:  

 a. Một nhóm công nhân tiến hành sản xuất một loại sản phẩm và trong thời gian 

như nhau. Người thứ nhất làm ra một sản phẩm hết 15 phút, người thứ 2 hết12 phút, 

người thứ 3 hết 20 phút. 

Hãy tính thời gian hao phí bình quân để sản xuất một sản phẩm của nhóm công nhân 

đó? 
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 b. Hai tổ công nhân (tổ 1 có 10 người, tổ 2 có 12 người) cùng sản xuất một loại 

sản phẩm trong 6 giờ. Kết  quả ở tổ 1 mỗi công nhân sản xuất 1 sản phẩm hết 12 phút, 

ở tổ 2 mỗi công nhân sản xuất mỗi sản phẩm hết 10 phút. 

Hãy tính thời gian hao phí bình quân để sản xuất một sản phẩm của cả 2 tổ? 

Bài số 7:  

Tốc độ phát triển về mức tiêu thụ hàng hoá của một công ty Thương mại F như sau: 

 Năm 2001 so với năm 2000 là 110%. 

 Năm 2002 so với năm 2001 là 112%. 

 Năm 2003 so với năm 2002 là 115%. 

 Năm 2004 so với năm 2003 là 116%. 

 Năm 2005 so với năm 2004 là 119%. 

Hãy tính tốc độ phát triển bình quân năm về mức tiêu thụ hàng hoá tại công ty F? 

Bài số 8: Có tài liệu về phân tổ năng suất lao động của công nhân tại DN X trong quý 

1/N như sau: 

NSLĐ (tấn/người) Số công nhân 

20-22 10 

22-24 40 

24-26 80 

26-28 50 

28-30 20 

Yêu cầu: a. Tính năng suất lao động bình quân của cả DN? 

      b. Tính Mode, số trung vị về năng suất lao động? 

Bài số 9: Có tình hình về hoàn thành định mức sản xuất trong tháng của công nhân tại 

DN K như sau: 

Tỷ lệ % hoàn thành định mức Số công nhân 

<60 1 

60-70 3 

70-80 4 

80-90 15 

90-100 20 

100-110 126 

110-120 18 

>120 13 

Yêu cầu: a. Tính tỷ lệ (%) hoàn thành định mức sản xuất bình quân của công nhân 

trong toàn DN? 

   b. Tính Mode về tỷ lệ (%) hoàn thành định mức sản xuất? 

   c. Tính số trung vị về tỷ lệ (%) hoàn thành định mức sản xuất? 

 

 

    

Bài số 10: Có tài liệu SXSP trong 1 ngày của công nhân một phân xưởng như sau: 
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Số lượng SPSX trong ngày Số công nhân 

4 2 

5 4 

6 9 

7 3 

8 2 

Cộng 20 

Yêu cầu:  

1/ Tính Mode về năng suất lao động? 

2/ Tính số trung vị về năng suất lao động? 

3/ Tính phương sai? 

4/ Độ lệch tiêu chuẩn? 

5/ Hệ số biến thiên? 

C. Ghi nhớ 

Đối tượng nghiên cứu của thống kê là mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với 

mặt chất của các hiện tượng kinh tế – xã hội. Mặt lượng của các hiện tượng này lại 

được thể hiện cụ thể thông qua các mức độ khác nhau. Trong thống kê, người ta 

thường sử dụng các mức độ: số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, hay các mức độ 

đo độ biến thiên của tiêu thức. Mỗi loại mức độ trên có ý nghĩa phản ánh, công thức 

tính và điều kiện vận dụng khác nhau. Do đó, khi vận dụng phải kết hợp phân tích các 

mức độ đó thì việc phân tích mới sâu sắc, chính xác, nhằm tìm ra đúng bản chất và 

tính qui luật phát triển của các hiện tượng kinh tế – xã hội.  
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Chương 3 

DÃY SỐ THỜI GIAN 

Giới thiệu: 

Trong chương này sẽ nói đến phương pháp phân tích biến động của hiện tượng 

qua thời gian. Phương pháp dự báo dự vào dãy số thời gian là chúng ta quan sát hiện 

tượng biến đổi qua thời gian rồi tìm ra qui luật và dùng qui luật đó để suy luận, 

phương này gọi là phương pháp dự báo dựa vào ngoại suy. Trong thực tế có rất nhiều 

hiện tượng phụ thuộc vào thời gian như: Lượng tiêu thụ lương thực thực phẩm phụ 

thuộc vào độ tuổi, chu kỳ sống của sản phẩm,... với lý luận như vậy ta có thể xem thời 

gian như là một biến độc lập tác động đến hiện tượng nghiên cứu. 

Như vậy, ta có thể xem nghiên cứu dãy số thời gian như là chúng ta có thêm 

một phương án lựa chọn để dự báo. 

Mục tiêu:  

 - Phân biệt được dãy số thời kì và dãy số thời điểm. 

 - Tính toán được mức độ bình quân của dãy số thời gian. 

- Phân tích biến động của chỉ tiêu kinh tế xã hội dựa trên tài liệu của một dãy số 

thời gian. 

 - Dự báo được mức độ của hiện tượng bằng một số phương pháp cơ bản. 

A.Nội dung: 

1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của dãy số thời gian    

1.1. Khái niệm  

Dãy số thời gian là dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo 

thứ tự thời gian. Thời gian trong dãy số có thể là ngày, tháng, quý, năm. Các chỉ tiêu 

trong dãy số gọi là mức độ của dãy số và được biểu hiện bằng số tuyệt đối, số tương 

đối hoặc số bình quân. 

  Mỗi dãy số thời gian đều có hai thành phần: thời gian và chỉ tiêu của hiện tượng 

nghiên cứu. Cả hai thành phần này đều biến động, thời gian thay đổi thì trị số của chỉ 

tiêu cũng thay đổi theo một chiều hướng nhất định. 

Ví dụ: Giá trị sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp A qua các năm như sau: 

Năm 2000 2001 2002 2003 

Giá trị SXCN 

(1.000đ) 
2.500 2.900 3.200 3.600 

Qua dãy số này cho thấy tình hình phát triển sản xuất của doanh nghiệp từ năm 

2000 đến 2003. Dãy số này cho phép thống kê nghiên cứu các đặc điểm về sự biến 

động của hiện tượng qua thời gian, vạch rõ xu hướng và tính qui luật của sự phát triển, 

đồng thời để dự đoán mức độ của hiện tượng trong tương lai. 

1.2. Các loại dãy số biến động theo thời gian  

Căn cứ theo tính chất thời gian trong dãy số ta có thể phân biệt: dãy số thời kỳ 

và dãy số thời điểm. 

1.2.1. Dãy số thời kỳ 
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Là dãy số biểu hiện sự biến động của chỉ tiêu qua từng thời kỳ. Dãy số thời kỳ 

được dùng để tổng kết hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh qua những thời kỳ 

nhất định. Khoảng cách thời gian trong dãy số càng dài thì trị số càng lớn. Do vậy, ta 

có thể cộng các trị số này lại với nhau để phản ánh mặt của hiện tượng qua một thời kỳ 

dài hơn. 

 Ví dụ: Có tài liệu dưới đây về mức tiêu thụ hàng hoá của một tổ chức thương 

nghiệp trong 6 tháng đầu năm N: (triệu đồng). 

Tháng 1 2 3 4 5 6 

Mức tiêu thụ 

hàng hoá (tr.đ) 
150,5 160,7 190,0 190,6 200,0 220,0 

1.2.2. Dãy số thời điểm  

Là dãy số biểu hiện sự biến động của chỉ tiêu qua các thời điểm nhất định. 

Khác với dãy số thời kỳ, trong dãy số thời điểm các trị số các chỉ tiêu không thể cộng 

được với nhau, vì con số cộng này không có ý nghĩa kinh tế. Các trị số của dãy số thời 

điểm cũng không phụ thuộc vào khoảng cách thời gian dài hay ngắn. 

Ví dụ: Giá trị hàng hoá tồn kho của cửa hàng A trong các tháng đầu năm như 

sau: 

Ngày 1/1 ½ 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 

Mức tiêu thụ hàng hoá (tr.đ) 35,3 38,5 39,6 41,7 40,8 45,4 50,2 

1.3. Ý nghĩa của dãy số thời gian 

Các dãy số thời gian giúp ta nghiên cứu được tình hình biến động của hiện 

tượng theo thời gian. Việc so sánh, phân tích các trị số của chỉ tiêu trong dãy số sẽ cho 

ta thấy rõ các đặc điểm về xu hướng và quy luật phát triển của hiện tượng nghiên cứu. 

Các dãy số thời gian còn thường dùng làm cơ sở cho việc dự đoán phát triển của hiện 

tượng trong tương lai. 

2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian    

2.1. Mức độ bình quân theo thời gian  

Là số bình quân của các mức độ khác nhau trong dãy số. Có các trường hợp sau 

đây: 

 - Đối với dãy số thời kỳ: Muốn tính mức độ bình quân theo thời gian đối với 

dãy số thời kỳ, ta chia tổng thể các mức độ (yi) cho mức độ (n), theo công thức dưới 

đây: 

n

y

n

y...yy
y

n

1i
i

n21







 
Trong đó: 

yi(i=1,2,….,n): các mức độ của dãy số thời kỳ 

n   : số mức độ trong dãy số  

y  : mức độ bình quân theo thời gian 



62 
 

Theo ví dụ về mức tiêu thụ hàng hoá của tổ chức thương nghiệp trên ta có: 

n

y

n

yyy
y

n

i

i

n





 121 ...

3,185
6

2202006,1901907,1605,150





 

- Đối với dãy số thời điểm: Có hai trường hợp sau: 

 + Nếu dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều nhau  

  1

2
...

2
12

1








n

y
yy

y

y

n
n

   Trong đó: 

yi(i=1,2,….,n): các mức độ của dãy số thời điểm 

n   : số mức độ trong dãy số  

y  : mức độ bình quân theo thời gian 

Theo ví dụ về hàng tồn kho của cửa hàng A trên ta có: 

1

2
...

2
12

1








n
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n
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.46,41
17

2

2,50
4,458,40,7,416,395,38

2

3,35

trd




  

 + Nếu dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không đều nhau, ta 

phải lấy độ dài trong mỗi thời gian làm quyền số của số bình quân, công thức tính như 

sau: 

  







n

i

i

i

n

i

i

t

ty

y

1

1

.

  Trong đó: 

yi(i=1,2,….,n): các mức độ của dãy số thời điểm  

ti(i=1,2,….,n): các mức độ của khoảng cách thời gian 

y  : mức độ bình quân theo thời gian 

Ví dụ: Có tài liệu về công nhân của xí nghiệp Y trong tháng 4 năm N như sau: 

Ngày 1/4 xí nghiệp có 400 công nhân 

Ngày 10/4 bổ sung 5 công nhân 

Ngày 15/4 bổ sung 3 công nhân 

Ngày 21/4 cho thôi việc 2 công nhân, từ đó đến hết tháng 4 không có gì thay 

đổi ta lập bảng sau: 

Thời gian Số ngày (ti) Số công nhân(yi) 

Từ ¼ đến 9/4 9 400 

    10/4 đến 14/4 5 405 

    15/4 đến 20/4 6 408 
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    21/4 đến 30/4 10 406 

 

Số công nhân bình quân trong tháng 4 được tính theo công thức trên là: 

404
10659

)10406()6408()5405()9400(







xxxx
y

 

 

2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối   

Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa hai thời 

gian nghiên cứu. Nếu mức độ của hiện tượng tăng lên thì trị số của chỉ tiêu mang dấu 

(+) và ngược lại mang dấu (-). 

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và căn cứ vào việc chọn gốc so sánh khác nhau, 

ta có thể phân biệt 

2.2.1. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn (từng kỳ) 

Là hiệu số giữa mức độ kỳ nghiên cứu bất kỳ (yi) với mức độ đứng liền kề 

trước đó (yi-1). Chỉ tiêu này nói lên mức tăng (giảm) tuyệt đối giữa hai thời kỳ liền 

nhau, công thức tính như sau: 

i = yi - yi-1        (i=2,3,…,n)    

2.2.2. Lượng tăng ( giảm) tuyệt đối định gốc (tính dồn) 

Là hiệu số giữa mức độ kỳ nghiên cứu bất kỳ (yi) với mức độ được coi là gốc 

cố định cho mọi lần so sánh. Trong dãy số thời gian, thường chọn mức độ đầu tiên (y1) 

làm gốc cố định. Chỉ tiêu này nói lên mức tăng (giảm) tuyệt đối của hiện tượng so 

sánh thường xa nhau, công thức tính như sau: 

i = yi - y1        (i=2,3,…,n) 

Giữa lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn và định gốc có mối liên hệ với nhau, 

nghĩa là tổng đại số cá lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn bằng lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối định gốc. 

i =i     (i=2,3,…,n) 

  

2.2.3. Lương tăng (giảm) tuyệt đối bình quân  

Là số bình quân các lượng tăng (giảm) liên hoàn, công thức tính như sau: 

111

1















n

yy

nn

nni


 

Chú ý: Chỉ tiêu này chỉ nên tính trong trong trường hợp khi các mức độ trong dãy số 

cùng tăng (hoặc cùng giảm) gần như đều nhau. 

2.3. Tốc độ phát triển 

Là chỉ tiêu tương đối động thái dùng để đánh giá hiện tượng nghiên cứu qua 

một thời gian nhất định đã phát triển với một tốc độ cụ thể là bao nhiêu (số lần hay số 

phần trăm). Chỉ tiêu này đựơc tính bằng cách so sánh 2 mức độ của dãy số, nghĩa là 

mức độ kỳ nghiên cứu và kỳ gốc. 

(người) 
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Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và căn cứ vào việc chọn gốc so sánh khác nhau, 

ta có thể phân biệt: 

2.3.1. Tốc độ phát triển liên hoàn 

Là tỷ số so sánh giữa mức độ nào đó trong dãy số (yi) với mức độ đứng ngay 

liền kề (yi-1). Chỉ tiêu này nói lên sự phát triển của hiện tượng giữa hai thời kỳ liền 

nhau: 

1


i

i
i

y

y
t

     

Đơn vị tinh của ti là lần hoặc %, (i=2,….,n) 

   

2.3.2. Tốc độ phát triển định gốc  

Là tỷ số so sánh giữa mức độ nào đó trong dãy số (yi) với mức độ được coi là 

gốc cố định cho mọi lần so sánh. Chỉ tiêu này nói lên sự phát triển của hiện tượng so 

sánh với một kỳ gốc cố định, nên thời gian so sánh thường xa nhau. Trong dãy số thời 

gian, người ta thường chọn mức độ đầu tiên (y1) làm gốc cố định, công thức tính như 

sau: 

1y

y
T i

i 
  

Đơn vị tinh của Ti là lần hoặc %, (i=2,….,n) 

=> Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có mối liên 

hệ toán học với nhau: 

- Tốc độ phát triển định gốc bằng tích các tốc độ phát triển liên hoàn: 

).....,3,2( ni

tT in



  

- Tỷ số của hai tốc độ phát triển định gốc liền nhau bằng tốc độ phát triển liên 

hoàn của hai thời kỳ đó: 

).....,3,2(

1

ni

T

T
t

i

i
i




  

 

2.3.3. Tốc độ phát triển bình quân 

Là số bình quân của các tốc độ phát triển liên hoàn. Nó nói lên nhịp điệu phát 

triển đại diện của hiện tượng nghiên cứu trong một thời gian nhất định, công thức tính 

như sau: 

m
i

m
n32

tt

:Hay

t...ttt





 
Trong đó:  
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t : Tốc độ phát triển bình quân. 

ti  (i=  2,…,n): các tốc độ phát triển liên hoàn 

m = n-1: Số tốc độ phát triển liên hoàn 

=> Tốc độ phát triển bình quân còn có thể xác định theo các mức độ của dãy 

số thời gian, công thức tính như sau: 

1
1: n

n yyt
 

Trong đó: 

yn: mức độ cuối cùng của dãy số thời gian  

y1: mức độ đầu tiên của dãy số thời gian  

n: số mức độ đầu tiên của dãy số thời gian (m+1= n) 

2.4. Tốc độ tăng (giảm)  

Là chỉ tiêu tương đối động thái, đựơc dùng để đánh giá xem mức độ của hiện 

tượng nghiên cứu giữa hai thời gian đã tăng thêm (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần, hoặc 

bao nhiêu phần trăm (%). Nếu hiện tượng phát triển tăng lên thì chỉ tiêu mang dấu (+) 

và ngược lại sẽ mang dấu (-). 

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và căn cứ vào việc chọn gốc so sánh khác nhau, 

ta có thể phân biệt: 

2.4.1. Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn (từng kỳ)  

Là tỷ số so sánh giữa lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn với mức độ kỳ gốc 

liên hoàn, công thức tính như sau: 

 11

1


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

 

                   Hay: 

 ai = ti(lần) -1       Hoặc ai = ti(%)-100        

Với ai đơn vị tính lần hoặc %, (i=2,…,n) 

2.4.2. Tốc độ tăng (giảm) định gốc 

Là tỷ số so sánh giữa lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc với mức độ kỳ gốc 

cố định, công thức tính như sau: 

i

ii
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yy

yy
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
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1

1

 

                 Hay: 

 Ai = Ti(lần) -1       Hoặc Ai = Ti(%)-100        

Với Ai đơn vị tính lần hoặc %, (i=2,…,n) 

2.4.3. Tốc độ tăng (giảm) bình quân 

Là chỉ tiêu tương đối nói lên nhịp điệu tăng (giảm) đại diện của hiện tượng 

nghiên cứu trong một giai đoạn nào đó, theo công thức dưới đây: 

1)(  lânta      hoặc   100(%)  ta             

2.5. Giá trị tuyệt dối của 1% tăng (giảm) 



66 
 

Là tỷ số so sánh giữa lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn với tốc độ tăng 

(giảm) liên hoàn. Chỉ tiêu này dùng để đánh giá số tuyệt đối tương ứng với 1% của tốc 

độ tăng (giảm) liên hoàn, công thức tính như sau: 
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a
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
  

                 Hay: 
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
        (i=2,…,n) 

   

3. Phương pháp dự báo biến động dãy số thời gian (ngắn hạn) (sinh viên tự 

nghiên cứu) 

3.1. Dự báo dựa vào tốc độ tăng (giảm) bình quân của dãy sô' thời gian 

Đây là phương pháp dự báo dựa vào tác động tăng (giảm) bình quân của dãy sô' 

thời gian trong quá khứ để dự đoán xu thế phát triển của hiện tượng trong tương lai 

(ngắn hạn). Phương pháp này thường được sử dụng khi biến động của hiện tượng với 

một nhịp độ tương đối đều nhau giữa các thời kỳ, kết quả dự báo thường được dùng 

trong công tác xây dựng kế hoạch. 

Nếu ta gọi: 

T: Tốc độ tăng (giảm) bình quân của dãy số thời gian  

: Mức độ thực hiện kỳ cuối cùng của dãy số thời gian  

 Mức độ thực hiện kỳ cuối cùng của dãy số thời gian  

- k : Số kỳ (sô' khoảng thời gian) dự đoán 

-  Giá trị dự đoán ở thời kỳ n+k 

Ta có: 

  

  

  

Suy ra công thức: 

 

Ví dụ: Dân số Thành phố A năm 2007 là 70 triệu người (năm báo cáo). Biết hệ 

số tăng dân số tự nhiên là 2%/năm. Hãy dự đoán dân số của Việt Nam đến năm 2010. 

y2010 =  y2007*(1+T)3 

       = 70*(1+0,02)3 = 74,2 (triệu người) 

Trong thực tế để dự báo thống kê được chính xác người ta có thể sử dụng các 

phương pháp sau đây. 

3.2. Dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân của dãy số thời gian 

Ta có  
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Suy ra  

3.3. Dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân của dãy số thời gian. 

Tương tự như trên, nếu ta có lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 

Nếu ta có lượng tăng (giảm) tuyệt đối của dãy số thời gian là  

Công thức dự báo:   

 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Phần câu hỏi 

Câu 1. Trình bày khái niệm, cấu thành dãy số thời gian, cho ví dụ.  

Câu 2. Phân biệt dãy số thời điểm và dãy số thời kỳ, cho ví dụ. 

Câu 3. Trình bày khái niệm, công thức tính các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, cho 

ví dụ.  

Câu 4. Trình bày khái niệm dự đoán, phương pháp dự đoán thống kê thường dùng. 

2. Phần bài tập thực hành 

Bài số 1:  

Tốc độ phát triển về mức tiêu thụ hàng hoá của một công ty Thương mại F như sau: 

 Năm 2001 so với năm 2000 là 110%. 

 Năm 2002 so với năm 2001 là 112%. 

 Năm 2003 so với năm 2002 là 115%. 

 Năm 2004 so với năm 2003 là 116%. 

 Năm 2005 so với năm 2004 là 119%. 

Hãy tính tốc độ phát triển bình quân năm về mức tiêu thụ hàng hoá tại công ty F? 

Bài số 2: Có số liệu về tốc độ phát triển lợi nhuận của một Doanh nghiệp X trong thời 

kỳ 1997 – 2009 như sau: 

- Trong 5 năm đầu ( 1997-2001) đạt tốc độ mỗi năm 115% 

- Trong 5 năm tiếp theo (2002- 2006) đạt tốc độ mỗi năm 112% 

- Trong 3 năm cuối (2007-2009) đạt tốc độ mỗi năm 120% 

Yêu cầu: Tính tốc độ phát triển ình quân năm về lợi nhuận của Doanh nghiệp X trong 

thời kỳ (1997-2009). 

Bài số 3: Giá trị hàng hoá tồn kho của công ty X như sau:  

                           Thời điểm       

Chỉ tiêu 1/1 1/2 1/3 1/4 

Giá trị hàng hoá tồn kho (tr.đ) 420 510 620 710 

Yêu cầu: Hãy tính giá trị hàng hoá tồn kho bình quân của công ty vào các thời gian: 

- Từng tháng. 

- Từng quý. 

Bài số 4: Số lao động trong danh sách của công ty X như sau: 
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Ngày    Số người     Ngày    Số người     

1/1 90 1/8 92 

½ 90 1/9 94 

1/3 98 1/10 96 

14 96 1/11 98 

1/5 96 1/12 96 

1/6 92 31/12 98 

1/7 94   

Yêu cầu: Hãy tính số lao động trong danh sách bình quân của công ty vào các thời 

gian: mỗi tháng, mỗi quý, 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, cả năm. 

Bài số 5: Tình hình tiền gửi vào quỹ tiết kiệm của cán bộ và công nhân viên một 

doanh nghiệp như sau: 

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

-  Số tiền gửi tiết kiệm (1.000đ) 300 416 530 

- Tỷ lệ % so với tiền lương 3 4 5 

Biết thêm số cán bộ và công nhân viên của doanh nghiệp vào các ngày đầu tháng: 1/1 

là 150 người, 1/2 là 152 người, 1/3 là 152 người và 1/4 là 154 người. Hãy tính: 

1. Tỉ lệ % bình quân tiền lương được gửi tiết kiệm trong quý. 

2. Số tiền gửi tiết kiệm bình quân 1 tháng trong quý của mỗi cán bộ công nhân 

viên? 

3. Số tiền gửi tiết kiệm bình quân trong cả quý của mỗi cán bộ công nhân 

viên? 

 

Bài số 6: Có tài liệu về tình hình sản xuất của một xí nghiệp năm N như sau: 

Chỉ tiêu Tháng 1    Tháng 2    Tháng 3    Tháng 4    

Giá trị SX công nghiệp (tr.đ) 3.162 3.360 3.390 - 

Tỷ lệ % hoàn thành KH về giá trị SX 102 105 104 - 

Số công nhân ngày đầu tháng 300 304 304 308 

Yêu cầu tính: 

1. Giá trị tổng sản lượng thực tế bình quân 1 tháng trong quý I. 

2. Số công nhân bình quân mỗi tháng và cả quý I. 

3. Năng suất lao động bình quân của công nhân trong từng tháng. 

4. Năng suất lao động bình quân của công nhân 1 tháng trong quý I. 

5.  Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng (giá trị sản xuất) bình quân 1 tháng trong 

quý I. 

Bài số 7: Mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ của một công ty như sau: 

Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 

Mức bán lẻ (tr.đ)   3000 3300 3600 4000 4800 

Yêu cầu: Hãy tính các chỉ tiêu: 

1.  Mức độ bình quân theo thời gian? 

2.  Các lượng tăng tuyệt đối? 

3. Các tốc độ phát triển? 

4. Các tốc độ tăng? 
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5. Giá trị tuyệt đối 1% tăng? 

Bài số 8: Có tài liệu về mức bán ra của công ty X như sau: 

Năm 

Mức lưu 

chuyển hàng 

hoá 

Biến động so với năm trước 

Lượng tuyệt 

đối tăng (tr.đ) 

Tốc độ phát 

triển (%) 

Tốc độ 

tăng (%) 

Giá trị tuyệt 

đối của 1% 

tăng(tr.đ) 

2001 2.700     

2002   110,2   

2003    7,1  

2004  860    

2005      

2006    25,7 59 

Yêu cầu: 

1. Tính các số liệu còn thiếu trong bảng trên. 

2. Tính tốc độ phát triển bình quân về mức bán ra trong thời gian từ năm 2001 đến năm 

2006 

Bài số 9: Có bảng thống kê dưới đây: 

Năm 

Giá trị 

TSCD 

(trđ) 

Lượng tăng (giảm) 

tuyệt đối (trđ) 

Tốc độ 

phát triển 

(%) 

Tốc độ tăng 

(giảm) 

(%) 

Giá trị tuyệt đối 

của 1% tăng 

(giảm) (trđ) 

2000 540     

2001    10  

2002      

2003   112,5  6,4 

2004  108    

2005      

2006    28 10,35 

2007  395,2    

Yêu cầu:  

1.Điền các số liệu còn thiếu vào trong bảng trên. 

2.Tính mức độ khối lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân về giá trị TSCD. 

3.Tính tốc độ phát triển bình quân về TSCD 

C. Ghi nhớ 

 Để phân tích mối liên hệ của hiện tượng theo thời gian, trong thống kê người ta 

thường sử dụng các dãy số thời gian. Đó là một dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê 

được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Dựa vào đặc điểm về biến động quy mô của hiện 

tượng qua thời gian, có thể phân dãy số thời gian thành dãy số thời kỳ và dãy số thời 

điểm.  

 Trong thống kê, để phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian, 

người ta thường sử dụng 5 chỉ tiêu để phân tích, đó là: Mức độ bình quân qua thời 

gian; lượng tăng (giảm) tuyệt đối; tốc độ phát triển; tốc độ tăng (giảm) và giá trị tuyệt 

đối của 1% tốc độ tăng (giảm) liên hoàn. Mỗi chỉ tiêu có ý nghĩa riêng đối với việc 

phân tích nhưng chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. 
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  Để biểu hiện xu hướng hay tính quy luật sự phát triển của hiện tượng, có thể sử 

dụng các phương pháp khác nhau: mở rộng khoảng cách thời gian, dãy số bình quân 

trượt, hàm xu thế và chỉ số thời vụ.  

 Bên cạnh việc cho thấy sự biến động của hiện tượng theo thời gian thì thông qua dãy 

số thời gian, ta có thể thực hiện dự đoán thống kê. Đó là việc xác định các mức độ của 

hiện tượng trong tương lai bằng cách sử dụng tài liệu thống kê và áp dụng các phương 

pháp phù hợp. Một dãy số thời gian rất phù hợp với loại hình dự đoán thống kê ngắn 

hạn, gồm một số phương pháp cơ bản sau: dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt 

đối bình quân, dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân, dự đoán dựa vào hàm xu 

thế và dự đoán kết hợp xu thế và biến động thời vụ. 
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Chương 4 

CHỈ SỐ 

Giới thiệu: 

Muốn so sánh hai đại lượng, trước hết chúng phải đo lường được. Và cũng dễ 

dàng nói được tivi mẩu đất hơn tivi đen trắng, nếu biết giá của chúng. Nhưng người ta 

cũng hay nói : "Anh A thông minh hơn anh B", mặc dù không có cách nào dễ dàng để 

đo trí thông minh (chỉ số thông minh IQ còn khá thô thiển, "lớp học đã xong" cũng 

khồng có ý nghĩa). Ta đứng trước các đại lượng không đo lường được và rất khó so 

sánh. 

Như vậy, ta không chỉ cần các đại lượng đo lường được, mà còn cấn có đơn vị 

đo lường chung cho các đại lượng cần so sánh và các cách thức để làm cho các đại 

lượng đó trở nên so sánh được với nhau. Chẳng hạn, khi so sánh giá một chiếc ô tô con 

giữa các nước, có các đồng tiển khác nhau, người ta cần dùng ty giá hối đoái để quy về 

một đồng tiền chung đô la Mỹ hoặc bảng Ar>fc... Nhưng như vậy vẫn chưa đảm bảo 

so sánh được. Người ‘ta phải tính thêm số giờ công mà một công nhân phải làm để có 

đủ số tiền mua một chiếc ô tô con (mà người ta gọi là giá quy chiếu theo tiền lương 

hay giá thực tế). Nếu không có các cách thức này thỉ không thể so sánh giá ồ tô con 

giữa các HƯỚC được. 

Chương này sẽ đê cập đến việc so sánh các hiện tượng bàng chỉ số. 

Mục tiêu:  

 - Trình bày khái niệm về chỉ số và nguyên tắc thiết lập hệ thống chỉ số. 

 - Phân loại và tính toán chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng. 

 - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của chỉ tiêu. 

A. Nội dung: 

1. Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của chỉ số thống kê 

1.1. Khái niệm 

Chỉ số trong thống kê là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa 2 

mức độ của 1 hiện tượng nghiên cứu. 

     Ví dụ: Doanh thu của công ty A năm 2008 so với năm 2007 bằng 110%(hay 1,1 

lần) là chỉ số biểu hiện quan hệ so sánh giữa doanh thu của công ty qua 2 năm. 

1.2. Đặc điểm của phương pháp chỉ số 

- Khi muốn so sánh các mức độ của hiện tượng kinh tế phức tạp, trước hết phải 

chuyển các đơn vị hoặc phần tử có tính chất khác nhau thành dạng giống nhau, để có 

thể trực tiếp cộng chúng lại với nhau và so sánh. 

- Khi có nhiều nhân tố cùng tham gia vào việc tính toán chỉ số, phải giả định chỉ 

có một nhân tố thay đổi còn các nhân tố khác không thay đổi. 

1.3.Tác dụng của chỉ số 

- Biểu hiện sự biến động của hiện tượng kinh tế qua thời gian (chỉ số động thái), 

trong những điều kiện không gian khác nhau (chỉ số so sánh) hoặc biểu hiện nhiệm vụ 

kế hoạch hay mức độ hoàn thành kế hoạch của các chỉ tiêu kinh tế (chỉ số kế hoạch) 

- Phân tích vai trò và ảnh hưởng biến động của các nhân tố đối với sự biến động 

của toàn bộ hiện tượng phức tạp. Việc phân tích này giúp ta hiểu rõ mối liên hệ giữa 
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các hiện tượng phức tạp và các nhân tố cấu thành, xác định rõ nguyên nhân quyết định 

sự biến động của hiện tượng phức tạp và tính toán ảnh hưởng cụ thể của mỗi nguyên 

nhân đó. 

1.4. Các loại chỉ số 

1.4.1. Căn cứ theo phạm vi tính toán, thường phân biệt thành hai loại chỉ số 

 - Chỉ số cá thể: Nói lên sự biến động của từng phần tử, từng đơn vị cá biệt 

trong một tổng thể. Ví dụ: Chỉ số giá cả từng mặt hàng, chỉ số khối lượng từng sản 

phẩm…. 

 - Chỉ số chung: Nói lên sự biến động của tất cả các đơn vị, các phần tử của hiện 

tượng phức tạp. Chỉ số chung được sử dụng rộng rãi trong phân tích thông kê. 

Ví dụ: Chỉ số khối lượng hàng hóa tiêu thụ của nhiều mặt hàng, chỉ số giá tiêu dùng 

CPI là chỉ số tổng hợp phản ánh biến động chung của giá bán các mặt hàng,....... 

1.4.2. Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu, phân biệt thành hai loại chỉ số  

- Chỉ số chỉ tiêu chất lượng: nói lên sự biến động của các chỉ tiêu như: giá cả, 

giá thành, năng suất lao động, tiền lương,…. 

- Chỉ số chỉ tiêu khối lượng: nói lên sự biến động của các chỉ tiêu như: số lượng 

sản phẩm sản xuất, lượng hàng hoá tiêu thụ, số công nhân,.… 

2. Phương pháp tính chỉ số 

2.1. Phương pháp tính chỉ số cá thể  

Chỉ số cá thể nói lên biến động của từng phần tử, từng đơn vị trong tổng thể 

nghiên cứu. 

Ký hiệu:        i là chỉ số cá thể  

                      q là lượng hàng hóa tiêu thụ 

                      p là giá cả hàng hóa 

                      z là giá thành đơn vị sản phẩm  

  W là năng suất lao động 

  T là số công nhân 

Ta có:  

    * Chỉ số cá thể về giá cả hàng hóa   : 
0

1

p
p

p
i  ; 01 ppp   

    *  Chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ(sản xuất): 
0

1

q
q

q
i  ; 01 qqq   

    *  Chỉ số cá thể về giá thánh sản phẩm   :  
0

1

z
z

z
i  ; 01 zzz   

Ví dụ: Giả sử có tài liệu về giá cả và lượng hàng hóa tiêu thụ tại một doanh nghiệp như 

sau: 

 

Tên 

hàng 

Đơn vị 

tính 

Giá bán lẻ đơn vị (đồng) Lượng hàng hóa tiêu thụ 

Kỳ gốc Kỳ báo cáo Kỳ gốc Kỳ báo cáo 

A Mét 500 450 2.000 2.250 

B Bộ 1.000 1.200 1.000 950 

 

    Yêu cầu: tính các chỉ số cá thể ? 

                                                             Giải: 

  Chỉ số cá thể về giá bán lẻ: 

ip(A)  =  450  /  500   =   0,9    hay   90% 
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Tính theo số tuyệt đối: 01 ppp  =   450 - 500 =  -50 (ngàn đồng) 

Có nghĩa là giá bán lẻ của mặt hàng A kì báo cáo bằng 90 % so với kì gốc, tức là 

giảm 10%, tương ứng số tuyệt đối giảm 50.000 đ/ 1 m. 

     ip(B)  =  1.200 / 1.000  = 1,2    hay  120% 

Tính theo số tuyệt đối: 01 ppp  =1.200- 1.000 = 200.000 (đồng) 

Có nghĩa là giá bán lẻ của mặt hàng B kì báo cáo bằng 120% so với kì gốc, tức là 

tăng 20%, tương ứng số tụyêt đối tăng 200.000 đ/ 1 bộ. 

     ip(C) = 500 / 400 = 1,25  hay 125% 

Tính theo số tuyệt đối: 01 ppp  = 500 - 400 = 100 (đồng) 

Có nghĩa là giá bán lẻ của mặt hàng C kì báo cáo bằng 125% so với kì gốc, tức là 

tăng 25%, tương ứng số tuyệt đối tăng 100.000 đ/1kg 

*Chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ  

         iq(A)   =   2.250 /  2.000  =   1,125 hay 112,5 %  

Tính theo số tuyệt đối: 01 qqq  = 2.250 - 2000= 250 (mét) 

Có nghĩa là mặt hàng A lượng tiêu thụ kì báo cáo bằng 112.5 % so với kì gốc, 

tức là tăng 12,5% tương ứng số tuyệt đối tăng 250 m.   

iq(B) = 950 / 1000  =  0,95        hay        95% 

tính theo số tuyệt đối: 01 qqq  =   950   -    1000   =  -50  bộ 

Có nghĩa là mặt hàng B lượng hàng tiêu thụ kỳ báo cáo bằng 95% so với kỳ 

gốc, tức là giảm 5%, tương ứng số tuyệt đối giảm 50 bộ. 

iq(C)  =   7.200  /  6.000   =  1.2     hay   120 % 

  Tính theo số tuyệt đối: 01 qqq  =   7.200 -  6.000 = 1.200 kg 

Có nghĩa là mặt hàng C lượng hàng tiêu thụ kì báo cáo bằng 120 % so với kì 

gốc, tức là tăng 20 %, tương ứng số tuyệt đối tăng 1.200 kg. 

2.2. Phương pháp tính chỉ số chung 

2.2.1.Chỉ số phát triển 

Tuỳ theo điều kiện tài liệu chỉ số phát triển chung có thể tính theo hai phương 

pháp: chỉ số liên hợp và chỉ số bình quân. 

2.2.1.1.Chỉ số liên hợp: 

Ta chỉ chỉ số liên hợp cho hai chỉ tiêu: giá cả và lượng sản phẩm sản xuất (hoặc 

hàng hoá tiêu thụ) 

  * Chỉ số chung về giá: Chỉ số này nêu lên sự biến động của nhân tố giá cả của 

nhiều mặt hàng giữa hai thời kỳ. Công thức tính như sau: 





qp

qp
I p

0

1
 

Trong đó: 

Ip  : chỉ số chung về giá  

p1, p0 : giá cả từng loại sản phẩm (từng mặt hàng) kỳ nghiên cứu và kỳ gốc 

q : lượng hàng hóa tiêu thụ (quyền số) 

  * Chỉ số chung về lượng hàng hoá tiêu thụ  

Chỉ số này nêu lên biến động của toàn bộ lượng hàng hoá tiêu thụ giữa hai thời kỳ, 

công thức tính như sau: 
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



0

1

pq

pq
I q

 

  Trong đó:  

    Iq : chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ 

    q1, q0 : lượng hàng tiêu thụ kỳ nghiên cứu và kỳ gốc 

  p : giá bán lẻ mỗi mặt hàng (quyền số) 

* Vấn đề chọn quyền số: 

Quyền số của chỉ số là những đại lượng được dùng trong công thức chỉ số liên 

hợp và được cố định giống nhau ở tử và mẫu số. 

- Chức năng của quyền số: 

+ Biểu hiện vai trò quan trọng của mỗi phần tử hay bộ phận trong toàn bộ 

tổng thể, nghĩa là duy trì tỷ trọng của phần tử hay bộ phận đó tương xứng với với vị trí 

của nó trong quá trình tính toán. 

+ Làm cho các phần tử vốn không thể trực tiếp cộng được với nhau được 

chuyển về dạng đồng nhất và có thể cộng được với nhau.  

Trong từng chỉ số cụ thể, quyền số có thể thực hiện được 1 hoặc cả 2 chức năng 

nói trên. 

- Ý nghĩa của quyền số: 

+ Quyết định tính chất chính xác của quyền số  

+ Quyết định ý nghĩa kinh tế của chỉ số 

- Căn cứ lựa chọn quyền số: 

+ Dựa vào các nhân tố cấu thành hiện tượng phức tạp. 

+ Dựa vào mục đích nghiên cứu 

Nói chung quyền số có thể chọn ở một thời kỳ nào đó thích hợp và chỉ số có ý 

nghĩa riêng. Thông thường người ta chọn quyền số ở kỳ gốc hoặc kỳ nghiên cứu. Tuy 

nhiên, để thống nhất trong tính toán thì: 

-> Đối với chỉ số của các chỉ tiêu chất lượng như: giá cả, giá thành, năng suất 

lao động,...người ta chọn quyền số ở kỳ nghiên cứu. 

-> Đối với chỉ số của các chỉ tiêu khối lượng như: số lượng hàng hóa, sản 

lượng, số lượng công nhân,...người ta chọn quyền số ở kỳ gốc. 

+ Trong thực tế, người ta thường tính chỉ số liên hợp và giá theo quyền số kỳ nghiên 

cứu (q1), 

 Sau khi tìm hiểu vấn đề chọn quyền số thì công thức tính chỉ số chung về 

giá cả hàng hóa và chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ được tính như sau: 





10

11

qp

qp
I p

;   1011 qpqpp  

 Trong đó:  

  Σp1q1: tổng mức tiêu thụ hàng hóa kỳ nghiên cứu. 

  Σp0q1: tổng mức tiêu thụ hàng hóa kỳ nghiên cứu với giả định rằng giá cả của 

các loại sản phẩm không thay đổi (kỳ gốc). 

  




00

10

qp

qp
I q ;   0010 qpqpq  
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Σp0q1: : tổng mức tiêu thụ hàng hóa kỳ nghiên cứu với giả định rằng giá cả của 

các loại sản phẩm không thay đổi (kỳ gốc). 

Σp0q0: tổng mức tiêu thụ hàng hóa kỳ gốc. 

 

2.2.1.2.Chỉ số bình quân 

Trong thống kê thường dùng hai loại: Chỉ số bình quân cộng và chỉ số bình quân 

điều hoà. 

* Chỉ số bình quân cộng: là số bình quân cộng gia quyền của các chỉ số cá thể, 

Công thức tính như sau: 

i

iq

q

00

00q

q
d

di
IHay

pq

pqi
I







  

Với iq tính trong công thức trên có đơn vị tính là lần 

Ví dụ: Có tài liệu về mức tiêu thụ hàng hoá ở kì gốc và chỉ số các thể lượng 

hàng hóa của 3 mặt hàng: 

Mặt hàng Đơn vị tính 
Mức tiêu thụ hàng 

 hoá kỳ gốc (đ) 

Chỉ số cá thể lượng 

hàng hoá (iq)% 
iqp0q0 

A Bộ 500.000 125 625.000 

B Lít 892.000 98 874.160 

C Kg 608.000 96 583.680 

Cộng  2.000.000  2.082.840 

 

Hãy tính chỉ số khối lượng hàng hoá tiêu thụ? 

Giải: 

 

840.082.2)000.60896,0()000.89298,0()000.50025,1(

000.000.2

l  041,1
000.000.2

8405.082.2

00
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












xxxpqi
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pq

pqi
I

q

q

q 104%hay  áön

 

Số tuyệt đối: 2.082.840-2.000.000= 82.840 (đồng) 

Có nghĩa là khối lượng hàng hoá tiêu thụ tính chung cho 3 mặt hàng A, B và C kì 

báo cáo so với kỳ gốc tăng 4,1 làm cho tổng mức tiêu thụ hàng hoá tăng 82.840đồng 

    * Chỉ số bình quân điều hoà gia quyền: Là số bình quân điều hoà gia quyền của 

các chỉ số các thể, công thức tính như sau: 
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
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i
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Với iq tính trong công thức trên có đơn vị tính là lần 

 

Ví dụ: Giả sử có tài liệu về mức tiêu thụ hàng hoá kỳ báo cáo và chỉ số cá thể của 

các mặt hàng: 

Mặt hàng Đơn vị tính Mức tiêu thụ hàng hoá (đ) Chỉ số cá thể về giá (%) 

A Mét 834.750 105 

B Kg 609.120 66 

C bộ 533.600 92 

D Lít 1.512.000 120 

Cộng  3.489.470  
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Yêu cầu: Tính chỉ số tổng hợp giá cả hàng hóa? 

Giải: 

Ta có  

 

500.269.31,21.512.000/92533.600/0,05)834.750/1.(

470.489.3

l067,1
500.269.3

470.489.3

11

00

11
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i
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Số tuyệt đối: 470.489.3 - 500.269.3 = 219.970 (đồng) 

Có nghĩa là giá cả chung của 4 mặt hàng kỳ báo cáo tăng 6,7% làm cho tổng mức 

tiêu thụ hàng hoá tăng 219.970 đồng. 

2.2.2.Chỉ số không gian  

Là số tương đối so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng cùng loại, nhưng khác 

nhau về điều kiện không gian. 

* Khi so sánh các chỉ tiêu đơn giản với nhau, ta sẽ có chỉ số không gian cá thể.  

Ví dụ: Năng suất thu hoạch lúa năm 2003 tại xã A là 24 tấn, còn xã B là 20 tấn. Do 

vậy, ta có chỉ số không gian cá thể (xã A so với xã B là 24:20=1,2 hay 120%) hoặc chỉ 

số không gian cá thể (xã B so với xã A là 20:24=0,833 hay 83,3%). 

* Khi so sánh mức độ của các chỉ tiêu tổng hợp (phức tạp) của một hiện tượng 

kinh tế, nhưng khác nhau về điều kiện không gian, ta cũng có chỉ số không gian. Bao 

gồm các hiện tượng sau đây: 

- Khi tính chỉ số không gian về chỉ tiêu khối lượng  thường dùng quyền số là đơn 

giá bình quân của mỗi loại hàng hóa ở cả 2 thị trường A, B 





Pq

Pq
I

B

A

BAq )/(  

Hoặc là 




Pq

Pq
I

A

B

ABq )/(  

Trong đó:  

qA,qB: lượng từng loại sản phẩm của thị trường A, B 

P : Đơn giá bình quân từng loại hàng ở cả 2 thị trường 

- Khi tính chỉ số không gian về chỉ tiêu giá bán lượng  thường dùng quyền số là 

tổng lượng bán của từng loại hàng ở 2 thị trường A, B 

     




Qp

Qp
I

B

A

BAp )/(
   

  Trong đó: Q = qA + qB  là tổng lượng bán mỗi loại hàng ở 2 thị trường. 

Ví dụ: Có tài liệu dưới đây về tình hình tiêu thụ hàng hoá tại 02 cửa hàng A và 

B  

Tên 

hàng 

hoá 

Đơn 

vị tính 

Thị trường A Thị trường B 

Lượng hàng bán 

ra (qA)  
Đơn giá  (1000đ) 

Lượng hàng 

bán ra  

Đơn giá  

(1000đ) 

X Mét  1.000 4 1.500 3,5 

Y lít 2.000 2 1.000 2,5 

 Yêu cầu: Tính chỉ số không gian về lượng hàng bán và về giá bán? 
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- Chỉ số không gian về lượng hàng bán: 

7,3
15001000

1500.5,31000.4



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
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- Chỉ số không gian về đơn giá: 

016,1
)10002000(5,2)500.11000(5,3

)10002000(2)15001000(4










xx

xx

Qp
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p
lần hay 101,6 % 

2.2.3.Chỉ số kế hoạch 

Các chỉ số kế hoạch biểu hiện nhiệm vụ kế hoạch hoặc tình hình thực hiện kế 

hoạch đối với từng chỉ tiêu, các chỉ số này cũng được tính theo lý luận tính chỉ số liên 

hợp. Việc chọn quyền số cho chỉ số kế hoạch cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế và 

mục đích nghiên cứu. 

Ví dụ: Khi tính chỉ số giá thành, quyền số của chỉ số này có thể là khối lượng sản 

phẩm thực tế nghiên cứu (q1) hoặc khối lượng sản phẩm kế hoạch (qk). 

- Nếu quyền số là khối lượng thực tế kỳ nghiên cứu, ta có các chỉ số: 

+ Chỉ số nhiệm vụ kế hoạch giá thành: 

 




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1K

Z
qz

qz
I  

+ Chỉ số hoàn thành kế hoạch giá thành: 

 




1

11

qz

qz
I

K

Z
 

- Nếu quyền số là khối lượng sản phẩm kế hoạch, ta có các chỉ số: 

+ Chỉ số nhiệm vụ kế hoạch giá thành: 

 




K0

KK

Z
qz

qz
I  

+ Chỉ số hoàn thành kế hoạch giá thành: 

 




KK

K1

Z
qz

qz
I  

=>Mỗi loại quyền số có một tác dụng nhất định. Việc dùng quyền số là khối 

lượng sản phẩm thực tế kỳ nghiên cứu (q1) có thể phản ánh đúng đắn các điều kiện 

thực tế của xí nghiệp trong kỳ nghiên cứu. Trong trường hợp kết cấu sản phẩm kế 

hoạch có tầm quan trọng nhất định và đòi hỏi xí nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh 

kế hoạch này, thì có thể dùng quyền số là khối lượng sản phẩm kế hoạch (qk). 

3. Hệ thống chỉ số  

3.1. Khái niệm  

Hệ thhống chỉ số là một dãy các chỉ số có liên hệ với nhau, hợp thành một 

phương trình cân bằng. 
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3.2. Phương pháp lập hệ thống chỉ số  

Hệ thống chỉ số xây dựng trên cơ sở phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố cấu 

thành một chỉ tiêu kinh tế nào đó. 

Lập hệ thống chỉ số nghiên cứu sự biến động của hiện tượng theo các nhân tố, 

sự tác động từ 2 nhân tố trở lên theo nguyên tắc sau: 

+ Nghiên cứu sự tác động của yếu tố nào thì yếu tố đó phải biến động; các yếu 

tố còn lại không đổi (cố định). 

+ Yếu tố đã được nghiên cứu thì đựoc cố định ở kỳ gốc. 

+ Yếu tố chưa được nghiên cứu thì được cố định ở kỳ báo cáo 

Một số hệ thống chỉ số chủ yếu như sau: 

Từ mối quan hệ giữa 3 chỉ tiêu: giá cả, lượng hàng hoá tiêu thụ và tổng mức 

tiêu thụ hàng hoá, có thể xây dựng hệ thống chỉ số: 

Tổng mức tiêu thụ 

hàng hoá 
= 

Giá bán lẻ 

đơn vị 
x 

Lượng hàng hoá 

tiêu thụ 

 

Chỉ số tổng hợp về 

mức tiêu thụ 
= 

Chỉ số tổng 

hợp về giá cả 

hàng hoá  

x 
Chỉ số tổng hợp về 

khối lượng tiêu thụ 

 

(Ipq)  (Ip)  (Iq) 
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Số tuyệt đối:  

      
001010110011

qpqpqpqpqpqp  

  Hệ thống chỉ số này giúp ta xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 

đến sự thay đổi tổng mức tiêu thụ hàng hoá. 

Ví dụ: Với ví dụ trên, giả sử có tài liệu về giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ tại 

một doanh nghiệp như sau: 

 

Tên hàng Đơn vị tính 
Giá bán lẻ đơn vị (đồng) Lượng hàng hoá tiêu thụ 

Kỳ gốc Kỳ báo cáo Kỳ gốc Kỳ báo cáo 

A Mét 500 450 2.000 2.250 

B Bộ 1.000 1.200 1.000 950 

 

Yêu cầu: Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động tổng mức tiêu 

thụ hàng hoá kỳ báo cáo so với kỳ gốc? 

Giải: 

Áp dụng hệ thống chỉ số  

Ipq         =     Ip     x      Iq 
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  Với 





















000.000.2qp

000.075.2qp

500.152.2qp

00

10

11

 

Thay số liệu vào hệ thống chỉ số trên ta có 

0375,1x037,1076,1

000.000.2

000.075.2
x

000.075.2

500.152.2

000.000.2

500.152.2




 

Hay 1,07,6 % =      103,7%    x     103,75% 

Số tuyệt đối: 

         75.000                 77.500                 152.500

2.000.000)  (2.075.000  2.075.000)  (2.152.500  2.000.000 - 2.152.500




(đ) 

Nhận xét: Tổng mức tiêu thụ hàng hoá kỳ báo cáo bằng 107,6% so với kỳ gốc, 

tức là tăng 7,6%, mức tăng tuyệt đối: 125.500 (đ), do ảnh hưởng bởi 2 nhân tố: 

- Do giá cả chug kỳ báo cáo so với kỳ gốc bằng 103,7%, tức là tăng 3,7% làm 

cho tổng mức tiêu thụ hàng hoá tăng 77.500(đ). 

- Do khối lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo so với kỳ gốc bằng 103,75%, tức 

là tăng 3,75% làm cho tổng mức tiêu thụ hàng hoá tăng: 75.000 (đ). 

Từ mối quan hệ giữa 3 chỉ tiêu: Giá thành đơn vị sản phẩm, khối lượng sản 

phẩm sản xuất và chi phí sản xuất, có thể xây dựng hệ thống. 

 

Tổng chi phí sản 

xuất 
= 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm  
x 

Khối lượng sản 

phẩm sản xuất 

 

Chỉ số tổng hợp 

chi phí sản xuất 
= 

Chỉ số tổng hợp 

giá thành sản phẩm   
x 

Chỉ số tổng hợp khối 

lượng sản phẩm 
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Số tuyệt đối:  
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001010110011
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Qua hệ thống chỉ số trên, giúp ta xác định được cụ thể ảnh hưởng của từng nhân tố đến 

sự biến động của chi phí sản xuất, có thể xây dựng hệ thống chỉ số. 

Tổng sản lượng = Năng suất lao động  x 
Số lượng công 

nhân 

 

Chỉ số tổng sản 

lượng 
= 

Chỉ số năng suất 

lao động  
x 

Chỉ số số lượng  

công nhân 
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Số tuyệt đối:  
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Qua hệ thống chỉ số trên, giúp ta xác định được cụ thể ảnh hưởng của từng nhân tố đến 

sự biến động tổng sản lượng của doanh nghiệp. 

3.3. Tác dụng của hệ thống chỉ số  

Trong phân tích thống kê, nhất là phân tích nguyên nhân về sự biến động của 

hiện tượng nghiên cứu, hệ thống chỉ số được sử dụng khá phổ biến và nó có tác dụng 

sau: 

 - Giúp ta xác định vai trò của mỗi nhân tố và ảnh hưởng của nó đối với tổng thể 

nghiên cứu. 

 - Giúp tính chỉ số chưa biết khi biết các chỉ số còn lại trong hệ thống. 

4. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích chỉ tiêu bình quân và chỉ tiêu tổng 

hợp lượng biến tiêu thức 

4.1. Phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân 

  Chỉ tiêu bình quân chịu ảnh hưởng biến động của hai nhân tố: Tiêu thức thống 

kê và kết cấu tổng thể. 

  Thống kê dùng phương pháp chỉ số để phân tích vai trò và ảnh hưởng của các 

nhân tố đối với biến động của chỉ tiêu bình quân. Ta dùng các ký hiệu: 

01, xx : Số bình quân kỳ nghiên cứu kỳ gốc. 

Ta có thể xây dựng các chỉ số sau: 

  - Chỉ số cấu thành khả biến: Là chỉ tiêu số tương đối động thái nêu lên biến 

động của chỉ tiêu bình quân giữa hai kỳ nghiên cứu, công thức tính như sau: 
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             Như vậy, trong công thức trên chỉ số bao hàm biến động giữa hai nhân tố: 

Tiêu thức nghiên cứu (x0 và x1) và kết cấu của tổng thể (f/Σf). 

  - Chỉ số cấu thành cố định: Nêu lên biến động của chỉ tiêu bình quân do ảnh 

hưởng biến động riêng của tiêu thức nghiên cứu, còn kết cấu của tổng thể được coi 

như không đổi (thường được cố định ở kỳ nghiên cứu), công thức tính như sau: 
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  - Chỉ số ảnh hưởng kết cấu: Nêu lên sự biên động của chỉ tiêu bình quân do ảnh 

hưởng biến động riêng của kết cấu tổng thể còn bản thân tiêu thức nghiên cứu được 

coi như không đổi (thường được cố định ở kỳ gốc), công thức tính như sau: 
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  Từ 3 chỉ số trên, có thể lập thành hệ thống chỉ số dưới đây: 

 

Chỉ số cấu thành 

khả biến 
= 

Chỉ số cấu thành 

cố định 
X 

Chỉ số ảnh hưởng 

kết cấu  
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  Biểu hiện bằng công thức 
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 Các lượng tăng (giảm) tuyệt đối cũng được xác định như sau: 

 

Ví dụ: Giả sử có số liệu dưới đây về sản xuất, năng suất thu hoạch của một loại 

cây trồng ở hai huyện: 

Các 

huyện 

Diện tích gieo trồng (ha) Năng suất thu hoạch (tạ/ha) 

Kỳ gốc (f0) 
Kỳ nghiên 

cứu (f1) 
Kỳ gốc (x0) 

Kỳ nghiên 

cứu (x1) 

A 400 250 11 12 

B 200 400 8 10 

Σ 600 650 10 10,77 

   Yêu cầu: Phân tích biến động năng suất thu hoạch bình quân chung của 2 

huyện? 

  Căn cứ vào những số liệu trong bảng trên ta có 
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  Các chỉ số năng suất thu hoạch 
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10

15,9
I
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  Từ các kết quả trên tính toán trên, ta có hệ thống chỉ số: 

  Số tương đối: 

















































0

00

1

10

1

10

1

11

0

00

1

11

f

fx

f

fx

f

fx

f

fx

f

fx

f

fx



 82 

   

%5,91%118%7,107

915,018,1077,1

10

15,9

15,9

77,10

10

77,10

/X

x

x

x

IxII
ffx










 

  Số tuyệt đối: 

   10,77 – 10  = (10,77 – 9,15) + (9,15 – 10) 

   +0,77 tạ/ha =     +1,62 tạ/ha  +   (-0,85) tạ/ha 

  Nhận xét: Năng suất thu hoạch bình quân chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc 

tăng 7,7% tức là tăng 0,77 tạ, do ảnh hưởng của các nhân tố sau: 

+ Do bản thân năng suất thu hoạch của từng huyện tăng làm cho năng suất thu 

hoạch bình quân tăng 18% hay tăng 1,62 tạ/ha. 

+ Do kết cấu diện tích gieo trồng thay đổi làm cho năng suất thu hoạch bình quân 

giảm8,5% hay giảm 0,85 tạ. 

4.2. Phân tích biến động của chỉ tiêu tổng lượng biến tiêu thức 

  Trong nhiều trường hợp chỉ tiêu bình quân được tính trên cơ sở của tổng lượng 

biến tiêu thức. Cho nên chỉ tiêu bình quân có quan hệ với tổng lượng biến tiêu thức. 

Nó là một trong những nhân tố cấu thành tổng lượng biến tiêu thức. 

  Ví dụ: Với ví dụ trên, sau khi dùng hệ thống chỉ số để phân tích biến động của 

năng suất thu hoạch bình quân, còn có tiếp tục phân tích ảnh hưởng biến động của nó 

đến biến động tổng sản lượng thu hoạch của các huyện. 

 Ta có: 

Tổng sản lượng 

thu hoạch 
= 

Năng suất thu 

hoạch bình quân 
x 

Tổng diện tích 

gieo trồng  

 - Trên cơ sở đó, ta có xây dựng hệ thống chỉ số: 

Chỉ số tổng sản 

lượng thu hoạch 
= 

Chỉ số năng suất thu 

hoạch bình quân đơn vị 

sản phẩm 

x 
Chỉ số tổng diện 

tích gieo trồng  
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  Trong đó: ΣM1, ΣM0: tổng sản lượng thu hoạch kỳ nghiên cứu, kỳ gốc. 

  Thay số liệu từ ví dụ vào hệ thống chỉ số trên: 
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  - Các trị số tuyệt đối cũng được hợp thành một hệ thống như sau: 
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  Số tương đối: 
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  Có nghĩa là kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc: 

  - Tổng thu hoạch tăng 16,6% số tuyệt đối là 1.000 tạ 

 + Năng suất thu hoạch của các huyện tăng 7,7% làm cho tổng thu hoạch tăng 

500 tạ, bằng 8,3% tổng thu hoạch kỳ gốc 

 + Kết cấu của diện tích gieo trồng thay đổi làm cho tổng thu hoạch tăng, số tăng 

tuyệt đối là 500 tạ bằng 8,3% tổng thu hoạch kỳ gốc. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

1. Phần câu hỏi 

Câu 1. Trình bày khái niệm chỉ số, nói chỉ số là số tương đối đúng hay sai giải thích. 

Câu 2. Phân biệt chỉ số cá thể với chỉ số chung, cho ví dụ. 

Câu 3. Phân biệt chỉ số của chỉ tiêu chất lượng với chỉ số của chỉ tiêu khối lượng, cho 

ví dụ. 

Câu 4. Trình bày công thức tính chỉ số cá thể và chỉ số chung trong trường hợp chỉ số 

là số tương đối động thái, số tương đối so sánh, số tương đối kế hoạch. 

Câu 5. Trình bày công thức phản ánh doanh thu bán hàng tăng (giảm) do lượng bán, 

giá bán biến động. 

Câu 6. Trình bày khái niệm, phương pháp lập hệ thống chỉ số. 

Câu 7. Trình bày tác dụng của hệ thống chỉ số, cho ví dụ. 

Câu 8. Phương pháp tính các chỉ số không gian?  

Câu 9. Khái niệm và cấu thành hệ thống chỉ số? 

Câu 10. Trình bày phương pháp thiết lập hệ thống chỉ số theo phương pháp liên hoàn.  

Câu 11. Trình bày các loại hệ thống chỉ số và điều kiện vận dụng của chúng. 

1. Phần bài tập thực hành 

Bài số 1: Có số liệu về năng suất và diện tích gieo trồng của một loại cây trồng K tại 3 

địa phương như sau: 

Tên địa 

phương 
Năng suất thu hoạch (tạ/ha) Diện tích gieo trồng (ha) 

 2007 2008 2007 2008 

A 40 36 10.000 9.000 

B 40 45 6.000 7.200 

C 35 42 5.000 5.500 

a.   Tính chỉ số cá thể về năng suất và diện tích gieo trồng? 

b. Tính chỉ số chung về năng suất thu hoạch và diện tích gieo trồng? 
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c. Phân tích sản lượng lúa thu hoạch chung cho 3 địa phương A, B, C do ảnh 

hưởng của hai nhân tố năng suất và diện tích gieo trồng? 

Bài số 2: Có số liệu về tình hình tiêu thụ trong Doanh nghiệp Y như sau: 

Tên sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng sản 

phẩm tiêu thụ 

Giá bán đơn vị SP 

(đồng) 

Kỳ gốc 
Kỳ nghiên 

cứu 
Kỳ gốc 

Kỳ nghiên 

cứu 

A Cái 3.000 3.750 40.000 42.000 

B Tấn 5.000 6.000 250.000 280.000 

Yêu cầu: 

 1.Tính chỉ số cá thể về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá bán đơn vị sản phẩm của 

từng mặt hàng. 

2.Tính chỉ số chung về khối lượng và giá bán đơn vị sản phẩm của 2 mặt hàng 

trong doanh nghiệp 

3.Phân tích biến động của tổng mức tiêu thụ hàng hóa giữa 2 kỳ do ảnh hưởng của 

các nhân tố 

Bài số 3: Có số liệu về tình hình sản xuất của một doanh nghiệp X như sau: 

Tên sản 

phẩm 

Sản lượng sản phẩm sản xuất Giá thành đơn vị SP (đ) 

Đơn vị tính Kỳ gốc 
Kỳ nghiên 

cứu 
Kỳ gốc 

Kỳ nghiên 

cứu 

A Bộ 4.000 4.800 400.000 412.000 

B Cái 20.000 22.000 52.000 60.000 

Yêu cầu:  

1. Tính chỉ số chung về sản lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm của doanh 

nghiệp 

2. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chi phí sản xuất giữa 2 kỳ. 

Bài số 4: Tình hình sử dụng lao động của 2 phân xưởng thuộc Doanh nghiệp Z như 

sau: 

Phân 

xưởng 

KỲ GỐC KỲ BÁO CÁO 

Mức năng 

suất lao động 

(kg) 

Số lao động 

bình quân 

(người) 

Mức năng suất 

lao động (kg) 

Số lao động 

bình quân 

(người) 

I 2.500 150 2.700 150 

II 3.200 200 3.000 180 

Yêu cầu: 

1. Tính các chỉ số phân tích tình hình mức năng suất lao động và số lượng lao 

động của từng phân xưởng và của toàn doanh nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc. 

2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố liên quan đến biến động sản lượng 

sản phẩm sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc của doanh nghiệp. 

Bài số 5: Có số liệu về giá cả và mức tiêu thụ hàng hoá tại một thị trường: 
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Tên hàng 
Mức tiêu thụ hàng hoá (tr.đ) Tỷ lệ tăng (+) giảm (-) 

giá cả (%) Kỳ gốc Kỳ báo cáo 

A 300 360 +12,5 

B 250 270 -10,0 

C 450 500 +25,0 

a. Tính chỉ số chung về giá cả. 

b. Tính chỉ số chung về lượng hàng tiêu thụ. 

c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng mức tiêu thụ hàng hoá? 

Bài số 6: Có số liệu sau đây của một công ty: 

Tên sản phẩm 
Chi phí sản xuất 

kỳ trước (tr.đ) 

Tỷ lệ tăng (+) giảm 

(-) sản lượng (%) 

X 720 +5 

Y 350 +3 

Z 530 -2 

a. Tính chỉ số chung về sản lượng? 

b. Tính chỉ số chung về giá thành. Biết thêm rằng tổng chi phí sản xuất kỳ báo cáo 

của ba loại sản phẩm trên là 1.850 triệu đồng. 

c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của 3 loại SP trên? 

Bài số 7: Tại một thị trường, có tình hình giá bán lẻ của một số mặt hàng qua hai kỳ: 

Mặt hàng A giảm 2%, mặt hàng B tăng 6%, mặt hàng  C tăng 3%, mặt hàng D giảm 

4% và giá của mặt hàng D không thay đổi. 

d. Hãy xác định chỉ số chung về giá cả, biết thêm rằng tỷ trọng mức tiêu thụ hàng 

hoá kỳ báo cáo của 5 mặt hàng trên lần lượt là: 36%, 12%, 20% và 8%. 

Bài số 8: Một xí nghiệp sản xuất 4 loại sản phẩm A, B, C, D. Giá thành đơn vị sản 

phẩm theo kế hoạch của 4 sản phẩm trên lần lượt là: 50.000 đ, 65.000 đ, 35.000 đ và 

80.000 đ. Thực tế, giá thành sản phẩm A tăng 10.000 đ, sản phẩm B giảm 5.000 đ, C 

tăng 5.000 đ, sản phẩm D giảm 10.000 đ. 

Khối lượng sản phẩm sản xuất thực tế của 4 loại sản phẩm trên như sau: 

- Sản phẩm A: 10.000 kg   - Sản phẩm B: 7.000 mét. 

- Sản phẩm C: 8.200 cái     - Sản phẩm D: 5.000 kg. 

a. Tính chỉ số hoàn thành kế hoạch giá thành. 

b. Chỉ số hoàn thành kế hoạch sản lượng. 

Được biết tổng chi phí sản xuất thực tế so với kế hoạch giảm 1,77%. 

 

C. Ghi nhớ 

 Chỉ số trong thống kê là một số tương đối biểu hiện mối quan hệ so sánh giữa 

hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. Đó có thể là hai mức độ ở hai thời gian khác 

nhau (chỉ số phát triển) mà cũng có thể là hai mức độ ở hai không gian khác nhau (chỉ 

số không gian). Còn nếu căn cứ vào phạm vi tính toán, thì đó có thể là chỉ số đơn hoặc 

chỉ số tổng hợp.  
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 Để xác định biến động chung của hiện tượng với nhiều phần tử, đơn vị khác 

nhau, người ta thường tính chỉ số tổng hợp. Khi đó, các phần tử phải được chuyển về 

dạng giống nhau để có thể cộng và so sánh trực tiếp với nhau. Mặt khác, do có nhiều 

nhân tố cùng tham gia tính toán nên khi phân tích biến động của nhân tố nghiên cứu 

thì phải giả định các nhân tố khác là không đổi. Nhân tố được giữ cố định đó gọi là 

quyền số. Quyền số của chỉ số chỉ tiêu chất lượng là chỉ tiêu khối lượng liên quan và 

quyền số của chỉ số chỉ tiêu khối lượng là chỉ tiêu chất lượng liên quan.  

 Với chỉ số phát triển, tuỳ theo từng trường hợp thực tế mà có thể sử dụng 

quyền số ở các thời kỳ khác nhau. Chỉ số tổng hợp của Laspeyres sử dụng quyền số ở 

kỳ gốc. Chỉ số tổng hợp của Paasche sử dụng quyền số ở kỳ nghiên cứu. Còn chỉ số 

tổng hợp của Fisher thì sử dụng kết hợp cả hai quyền số ở kỳ gốc và kỳ nghiên cứu 

theo công thức bình quân nhân nhằm san bằng chênh lệch giữa các chỉ số Laspeyres và 

Paasche.  

 Còn với chỉ số không gian, quyền số của chỉ số không gian so sánh giá bán 

của các mặt hàng ở hai không gian khác nhau là tổng lượng hàng tiêu thụ trên cả hai 

không gian. Còn quyền số của chỉ số không gian so sánh lượng hàng tiêu thụ của các 

mặt hàng ở hai không gian có thể là mức giá cố định do Nhà nước đặt ra hoặc mức giá 

bình quân của từng mặt hàng trên cả hai thị trường.  

 Để phân tích ảnh hưởng biến động của hiện tượng do ảnh hưởng biến động 

của các nhân tố cấu thành, người ta xây dựng một hệ thống chỉ số. Một hệ thống chỉ số 

bao gồm chỉ số toàn bộ phản ánh biến động chung của hiện tượng và các chỉ số nhân 

tố phản ánh ảnh hưởng biến động của từng nhân tố đối với hiện tượng phức tạp. Có 3 

hệ thống chỉ số chính: hệ thống chỉ số tổng hợp, hệ thống chỉ số số bình quân và hệ 

thống chỉ số tổng lượng biến tiêu thức. 

  Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số thông dụng nhất là phương pháp liên 

hoàn. Theo phương pháp này, hiện tượng nghiên cứu được phân tích thành những 

nhân tố nào thì hệ thống chỉ số sẽ bao gồm từng đó các chỉ số nhân tố. Mẫu số của chỉ 

số nhân tố đứng trước là tử số của chỉ số nhân tố đứng sau tạo thành vòng liên hoàn 

khép kín. 
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HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

  - Vị trí: Đây là môn học cơ sở ngành, được giảng dạy độc lập cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản về thống kê, giúp người học có khả năng thống kê 

được các hiện tượng kinh tế xã hội. 

 - Tính chất: Đây là môn học có cả phần lý thuyết và thực hành, được tổ chức 

giảng dạy tại phòng lý thuyết. 

  - Ý nghĩa và vai trò của môn học:  

Thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực 

kinh tế xã hội. Nguyên lý lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh 

tế và quản trị kinh doanh, là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu 

và quản lý. Nguyên lý thống kê đã trở thành một môn học cơ sở trong hầu hết các 

ngành đào tạo thuộc khối kinh tế. 

II. Mục tiêu của môn học: 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về thống kê học 

- Trình bày được phương pháp tổ chức quá trình nghiên cứu thống kê 

- Trình bày được các phương pháp số tương đối, số bình quân, dãy số thời gian, 

chỉ số trong thống kê. 

2. Kỹ năng 

- Tổ chức thu thập được tài liệu về hiện tượng nghiên cứu; 

- Tính toán thành thạo các chỉ tiêu số tương đối, số bình quân, chỉ số. 

- Vận dụng phương pháp dãy số thời gian, hệ thống chỉ số,…để phân tích hiện 

tượng kinh tế, xã hội. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 Học xong môn học này, người học có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng để 

phân tích thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội tại doanh nghiệp cơ sở đồng thời cập 

nhật được sự thay đổi theo chế độ thống kê hiện hành. 

III. Tài liệu tham khảo  

[1]. Trần Thị Kỳ- Nguyễn Văn Phúc (2012), Giáo trình nguyên lý thống kê, NXB Lao 

động. 

[2]. Trần Ngọc Phác – Trần Thị Kim Thư (2010), Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB 

Thống kê. 

[3]. Nguyễn Quyết (2012), Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB Đại học Quốc gia 

TP.HCM. 

[4]. Tô Phi Phượng (2014), Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB Giáo dục. 

[5]. Nguyễn Thị Kim Thúy (2014), Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB Văn hóa Sài 

Gòn. 
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[6]. Phạm Ngọc Kiểm - Nguyễn Công Nhự (2009), Thống kê doanh nghiệp, NXB giáo 

dục, Hà Nội. 
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